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CHƯƠNG I : TÂY-SƠN KHỞI NGHĨA

	Năm 1771, Nguyễn-Nhạc (Biện Nhạc) bị truy tố về tội lạm tiêu tiền thuế, trốn lên miền sơn-cước Qui-nhân. Cùng hai em là Nguyễn-Lữ và Nguyễn-Huệ thu thập dân chúng, Nguyễn-Nhạc hô hào trừ gian-thần Trương phúc-Loan trong triều-đình Chúa Nguyễn, lộng quyền làm hại nước.

	Gây thế lực trên vùng Tây-sơn, rồi năm 1773, Nguyễn-Nhạc xuống chiếm thành Qui-Nhân, tràn vào lấy Quảng-nghĩa và Bình-thuận. Giang-sơn của Chúa Nguyễn, như thế, bị cắt làm ba đoạn, đoạn giữa thuộc Tây-sơn.

	Đương lúc Chúa Nguyễn phải đối phó với Tây-sơn, Chúa Trịnh sai Hoàng ngũ-Phúc dẫn quân vào Bố-chính, vượt qua Linh-giang vào Quảng-bình, cũng hô hào trừ Trương phúc-Loan giúp Nguyễn. Chúa Nguyễn muốn tránh cuộc binh đao với Trịnh, bắt giải Trương phúc-Loan cho Ngũ-Phúc. Mặc dầu, Ngũ-Phúc vẫn tiến quân, nói còn đàn áp sức Tây-sơn.

	Biết là họ Trịnh, kẻ thù lâu năm, nhân nhịp có Tây-sơn quấy rối ở miền trong, mà cử binh vào đánh, Chúa Nguyễn sai quân ra án ngự. Nhưng án ngự không nổi quân Trịnh, Chúa Nguyễn mất thành Phú-xuân năm 1774, phải chạy vào Quảng-nam.

	Vào Quảng-nam, Chúa Nguyễn bị Tây-sơn từ trong đánh ra ráo-riết, phải chạy vào Gia-định (1775).

	Tây-Sơn vừa đuổi được Chúa Nguyễn vào Gia-định gặp ngay quân Trịnh đến chiếm mất Quảng-nam. Tuy thắng lợi, quân Hoàng ngũ-Phúc không hợp thủy thổ, lại có bệnh dịch tả hoành hành, chịu bỏ Quảng-nam, rút về Phú-xuân. Trong lúc này, tướng sĩ của Chúa Nguyễn lại quật cường lên được, thu phục đất Bình-thuận, Diên-khánh và Bình-khương.

	Tây-sơn muốn diệt Nguyễn ở trong nam, bèn tính cách hòa với Trịnh cho rảnh tay ngoài mạn bắc : xin giao cho Trịnh những đất đã lấy được, và tình nguyện giúp Trịnh trừ Chúa Nguyễn.

	Được nhịp lợi dụng sức Tây-sơn để trừ Nguyễn, Hoàng ngũ-Phúc xin Chúa Trịnh phong cho Nguyễn-Nhạc làm Trấn-thủ Quảng-nam, Tuyên-úy Đại-sự Cung-quận-công. Sai Nguyễn hữu-Chỉnh vào giao Sắc, Ấn, Kiếm cho Nguyễn-Nhạc. Sau lại phong cho Nguyễn-Huệ làm Tây-sơn-hiệu tiền-phong tướng-quân, vì có công đánh quân Nguyễn, mới lấy lại được Phú-yên.

	Thu xếp ổn thỏa với Trịnh rồi, Tây-sơn không lo gì về mặt ngoài nữa, soạn sửa đưa toàn lực vào mạn trong đánh Nguyễn.

	Năm 1776, Nguyễn-Nhạc sai Nguyễn-Lữ vào Gia-định đánh Chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn thua, bỏ Sài-côn chạy về Trấn-biên (Biên-hòa). Song quân Đông-sơn, do Đỗ thanh-Nhân chỉ huy, lại thắng Nguyễn-Lữ ; thu hồi Sài-côn cho Chúa Nguyễn.

	Năm sau, 1777, cả Nguyễn-Lữ, Nguyễn-Huệ vào Nam. Lần này Chúa Nguyễn đại bại, chạy lên Bến-tre, rồi sang Ba-việt tới Long-xuyên, cùng Đông-cung Dương và Nguyễn phúc-Đồng (con Chương-Võ) bị bắt và bị hại. Duy Nguyễn-Ánh (con Chương-Võ, em Phúc-Đồng) trốn thoát. Sau khi Lữ, Huệ, giở ra Qui-nhân, Nguyễn-Ánh thu thập các tướng sĩ, phản công, thu hồi đất Gia-định. Từ đấy, các tướng tôn Nguyễn-Ánh lên làm Đại-nguyên-súy quyền coi việc nước. Xong, lại tôn ngài lên Vương.

	Nguyễn-vương (Nguyễn-Ánh) tổ chức mọi việc ở Gia-định, mưu kế lâu dài, đợi cơ-hội ra Bắc đánh Tây-sơn.

	Nhưng, năm 1781, tướng Đông-sơn Đỗ Thanh-Nhân, cậy công lộng quyền, bị Nguyễn-vương xử tử. Quân Đông-sơn bất bình, làm phản. Nhân việc nội biến này, Nguyễn-Nhạc lại sai Nguyễn-Huệ vào đánh Gia-định. Nguyễn-vương thua to, trốn ra đảo Phú-quốc. Song tướng Chu văn-Tiếp, Nguyễn phúc-Mân sau khi Nguyễn-Huệ giở ra Qui-nhân, lấy lại được Gia-định giở về cho Nguyễn-vương.

	Năm 1783, Nguyễn-Huệ và Nguyễn-Lữ vào đánh Gia-định lần nữa. Nguyễn-Vương cũng lại chạy ra Phú-quốc. Bị quân Tây-sơn lùng bắt, Nguyễn-vương trốn quanh trên các đảo trong vịnh Tiêm-la. Hồi này, Nguyễn-vương gặp giám-mục Bá-đa-lộc bàn mưu nhờ nước Pháp, giữa lúc tướng Chu văn-Tiếp chạy thẳng xin viện binh với Tiêm-la. Vua Tiêm-la mời Nguyễn-vương sang Vọng-các, rồi cho quân qua giúp. Nhưng quân Tiêm-la mới đánh được vài đồn, khi tới Mỹ-tho, bị Nguyễn-Huệ phá tan.

	Mất đi, lấy lại đất Gia-định đã 4 lần rồi, phải nhờ cả đến quân Tiêm-la, mà thất bại vẫn hoàn toàn thất bại, Nguyễn-vương giở qua Tiêm-la, lưu trú tại Long-kỳ, ngoại thành Vọng-các ; và bấy giờ, Nguyễn-vương mới nhất quyết nhờ giám-mục Bá-đa-lộc đưa hoàng-tử Cảnh sang Pháp-đình cầu cứu.

	Đất của Chúa Nguyễn như vậy, từ Quảng-nam vào Gia-định, thuộc Tây-sơn, từ Hải-vân-quan ra Bắc thuộc Trịnh. 1

	
CHƯƠNG II : HỌ TRỊNH MẤT NGHIỆP

	1) LOẠN KIÊU BINH

	Trong lúc miền Nam bị khốn đốn vì chính sách bất công của tên gian-thần Trương phúc-Loan gây ra phong trào Tây-Sơn khởi nghĩa, thì ngoài Bắc họ Trịnh lấn áp vua Lê, tác oai tác họa, nhất là sự hỗn loạn của « Kiêu binh » làm cho dân gian đồ thán, triều-đình nghiêng ngửa.

	Nguyên từ hồi trung-hưng (1533), nhà Lê lấy lính ở ba phủ Thanh-hóa và 12 huyện Nghệ-an. Cứ 3 xuất đinh lấy một xuất lính đóng ở kinh-thành làm quân túc-vệ. Số lính này gọi chung là quân Tam Phủ, đã từng chia sẻ những nỗi gian lao với quốc-gia, cho nên triều-đình coi như móng vuốt, đối đãi ưu hậu. Vì vậy, lính này sau gọi là « Ưu Binh ».

	Được hậu đãi, lũ « Ưu Binh » trở nên kiêu căng tàn nhẫn. Năm 1673, Ưu Binh thấy việc tuyển bổ và phân ban phẩm trật quan-lại không được vừa lòng, bèn nổi dậy làm loạn, giết Bồi-tụng Nguyễn quốc-Hòe (cũng có tên là Trinh) đốt nhà quốc-lão Phạm-công-Trứ, cướp lấy của cải.

	Năm 1740, Ưu Binh ức về việc Tham-tụng Nguyễn quý-Kính (cũng gọi là Cảnh), hơi đè nén một cách trái lệ, hò nhau đến phá nhà Quý-Kính, bóc lột tài sản.

	Năm 1782, Tĩnh-Đô-vương Trịnh Sâm trước khi nhắm mắt, giao phó việc lập con Đặng thị-Huệ (tức bà Chúa Chè) là Trịnh Cán, cho Huy-quận Hoàng đình-Bảo (có tên nữa là Tố Lý, vừa là cháu, vừa là con nuôi Hoàng ngũ Phúc). Nhưng con trưởng của Trịnh Sâm là Trịnh Khải không phục mệnh cha, mưu cùng Ưu-binh « đảo chính ».

	Ưu-binh kéo nhau vào thành giết Hoàng đình-Bảo 2, hạ Trịnh Cán xuống làm Cung-quốc-Công, tôn Trịnh Khải lên ngôi, tức Đoan-Nam-vương (1782-1786). Luôn dịp, bọn Ưu-binh ùa vào ngục-thất thả những con của cố thái-tử Lê duy-Vỹ, là Duy-Lưu, Duy-Chi và Duy-Kỳ bi họ Trịnh bắt giam bấy lâu. Về việc bạo động này chẳng những bọn Ưu-binh không bị quở phạt gì, còn được trọng thưởng là khác : kẻ được chức Biện-lại, người được chức Cai-quản, còn được tiền bạc thêm nữa. Tuy vậy, vẫn chưa hả lòng, chúng còn đòi thêm danh phận. Vua Lê phải sai làm nhiều sắc phẩm ban ra, kẻ nào đã có phẩm trật rồi mà không muốn nhận, được quyền nhường sắc phẩm ấy cho bà con hoặc người quen thuộc. Thứ sắc này gọi là « Dực-đới tương-nhượng sắc ». Bọn Ưu-binh được thể, tự phụ kiêu căng ; chúng dám nói : « các ngôi Đế, Vương đều tự trong tay chúng mà ra cả ». Lũ lượt hàng trăm kéo nhau đi các nơi giết người, phá nhà, cướp của. Mọi người đều oán trách mà gọi chúng là « KIÊU BINH » ; và mỗi khi thấy ai làm điều gì trái cương thường đạo lý, thì mắng nhiếc nhau bằng những câu « làm gì như quân Tam Phủ » ! hay là « giống lũ Kiêu-binh » ! Dân chúng ghét đến nỗi hễ thấy Kiêu-binh lảng vảng một mình ra ngoài là giết ngay.

	Ngoài Bắc trong thời gian này, vua Lê chỉ làm vua cho có tên, bộ máy quốc-gia ở trong tay chúa Trịnh, mà chúa Trịnh lại gián-tiếp chịu sức đoàn-kết của Ưu-binh điều khiển. Thiệt là một thời gian không có kỷ-cương, hỗn độn vô cùng.

	Ngoài sự tàn bạo của Kiêu-binh, dân chúng còn chịu bao nỗi khổ sở vì đói kém. Thế cho nên nhiều nơi nổi loạn : Quảng-yên thì Thiêm-Liêm khởi hấn ; Kinh-bắc có Sử-Thực dấy binh ; trên Thái-nguyên thì Cai-Già vùng vẫy… tình hình này đã làm sụp đổ cơ-đồ của cả Chúa Trịnh lẫn vua Lê.

	2) NGUYỄN HỮU-CHỈNH BỎ TRỊNH THEO TÂY-SƠN

	Nghe tin Huy-quận Hoàng đình-Bảo và cảnh-vệ đã bị Kiêu-Binh giết trong cuộc đảo-chính, một tên thủ-hạ của Huy-quận là Nguyễn hữu-Chỉnh tìm ngay phương sách làm cho thời thế ngả nghiêng điên đảo.

	Nguyễn hữu-Chỉnh, người Đông-hải, huyện Chân-phúc, trấn Nghệ-an ; vốn thông mẫn và có tài năng từ thuở nhỏ, 16 tuổi đã đổ Hương-cống ; sau học võ nghệ, thi tạo-sĩ nhưng không đậu. Muốn phá ngang tìm đường tiến thân, Chỉnh vào yết kiến Hoàng ngũ-Phúc. Ngũ-Phúc dùng Chỉnh cho đi tòng quân.

	Năm 1774, Nguyễn hữu-Chỉnh theo Hoàng ngũ-Phúc vào Nam. Đấy là một dịp cho Chỉnh từng trải về quân sự và được Ngũ-Phúc biết đến tài Chỉnh mà mến Chỉnh.

	Năm 1775, hồi Tây-sơn xin hòa với Trịnh, Hoàng ngũ-Phúc sai Chỉnh đi sứ vào Nam, giao kiếm, ấn, sắc cho Tây-sơn. Chỉnh được tiếp xúc với anh em Tây-sơn, và đó là cái nguyên nhân mở đường sau đây cho Chỉnh tung hoành một phen.

	Sau khi Hoàng ngũ-Phúc chết, Chỉnh nương náu với con nuôi Hoàng ngũ-Phúc là Quận-huy Hoàng đình-Bảo, được giữ chức Hữu-tham-quân khi Đình-Bảo đóng ở Nghệ-an. Điều khiển thủy binh chống giữ mặt biển, Chỉnh tỏ ra lanh lợi giỏi giang về thủy chiến, cho nên thời bấy giờ người ta gọi Chỉnh là « con Diều biển ». Chẳng bao lâu, vì thế, Chỉnh được phong là Bằng-lĩnh-công.

	Cái tin Hoàng đình-Bảo bị Kiêu Binh giết do thủ hạ Chỉnh là Hoàng viết-Tuyên phi báo vào, Chỉnh định kéo bè đảng dựng cờ độc-lập ở Nghệ-an, thoát ly ra ngoài quyền lực của Lê, Trịnh. Chỉnh bàn với tuần-phủ Vũ tá-Giao dàn binh đóng ở Quỳnh-lưu và Hoàng-mai chẹn đường quân Bắc vào giữ hẳn lấy đất Nghệ-an, và một mặt kết nạp với phó-tướng Thuận-hóa là Hoàng đình-Thể và đồn-thủ ở Động-hải là Khôi Xuân xin họ giết bỏ đại-tướng Phạm ngô-Cầu chiếm giữ lấy thành.

	Nhưng Vũ tá-Giao sợ, không giám hành động theo kế hoạch của Chỉnh, lập tức Chỉnh xuống thuyền vào Nam phò Tây-sơn.

	Vào đến Qui-nhân, Chỉnh được anh em Tây-sơn thu dụng ; và Chỉnh trổ hết mánh khóe để chiếm lấy lòng tin của Tây-Sơn. Thậm chí, Chỉnh đang tay giết bỏ em rể (chồng em gái) vì đã vào dụ Chỉnh giở về với Trịnh.

	3) TÂY-SƠN LẤY THUẬN-HÓA

	Được Tây-Sơn tin dụng, Nguyễn hữu-Chỉnh thuật rõ cho Nguyễn-Nhạc biết tình hình suy nhược của miền Bắc, rồi đề nghị với Nhạc cất quân đánh Thuận-hóa. Không bỏ lỡ cơ-hội, Nguyễn-Nhạc sai rể là Vũ văn-Nhậm cùng Nguyễn hữu-Chỉnh quản-đốc lục-quân, Nguyễn-Lữ quản đốc thủy-quân, Nguyễn-Huệ làm Long-nhượng tướng-quân tiết chế cả thủy lục quân, tiến qua Hải-Vân-Quan, năm 1786.

	Cả thủy lục quân đồng tiến, Tây-sơn lấy được Thuận-hóa dễ dàng, không hao tổn mấy.

	Nguyên từ khi Hoàng ngũ-Phúc bị Tĩnh-đô-vương triệu về Bắc vì ngoài Bắc không yên, Bùi thế-Đạt vào thay trấn-thủ Thuận-hóa, sau lại Phạm ngô-Cầu vào thay Đạt. Phạm ngô-Cầu nhu nhược, vô mưu, còn thêm tính tham-lam, chỉ lo làm giầu, không nghĩ gì đến việc binh. Quan phó đốc-thị là Nguyễn lĩnh-Tân đã viết thư về triều bày tỏ mọi lẽ và xin Trịnh Sâm cho tướng khác vào thay. Trịnh Sâm không nghe, lại đòi Lĩnh-Tân về.

	Một hôm có người khách buôn đến nói với Phạm-ngô-Cầu : « Hậu vận tướng công phúc lộc nhiều lắm, nhưng năm nay có hạn nhỏ, sẽ ốm đau, nên lập đàn làm chay mới được yên lành ».

	Phạm ngô-Cầu nghe lời ấy, lập đàn cầu khẩn 7 đêm ngày, quân sĩ phải phục dịch không được nghỉ ngơi ; cho nên lúc nghe tin quân Tây-sơn kéo đến, quân lính mỏi mệt không ai muốn đánh. Phạm ngô-Cầu có ngờ đâu đã mắc mưu Tây-sơn mà lập đàn làm chay. Lại thêm một mưu nữa làm cho Phạm ngô-Cầu đưa thân đến đường cùng : Nguyễn hữu-Chỉnh viết thư rủ phó-tướng Hoàng đình-Thể hàng và làm nội ứng cho Tây-sơn ; rồi cho người đưa nhầm thư ấy đến tay Phạm ngô-Cầu. Phạm ngô-Cầu nghi Đình-Thể nhị tâm, đóng cửa thành, không tiếp ứng cho Đình-Thể ngoài mặt trận. Hoàng đình-Thể cùng 2 con đều làm hiệu-úy, và tỳ-tướng Vũ tá-Kiên, hết đạn dược, đều tử trận cả. Khi quân Tây-sơn đến thành, Phạm ngô-Cầu kéo cờ hàng. Nhưng Tây-sơn không dung thứ, bắt giải vào Qui-nhân, chém bỏ.

	Lấy Thuận-hóa rồi, đánh gấp luôn các đồn, Tây-sơn thu hết đất từ Thuận-hóa đến Linh-giang.

	4) TÂY-SƠN LẤY BẮC-HÀ

	Lấy xong đất từ Thuận-hóa đến Linh-giang rồi, Nguyễn hữu-Chỉnh bàn cùng Nguyễn-Huệ nhân dịp quân khí đang hăng, nên ra lấy Bắc-hà. Thấy Nguyễn-Huệ còn lưỡng lự, Chỉnh nói : trong nước hiện không có nhân tài ; vả đã có vua lại có cả chúa là một sự cực biến xưa nay ; hiện thời Trịnh chúa mượn tiếng phò Lê, kỳ thực hiếp chế Lê triều, người trong nước chẳng ai tâm phục ; nếu bây giờ ông lấy tiếng phù Lê diệt Trịnh mà cất quân, thì ai cũng theo, thành công sẽ dễ như giở bàn tay ; còn như ông nói « chỉ phụng mệnh đánh Thuận-hóa mà tiến ra Bắc-hà là trái mệnh », thì kinh Xuân-thu chả đã dạy rằng : « trái điều nhỏ mà được công nhớn, việc trái ấy còn kể chi » ; hơn thế nữa, ông không nghe câu « tướng ở ngoài, dầu có mệnh vua cũng mặc » hay sao ?

	Đồng ý với Nguyễn hữu-Chỉnh Nguyễn-Huệ giao Thuận-hóa cho Nguyễn-Lữ giữ, cương quyết tiến quân ra Bắc ; sai Nguyễn hữu-Chỉnh dẫn lục quân vào cửa Đại-an, lấy đồn Vị-hoàng 3, tự mình dẫn thủy binh tiếp sau, ước với Hữu-Chỉnh đến sông Vị-hoàng đốt lửa làm hiệu.

	Dẫn quân qua Nghệ-an Thanh-hóa, Nguyễn hữu-Chỉnh thong dong như đi vào chỗ không người, quan trấn-thủ Bùi thế-Toại và Tạ danh-Thùy không dám ra kháng cự. Chỉnh đến Vị-hoàng thì quan coi đồn ở đấy cũng bỏ chạy. Chỉnh lấy được hơn trăm vạn hộc lương rồi đốt lửa làm hiệu. Quân Nguyễn-Huệ vừa kéo đến, đóng giữ.

	Khi được tin Thuận-hóa đã mất về Tây-sơn, các quan Trịnh nói : Thuận-hóa không phải đất của triều-đình 4 giữ lấy không ích gì, mất đi là may ; ta chỉ nên giữ lấy giới hạn của ta. Rồi cắt Trịnh tư-Quyền đem quân vào giữ Nghệ-an.

	Trịnh tư-Quyền thu xếp hơn 10 ngày chưa xong, đến khi ra đi mới được độ 30 dặm, đã có tin báo Tây-sơn đến đóng ở Vị-hoàng rồi. Tư-Quyền bèn đem quân xuống giữ mặt Kim-động, quan trấn-thủ Sơn-nam là Bùi thế-Dận đem binh đóng ở xã Phù-xa, thuộc huyện Đông-an ; Đinh tích-Nhưỡng thu quân giữ Cửa-luộc.

	Nguyễn-Huệ sai lấy tượng gỗ để lên mấy thuyền rồi đánh trống kéo cờ thả thuyền theo gió. Đinh tích-Nhưỡng ra lệnh bắn. Súng bắn mãi, thuyền cứ trôi, đến lúc biết là trên thuyền chỉ có tượng gỗ thì thuốc đạn đã hết. Đinh tích-Nhưỡng bỏ chạy. Quân của Tự-Quyền và Bùi thế-Dân cũng tan. Nguyễn-Huệ từ Vị-hoàng ra, không khó nhọc gì mà chiếm được Sơn-cam, rồi thẳng tiến lên Thăng-long.

	Đi đến bến Tây-long (Thọ-xương) đánh tan thủy binh của Trịnh ; bộ binh của Trịnh đóng ở Vạn-xuân (xã Vạn-phú, huyện Thanh-trì) cũng bị phá tan, tướng Hoàng phùng-Cơ chạy trốn.

	Chúa Trịnh (Trịnh Khải) bỏ kinh-thành định trốn lên Sơn-tây, mới chạy đến làng Hạ-lôi (huyện Yên-lãng) gặp tên Nguyễn Tráng bắt định đem nộp cho Tây-sơn, nhưng Trịnh Khải, lúc bị giải đến làng Nhật-chiêu, lấy gươm cắt cổ tự tử (21-7-1786).

	Nguyễn-Huệ đường hoàng vào thành Thăng-long yết kiến vua Lê, hôm 21 tháng 7 năm 1786.

	Nhà Trịnh giúp Lê bắt đầu từ Trịnh Kiểm, lập nên nghiệp Chúa từ đời Trịnh Tùng đến đời Trịnh Khải là đời thứ 8, được 210 năm thì hết (1576-1786).

	5) TÂY-SƠN TỎ NGHĨA PHÙ LÊ

	Nguyễn-Huệ dứt được họ Trịnh rồi vào yết kiến vua Lê ở đền Vạn-thọ. Nguyễn-Huệ tâu bày cùng Lê Hiển-tông cái lẽ cất quân phù Lê diệt Trịnh, chứ không có ý dòm ngó đất đai của nhà Lê. Vua Lê, mừng rỡ, cảm kích vô cùng !

	Nguyễn hữu-Chỉnh tâu với Hiển-tông xuống chiếu triệu các quan về và thiết lập đại trào ở điện Kính-thiên. Tại đấy Nguyễn-Huệ đem các tướng vào lạy vua, dâng sổ quân sĩ, dân đinh, để tỏ rõ nghĩa tôn phù nhất thống. Vua phong cho Nguyễn-Huệ làm Nguyên-soái Uy-quốc-công và lại gả con gái là Ngọc-hân công-chúa cho Nguyễn-Huệ.

	Chưa đầy một tháng sau (10-8-1786) Lê Hiển-tông băng hà, hoàng-tông là Duy-kỳ (Lê Mẫn-đế) lên nối ngôi, đặt niên-hiệu là Chiêu-Thống, thì Tây-sơn-vương Nguyễn-Nhạc cũng từ Qui-nhân ra Thăng-long. Nguyên mấy tháng về trước, khi đánh được Thuận-hóa rồi, Nguyễn-Huệ viết thư báo cho Nguyễn-Nhạc biết, và nói sắp sửa ra đánh Bắc-hà. Nguyễn-Nhạc cho người ra Thuận-hóa ngăn lại, nhưng sứ thần đến Thuận-hóa thì Nguyễn-Huệ đã cất binh đi rồi. Sau đó, Nguyễn-Nhạc lại nhận được tin Nguyễn-Huệ đã hạ thành Thăng-long. Phần bất bình vì chưa cho mệnh-lệnh mà Nguyễn-Huệ đã ra đánh Bắc, phần để Nguyễn-Huệ vùng vẫy một mình ở ngoài Bắc mãi, e có biến về sau, cho nên Nguyễn-Nhạc vội vàng đem 500 quân, ra Thuận-hóa lấy thêm 2.000 nữa, kíp ra Thăng-long.

	Đến Thăng-long, Nguyễn-Nhạc mời vua Chiêu-Thống sang Phủ-đường làm lễ tương kiến. Vua Chiêu-Thống, lúc được tin vua Tây-Sơn ra, định theo lời Nguyễn hữu-Chỉnh dâng ấn tín xin hàng Tây-sơn. Sau thấy còn được ưu đãi, bỏ chuyện xin hàng, nhưng xin nhường đất mấy quận cho Tây-sơn làm lễ khao quân. Nguyễn-Nhạc nói : « Vì họ Trịnh hiếp chế nhà vua, cho nên chúng tôi ra giúp nhà vua ; một tấc đất của nhà vua, chúng tôi cũng không dám lấy ».

	Sau một tháng lưu lại Thăng-long, Nguyễn-Nhạc cùng Nguyễn-Huệ trở vào Nam, mật truyền cho các tướng thu xếp nửa đêm ngày 17 tháng 8 kéo quân đi, bỏ Nguyễn hửu-Chỉnh lại, vì anh em Tây-sơn thấy Nguyễn hữu-Chỉnh là người quá xảo-quyệt.

	Sáng dậy, Nguyễn hữu-Chỉnh thấy Nguyễn-Nhạc, Nguyễn-Huệ đã đi rồi, sợ lắm, vì Chỉnh trước theo Trịnh giờ chạy theo Tây-sơn, đưa Tây-sơn về diệt Trịnh, dân chúng Bắc-hà rất ghét Chỉnh. Chỉnh hoảng-hốt xuống thuyền buôn vào Nghệ-an theo gót Tây-sơn.

	Nguyễn-Nhạc thấy Nguyễn hữu-Chỉnh cố theo cho kịp, không nỡ bỏ, bèn cho Nguyến hữu-Chỉnh ở lại cùng tuần-phủ Nghệ-an là Nguyễn-Duệ (có chỗ chép là Nguyễn-Tuấn). Nguyễn-Nhạc giao cho Chỉnh những khí-giới lấy được ở Bắc-hà và 200 lạng vàng.

	
CHƯƠNG III : NHÀ LÊ MẤT NGÔI

	1) NGUYỄN HỮU-CHỈNH CHUYÊN QUYỀN

	Quân Tây-sơn rút vào Nam rồi, quyền bính ở-đất Bắc về cả vua Lê. Nhưng bất tài, vua Lê Chiêu-Thống lại để cho dòng Trịnh nổi lên. Một bên là Thụy-quận-công Trịnh Lệ, một bên là Côn-quận-công Trịnh-Bồng (cũng gọi là Trịnh Phùng) kéo quân đánh nhau dành quyền về tái lập nghiệp Chúa. Trịnh-Bồng thắng, tiến vào thành, được các quan như tạo-sĩ Thời-Trung, tiến-sĩ Dương trọng-Tế, các tướng Dương tích-Nhưỡng, quận-thạc Hoàng phùng-Cơ phò tá, ép Chiêu-Thống phải phong cho Trịnh-Bồng làm Nguyên-súy phụ-quốc Yến-đô-vương. Thế là nghiệp Chúa đã sụp đổ vì Tây-sơn, nay vắng bóng Tây-sơn lại được xây lại để hiếp chế ngôi hoàng-đế nhà Lê như cũ.

	Nhiều quan văn võ không muốn giúp Trịnh, mà ra mặt giúp Lê thì Lê không có quyền, sợ Trịnh hãm hại, đều từ chức.

	Không chịu nỗi sự hiếp chế của Yến-đô-vương, Chiêu-Thống xuống mật chiếu vời Nguyễn hữu-Chỉnh ở Nghệ-an ra giúp.

	Nguyễn hữu-Chỉnh lúc này đã có thanh-thế khá to.

	Nguyên khi vua Tây-sơn cho Nguyễn hữu-Chỉnh ở lại Nghệ-an, Chỉnh bàn với anh vợ là Nguyễn Khuê 5 tìm cách chiếm Nghệ-an, rồi mưu lấy thiên-hạ. Khuê bàn truyền hịch chiêu binh. Chỉnh đồng ý. Trong vài ngày, Chỉnh mộ được một số quân, rồi sai người giám-sinh là Nguyễn-Ban ra yết kiến vua Lê xin mệnh chỉ cho làm Trấn-thủ Nghệ-an. Chiêu-Thống không thuận – nhưng Nguyễn-Ban theo kế-hoạch của Chỉnh đã dặn trước khi ra đi – giở về Nghệ-an với sắc mệnh giả. Lập tức Chỉnh làm như sắc mệnh thật của vua Lê, thiết triều đàng hoàng, tuyên sắc chỉ cho các quan biết. Đồng thời, Chỉnh truyền hịch « tuyển binh » đi các phủ huyện nói là mục đích « phù Lê ». Nhờ cái sắc giả ấy mà con cháu những bậc công thần ở vùng Nghệ-an, trước ghét Chỉnh nay sợ quyền vua, đều quay đầu theo Chỉnh. Chả mấy chốc Chỉnh có tới vài vạn quân, uy thế lừng lẫy.

	Nay Lê Chiêu-Thống bị Trịnh-Bồng hiếp chế, vời Chỉnh ra giúp. Rầm rộ, Chỉnh kéo quân ra Bắc, cùng các tướng Nguyễn Viết-Tuyên, Nguyễn như-Thái và Lê-Duật.

	Nghe tiếng Chỉnh kéo quân ra Bắc, các tướng của Trịnh đều thất đảm. Đinh tích-Nhưỡng rút quân xuống Hàm-giang (thuộc Hải-dương) ; Quận-thạc lên Sơn-tây ; Trọng-Tế thì được lệnh vào trấn Thanh-hóa, mới đi đến nửa đường cũng sợ oai Chỉnh mà quay lên Kinh-bắc. Tại kinh-thành thì dân chúng không chịu tiếp tế lương thực cho vương-phủ. Quân mà phụng mệnh ra ngoài, qua các xã bị mọi người đuổi đánh, có khi bị lột hết quần áo ở trần mà chạy về. Trịnh-vương lo lắm, đang đêm chạy trốn sang làng Quế-Ổ (thuộc phủ Từ-sơn, Bắc-ninh) lính hộ vệ được vài mươi người đi theo. Sáng hôm sau được tin Trịnh-vương đã trốn, vua Lê sai thân quân đốt hết vương-phủ. Lâu đài cung điện của chúa Trịnh gây dựng 200 năm, đến đây là tan theo ngọn lửa (8 tháng 1 năm Bính-ngọ 1786).

	Khi Nguyễn hữu-Chỉnh kéo quân đến Thăng-long, vua Lê sai triều-thần ra ngoài Nam-giao nghênh tiếp. Rồi phong cho Chỉnh làm Bình chương quân-quốc trọng-sự đại-tư-đồ, tước Bằng-trung-công. Từ đấy, có việc gì bách quan cũng đến nhà Chỉnh để xin quyết định. Chỉnh hống hách vô cùng : trong giữ binh quyền, ngoài giữ tiết trấn, các nơi cơ mật cốt yếu đều dùng những người thân tín trông coi ; đặt quan phong chức, làm trước tâu sau. Chỉnh cũng không khác gì Trịnh vậy.

	Hồi này nhân dân khổ vì ít tiền, bởi các nhà giàu sợ loạn mà tích trữ. Chỉnh ra lệnh thu hết tượng và chuông đồng ở các chùa, mướn thợ đúc tiền 6. Một mặt cho khám xét thấy người nào tàng trữ tiền bạc là bắt tội. Thấy thái-độ gian-ác của Chỉnh, vua Lê chán ghét mà muốn ngầm giết Chỉnh đi, nhưng có người can, lại thôi.

	Sau khi Nguyễn hữu-Chỉnh dẹp được nhóm quân Trịnh do Trọng-Tế điều khiển, bắt được Trọng Tế về giết, Chỉnh được thăng tước công, cho lập phủ đúc ấn « VŨ THÀNH CÔNG » con là Nguyễn hữu-Du được làm tước doanh phủ, quyết đoán các việc quân binh quan trọng. Được ít lâu, Quận-thạc cũng bị Chỉnh bắt được, phải uống thuốc độc mà chết.

	Trong lúc Nguyễn hữu-Chỉnh đắc thời, vùng vẫy ngoài Bắc, thì ở trong Nam anh em Tây-sơn bất hòa với nhau.

	2) ANH EM TÂY-SƠN BẤT HÒA VỚI NHAU

	Ở Thăng-long về đến Qui-nhân, Nguyễn-Nhạc xưng là Trung-ương Hoàng-đế phong cho em thứ hai là Nguyễn-Lữ làm Đông-định-vương giữ đất Gia-định, em thứ 3 là Nguyễn-Huệ làm Bắc-bình-vương giữ Thuận-hóa.

	Lên ngôi rồi, Nguyễn-Nhạc hỏi Nguyễn-Huệ những của báu lấy được ở Trịnh phủ ngoài Bắc. Nguyễn-Huệ cự mệnh, không chịu nộp ; thế là mối hiềm khích xẩy ra giữa anh em Nguyễn-Nhạc và Nguyễn-Huệ, và cả hai bên đều động binh. Lanh lẹ, Nguyễn-Huệ kéo ngay quân vào vây thành Qui-nhân. Nguyễn-Nhạc đứng vào thế nguy-ngặt đến nỗi Nhạc phải thân lên thành khóc, gọi Nguyễn-Huệ mà bảo rằng : « Nỡ lòng nào nồi da nấu thịt » 7. Cảm động trước lời kêu khóc của anh, Nguyễn-Huệ rút quân về Thuận-hóa.

	3) NGUYỄN HỮU-CHỈNH ĐÒI TÂY-SƠN GIẢ NGHỆ-AN CHO BẮC-HÀ

	Được tin anh em Tây-sơn đang có chuyện hiềm khích với nhau, Nguyễn hữu-Chỉnh lấy làm hài lòng, và lăm-le lấy lại đất Nghệ-an cho Bắc-hà. Chỉnh sai người đem 10 lạng vàng và 10 tấm đoạn vào biếu Tuấn, xui Tuấn giữ lấy thành Nghệ-an, không thuộc vào Thuận-hóa nữa.

	Biết chuyện này, và xem ý Tuấn đã xiêu lòng, rể Nguyễn-Nhạc là Vũ văn-Nhậm, hiện là tả-quân đóng binh ở Động-hải vội vàng đưa thư cáo biến với Bắc-Bình-vương và xin cử binh trừ Nguyễn Tuấn cùng Hữu-Chỉnh. Nguyễn-Huệ liền ra lệnh cho Văn-Nhậm dẫn quân bắt Nguyễn Tuấn, còn Chỉnh, sẽ tính sau. Nhưng khi Văn-Nhậm ra đến Nghệ-an thì Nguyễn Tuấn vốn biết trước mưu sự với Chỉnh bị vỡ lở, không thành đã kéo quân vào Nam theo Nguyễn-Nhạc. Văn-Nhậm đóng quân giữ Nghệ-an.

	Tính việc với Tuấn không xong, Chỉnh xin vua Lê sai Trịnh công-Sản đưa thư vào cho Tây-sơn xin giả lại đất Nghệ-an.

	Nguyễn-Huệ rất giận, nhưng vì tình thế miền Nam còn rối reng (anh em chưa giảng hòa hồi này) nên chưa tiện nghĩ cách trừ bỏ Chỉnh. Để giấu sự rắc-rối ở Nam, Nguyễn-Huệ cho Sản về, nhưng dặn người dìm thuyền cho Sản chết đuối giữa đường.

	4) TÂY-SƠN GIẾT NGUYỄN HỮU-CHỈNH

	Khi anh em đã hòa thuận với nhau, Nguyễn-Huệ nghĩ ngay đến việc trừ bỏ Nguyễn hữu-Chỉnh, người đang tung hoành ngoài Bắc, và lại muốn đòi lấy cả Nghệ-an của Tây-sơn.

	Nguyễn-Huệ sai Ngô văn-Sở, Phan văn-Lân kéo quân ra Nghệ-an hội với Vũ văn-Nhậm để mưu ra Bắc trừ Chỉnh. Vũ văn-Nhậm được lĩnh ấn tiết-chế, chỉ huy chư-tướng.

	Văn-Nhậm đến Thanh-hóa thì trấn-thủ Lê-Duật không dám kháng cự, lui quân về giữ bên kia sông Trịnh-giang. Vượt qua sông, Văn-Nhậm đánh tan quân Lê-Duật, Lê-Duật chạy đến Cao-lũng, bị loạn quân giết chết. Qua núi Tam-điệp 8 quân Văn-Nhậm giết được tướng Như-Thái, còn tướng Ninh-Tốn trốn thoát.

	Nguyễn hữu-Chỉnh được tin quân Văn-Nhậm đã phá tan nhiều đồn, kéo đến rất gấp, cùng con là Hữu-Du cầm quân ra đương đầu với Văn-Nhậm.

	Trong thành từ vua chí dân đều hoảng sợ, lo thu xếp hành lý để chạy.

	Hữu-Du dẫn quân tinh-nhuệ đi trước, đến sông Thanh-quyết đắp thổ lũy chia đồn cố thủ. Văn-Nhậm sai quân cỡi phù kiều ngầm sang sông, đến sát thổ lũy bắn phả. Quân Hữu-Du phần chết, phần chạy tán loạn, 10 phần còn thu lại được 2, Hữu-Du chạy về Cầu-châu.

	Nguyễn hữu-Chỉnh đi sau, khi đến Bình-tế, nghe quân Du đã vỡ, mà địch quân đuổi gần tới nơi. Chỉnh và tướng sĩ đều khiếp sợ ; Chỉnh cùng Du lập tức lui quân về thành, thu xếp hành trang, sai người hộ tống vợ con gia quyến chạy sang Kinh-bắc.

	Tới Kinh-bắc, Chỉnh điểm quân chỉ còn 430 người, hơn 60 đôi ngựa, kéo cả qua sông Như-quyết, đắp lũy dựng chòi, đóng đồn ở núi Tam-tầng.

	Vua Lê cùng hoàng-thái-hậu được Chỉnh báo tin trước, cũng lật đật kéo nhau qua Kinh-bắc, cả thảy có 17, 18 người quân theo hộ vệ. Thẳng đường, có người ngăn vua dừng lại, sục tìm trong lưng không thấy có gì, mới cho vua đi. Lúc tới bờ sông, phải thuê tiền mới có đò chở. Qua bờ bên kia lại bị lột mất áo ngự-bào. Trước hoàn cảnh thất thế, Chiêu-Thống đã sa lệ.

	Chạy vào núi Như-thiết, Chiêu-Thống sai em là Lê Quang và thị-thần là Lê-Quýnh cùng 30 người tôn-thất hộ giá thái-hậu lên Cao-bằng.

	Trong lúc vua Lê cùng văn-thần Nguyễn đình-Giản, Phạm đình-Du, Chu doãn-Lễ và Trương đăng-Quý chạy sang Yên-dũng, rồi vào núi Bảo-lộc, Văn-Nhậm sai bộ tướng là Nguyễn văn-Hòa đuổi kịp cha con Nguyễn hữu-Chỉnh, đánh nhau ở núi Tam-tầng. Hữu-Du tử trận, Tham-tri chính-sự là Nguyễn Khuê cũng bị giết ; còn Chỉnh phi ngựa chạy, nhưng bị bắt sống chẳng bao xa, đóng cũi đưa về kinh-sư để chịu tội « phanh thây ».

	Trừ được Nguyễn hữu-Chỉnh rồi, Văn-Nhậm sai quân lùng tìm vua Lê. Vua Lê phải lẩn trốn hết Bảo-lộc, sang Vạn-kiếp, Ái-sơn, sau đến Chí-linh, phong cho Quang-Châu làm Giao-quận-công để luyện tập binh mã ; lại sai người đi cổ võ phong trào « cần vương » ở các tỉnh, mưu khồi phục giang sơn. Kết cuộc, việc không thành, Chiêu-Thống cầu cứu với nhà Thanh.

	5) TÂY SƠN

	a) LẤY ĐẤT BẮC HÀ

	Trừ được Nguyễn hữu-Chỉnh rồi, mà Lê Chiêu-Thống đã chạy mất, Vũ văn-Nhậm đóng quân tại Thăng-long.

	Vũ văn-Nhậm rất ác, bắt giết nhiều người, nên dân chúng oán ghét. Quân Nhậm ra ngoài thành là bị dân giết bỏ. Bởi thế Văn-Nhậm bắt đắp cao thành Đại-la, ngày đêm cấp tốc để tự vệ. Muốn yên lòng dân, Văn-Nhậm cử Sùng-Nhượng-công Lê duy-Lễ (trước đã là Đông-cung, bị Kiêu-binh tước bỏ) quyền giám-quốc-sự.

	Nguyễn-Huệ nghi Văn-Nhậm về phe với bố vợ (tức Nguyễn-Nhạc) mà làm phản chăng, cho nên lúc cử Văn-Nhậm ra Bắc, Nguyễn-Huệ sai Văn-Sở đi theo. Văn-Sở nhận mật lệnh của Nguyễn-Huệ phải dò xét hành vi của Văn-Nhậm.

	Nay thấy Văn-Nhậm khủng bố dân chúng, làm ai nấy bất bình với Tây-Sơn, lại dùng Duy-Lễ (có nơi chép là Cận) làm bồ-nhìn, Văn-Sở cho là Văn-Nhậm theo vết xe Hửu-Chỉnh, nên viết thư sai người đưa vào Nam tố cáo với Nguyễn-Huệ. 9

	« Dẹp lửa phải dẹp ngay từ lúc mới cháy » Nguyễn-Huệ nói thế, nên cấp tốc kéo toàn bộ binh, ngày đêm gấp đường đi Thăng-long. 10

	Nguyễn-Huệ đến Thăng-long vào hồi canh tư. Văn-sở bảo mọi người phải mật chuyện. Văn-Nhậm ngủ say trong phủ. Nguyễn-Huệ vào thẳng chỗ Nhậm nằm, sai tên võ-sĩ là Hoàng văn-Lợi lấy dao đâm chết Nhậm.

	Đến mờ sáng, Nguyễn-Huệ ra lệnh lấy Văn-Sở làm Đại tư-mã thay Văn-Nhậm thống lĩnh quân đội ; cử đô-đốc Nguyễn Hà-Hầu làm Trấn-thủ Sơn-nam ; Tuyết Quang-Hầu làm Trấn-thủ Sơn-tây ; Nguyệt Quang-Hầu làm Trấn-thủ Kinh-bắc ; Hàm Hổ-Hầu làm Trấn-thủ Hải-dương ; Giác Hòa-Hầu coi Hình-bộ ; Ngôn Chính-Hầu coi Hộ-bộ ; Ước-Lễ-Hầu coi Lễ-bộ ; Lộc-Hà-Hầu coi Binh-bộ. Rồi Nguyễn-Huệ triệu tập các văn-thần nhà Lê ra nói : « Tự-hoàng nhà Lê do ta lập nên, nhưng Tự-hoàng không gánh vác được việc nước, dùng Nguyễn hữu-Chỉnh để đến nỗi bại vong. Nếu ta không lấy Bắc-hà cũng bị người khác lấy mất. Nay ta đặt Sùng-Nhượng-công lên làm Giám-quốc-sự, các ông nên cố gắng giúp đỡ, chứ ta không có ý muốn lấy Bắc-hà làm lợi ».

	Trong những bậc khoa-giáp mà Nguyễn-Huệ mời ra giúp nước, có những vị được Nguyễn-Huệ gọi là « kỳ tài » mà hậu đãi (xem bài đọc thêm dưới đây).

	Nhà Lê làm vua, kể từ Lê Thái-tổ (Lê Lợi) cho đến Lê Chiêu-Thống bại vong (1428-1788) được 360 năm cả thảy.

	b) BÀI ĐỌC THÊM : NHỮNG BẬC KỲ TÀI

	Trần văn-Kỷ, người Thuận-hóa, là một danh-sĩ, đậu giải-nguyên năm Đinh-dậu, niên hiệu Cảnh hưng. Năm Mậu-tuất lai kinh thi Hội cho nên các bậc sĩ-phu, ông đều quen biết. Khi Bắc-Bình-vương (Nguyễn-Huệ) giữ thành Phú-xuân mời ông ra giúp, rất quý mến ông, nên việc gì cũng bàn luận cùng ông.

	Do ông Trần-văn-Kỷ tiến cử, Bắc Bình-vương biết Ngô thời-Nhậm. Bắc-Bình-vương cho mời Ngô thời-Nhậm đến mà nói : Nhà ngươi ngày trước bị Trịnh-vương không dùng nên phải long đong. Đó có lẽ do ý trời định dành những bậc « Kỳ Tài » cho ta. Ngô thời-Nhậm giúp Bắc-Bình-vương được giữ chức tả-thị-lang lại-bộ và phong tước là Tĩnh-phái-hầu cùng với Văn-Ước quản lĩnh công việc. 11

	Được trọng dụng, Ngô thời-Nhậm lại giới thiệu với Bắc-Bình-vương, tiến-sĩ Phan huy-ích. Bắc-Bình-vương mời Phan huy-ích ra, phong làm Hình-bộ Tả-thị-lang, tước Thụy-Nham-hầu.

	Khi kéo quân về nam, Bắc-Bình-vương để Nhậm giúp Văn-Sở ở Thăng-long, đưa Ích vào giúp cạnh mình, trong Thuận-Hóa. 12

	6) LÊ CHIÊU THỐNG CẦU CỨU VỚI NHÀ THANH

	Trong khi Bắc-Bình-vương (Nguyễn-Huệ) cắt đặt quan-liêu, tổ chức công việc hành chính cũng như quân sự, để rồi rút quân về Nam, thì Chiêu-Thống chạy trốn hết nơi này qua nơi nọ… xuống miền Nam, vào Thanh-hóa, lại giở ra Kinh-bắc, Phượng-nhỡn… rồi sai Lê Đản (tham-tri ngự-sử) và Danh-Án (phó đề-đốc ngự-sử) đưa thư qua Đốc-bộ lưỡng-Quảng xin viện binh (lưỡng Quảng là hai tỉnh Quảng-đông và Quảng-tây).

	Lũ Đản, Án, sang đến đất Trung-quốc, vào quỳ lạy trước sân quan giữ cửa ải Vương Phân-Phủ mà kêu khóc rất thảm thiết : « Đại-hoàng-đế là Trời ở thượng quốc, liệt-hiến đại-nhân là người giúp Trời, dám xin thương tình cho kẻ xa xôi muôn dặm, giúp chốn bị diệt, nối nơi bị đứt, để cho công thần nhà Lê được đội phúc Trời… »

	Sau khi việc này được đệ lên triều-đình, vua Càn-Long nhà Thanh hạ lệnh cho tổng-đốc lưỡng Quảng là Tôn sĩ-Nghị, hợp cùng tổng-đốc Vân-nam và Quý-châu là Phú đại-nhân đem 50 vạn quân ra ngoài biên cương giúp Lê.

	Nguyễn huy-Túc, trấn-mục Cao-bằng, cùng bọn theo phò quốc mẫu cũng sang tới Trung-quốc cầu cứu lúc bấy giờ, đuợc gặp bọn Đản, Án.

	Tổng-đốc lưỡng Quảng Tôn sĩ-Nghị cho quốc mẫu và bọn tùy tòng an nghỉ Nam-ninh.

	7) QUÂN THANH CHIẾM BẮC-HÀ

	Trước khi cho quân vượt biên cương, Tôn sĩ-Nghị truyền hịch cho dân Đại-việt hiểu trước, sự động binh của nhà Thanh cốt giúp Lê diệt Tây-sơn.

	Thấy lịnh động binh của Tôn sĩ-Nghị, Trấn-thủ Lạng-sơn là Nguyễn văn-Diễm đưa quân về Kinh-bắc hiệp sức cùng Lưu-thủ Nguyễn văn-Hòa giữ Trấn thành, đồng thời đưa thư về Long-biên cáo cấp.

	Được tin, Văn-sở hội ngay các văn-thần và võ-tướng để bàn cách nên đánh hay nên giữ.

	Có ngươi bàn đánh, như Chưởng-phủ Nguyễn văn-Dũng viện cớ Lê Thái-tổ đã khéo thừa hư đánh úp, lấy ít chế được nhiều, làm bạt quân Minh, dành nền tự chủ, há nay quân Thanh xâm lấn, ta sợ gì mà không đánh. Nhưng Ngô thời-Nhậm bàn việc thiên-hạ tình cùng mà thế khác, không thời nào giống thời nào… lương tướng ngày xưa lượng địch rồi sau mới tiến, chắc được rồi sau mới đánh, quyền biến tùy cơ, như đánh cờ vậy.

	Nghe lời và theo mưu chước của Ngô thời-Nhậm, Văn-sở hạ lệnh cho quân 5 đạo kéo về Thăng-long rồi sai bộ binh phải đủ lương thực chia đồn đóng ở núi Tam-điệp, thủy binh đóng ở núi Biên-sơn ngoài bể, thủy lục quân liên lạc như bức thành chắn ngang Nam Bắc, cho nên việc ngoài 4 trấn ở Bắc và 2 xứ Thanh, Nghệ không thông được với nhau ; rồi sai Nguyễn văn-Tuyết mang thư về Nam cáo cấp.

	Quân Văn-Sở rút lui như thế, cho nên quân Tôn sĩ-Nghị kéo thẳng từ cửa Ải đến Kinh-bắc, qua rừng qua suối, ngày đi đêm nghỉ, không gặp trở ngại gì, ung dung như đi vào chỗ không người.

	Sĩ-Nghị tự hào, nói : « Thiên binh chưa ra khỏi cửa ải, trước đã truyền hịch bá cáo, nên địch sợ-sệt mà náu núp trốn tránh ».

	Chiêu-Thống thân xuất quần thần đến yết kiến Sĩ-Nghị ở Kinh-bắc, rồi theo Sĩ-Nghị về Thăng-long.

	Đến bắc ngạn sông Nhị-hà, Chiêu-Thống xin sang đò trước về thành soạn giường màn chăn gối tại điện Kính-thiên, mời Sĩ-Nghị ở đấy. Nhưng Sĩ-Nghị không bằng lòng, dừng quân lại đóng ngoài bãi cát, sai tạo phù kiều để tiện đường đi lại.

	Sáng hôm sau, Chiêu-Thống đến chực ở đồn Sĩ-Nghị, đưa Sĩ-Nghị vào thành. Sĩ-Nghị sai bày nghi trượng ở điện Kính-thiên và sắc bách quan bồi thị. Chiêu-Thống vận cổn-miện quỳ ở trước sân, Sĩ-Nghị sai liêu thuộc dâng sách thư của vua Thanh phong Chiêu-Thống làm An-nam Quốc-vương (ngày 13 tháng 11 năm Mậu-thân : 1788).

	Tuy Chiêu-Thống đã thụ phong, nhưng các văn thư không dám dùng Chiêu-Thống kỷ-nguyên, mà đều phải đề niên hiệu Càn Long.

	Ngày ngày, Chiêu-Thống đến đồn Sĩ-Nghị đợi nghe cơ vụ quân quốc. Sĩ-Nghị nghệu-nghễn tự tôn, có khi không tiếp Chiêu-Thống, chỉ ở Linh-các nói ra. Không có việc gì thì Chiêu-Thống lại về cung nghỉ.

	Trước hoàn cảnh ấy, dân chúng đã nói riêng với nhau : « Nước ta từ lúc có Đế Vương đến giờ, chửa phen nào phải ty khuất như thế. Làm vua mà niên-hiệu lấy Càn-Long, công việc đều do Tôn tổng-đốc ; như vậy có khác gì nội thuộc ».

	Trong lúc này, những người Tàu phố Hồ-khẩu (Đô-thành) phố Cơ-xá (Kinh-bắc) phố Hiến (Sơn-nam) có tới hơn vạn người đều đến phụ theo ở đồn quân. Bọn ấy hiểu tiếng quốc âm, biết rõ phong tục, nhân thế, chúng rở hết cách vu hãm những người hiền lành, ức hiếp những nhà phú hộ. Ở những nơi đường xá chợ phiên, chúng cướp của ghẹo gái, chẳng kiêng kỵ gì. Dân tình thiệt là khổ sở. Vậy mà vua chẳng dám nói gì chỉ cùng bọn Lê-Quýnh chăm lo việc đền ân báo oán : giết kẻ này, bỏ tù người kia !

	Thấy Tôn sĩ-Nghị dương dương tự đắc, coi nước Nam như không có người, mà Chiêu-Thống thì mờ mắt với những việc ân oán, bà Hoàng-thái-hậu không vui lòng, can ngăn chẳng được. Một hôm có người cố cung từ Tràng-an đến nói : « Nguyễn-Huệ là một người anh-hùng lão thủ, giỏi về việc binh. Xem hắn ra Bắc về Nam như xuất quỷ nhập thần, không thể biết được, bắt Nguyễn hữu-Chỉnh như bắt trẻ con, giết Vũ văn-Nhậm như giết con lợn, không một ai dám để mắt nhìn, nghe hắn chỉ sự, khiến người phách tán hồn xiêu, sợ hơn sét đánh. Tôi e bất nhật hắn lại ra đây, Tôn tổng-đốc với những quân lêu lổng muốn về mà đánh, thì sao địch nỗi ».

	Lời nói của người cố cung đã làm cho vua tôi nhà Lê tỉnh ngộ, vội vàng đến đồn Tôn sĩ-Nghị khẩn cầu xuất sư. Tôn sĩ-Nghị liền trỏ vào Lê-Quýnh mà mắng rằng : « Sao không nói cho biết trước từ khi nghênh tiếp ở Lạng-sơn, để nhân lúc ta thắng, làm kiệt quệ bọn kia đang lúc khốn cùng thì chẳng dễ ư ? Nay đã nhỡ mất cơ hội để bọn kia có thì giờ mà bàn mưu kế ». Rồi Sĩ-Nghị lại nói tiếp : « Giờ ta định đến ngày mồng 6 tháng giêng sang năm thì xuất sư, kỳ hẹn đó cũng chẳng xa gì ».

	8) VUA QUANG-TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

	Khi Nguyễn văn-Tuyết (đã nói ở bài trên) do Văn-Sở sai đi, đến Phú-xuân báo tin quân Thanh xâm lăng Bắc-hà, Nguyễn-Huệ cả giận muốn cất binh ngay, song các tướng yêu cầu trước chính vị hiệu, giả ân tha kẻ nhầm lỗi, cho yên lòng dân, sau sẽ cử binh ra Bắc. Nguyễn-Huệ bèn cho đắp đàn ở núi Bàn-sơn tế cáo Thiên Địa, chế áo cổn và mũ miện, lên ngôi hoàng-đế, đổi năm thứ II niên-hiệu Thái-Đức của Tây-sơn Nguyễn-Nhạc làm Quang-Trung nguyên niên (năm Mậu-thân : 1788) ; rồi hạ lệnh xuất sư, ngày 25 tháng 11. Cả thủy lục quân đều tiến. 5 ngày đến Nghệ-an, Quang-Trung mời một cống-sinh ở La-sơn tên là Nguyễn-Tiếp mà hỏi việc, dùng làm quân-sư. Xong sai tướng Hàm-hổ-Hầu tuyển thêm quân ở Nghệ-an, cứ 3 xuất đinh lấy một, mới ngót một tuần, tuyển được hơn vạn lính. Thân quân ở Thuận-hóa và Quảng-nam thì chia, làm tiền, hậu, tả, hữu, 4 đồn ; còn tân binh Nghệ-an thì làm trung-quân. 13

	Khi Quang-Trung đến núi Tam-điệp, hai tướng Sở và Lân ra đón, mang gươm nhận tội. Quang-Trung nói : « Binh pháp đã rằng quân bị thua thì tướng phải giết. Tuy nhiên Thăng-long là nơi 4 mặt đều đánh được cả, không ngăn trở gì. Người Thanh Nam xâm, người Bắc nội ứng thì các ngươi sao hay duỗi nổi chân tay. Vậy các ngươi biết ẩn nhẫn để tránh, chia đồn giữ các nơi hiểm yếu, trong thì phẫn khích sĩ khí, ngoài thì kiêu với lũ giặc, như vậy cũng là thiện kế. Lúc mới nghe tin, ta đã ám tưởng Ngô thời-Nhậm bày ra mưu ấy. Lúc hỏi Văn-Tuyết thì đúng thật ».

	Đoạn Quang-Trung sai đại khao quân sĩ, hôm ấy 20 tháng chạp, và mật dụ chư tướng : « Ta cùng các ngươi hãy làm lễ tết Nguyên-đán trước, để đến hôm trừ-tịch thì khởi binh, đúng ngày 7 tháng giêng vào thành Thăng-long, mở tiệc ăn mừng. Các ngươi nhớ lấy lời ta, đừng bảo ta nói dối đó ».

	Sau khi cắt đặt các tướng dẫn quân đi mỗi người một ngả, tự Quang-Trung kéo đại binh qua sông. Những nhóm quân Cần-vương ở xa đồn Thanh, thấy quân Quang-Trung đến đều tan vỡ, chạy tới Phú-xuyên thì bị bắt hết, cho nên quân Thanh không nhận được tin biên báo. Nửa đêm mồng 3 tháng giêng năm Kỷ-dậu (1789) Quang-Trung tiến đến Hạ-hồi (thuộc huyện Thanh-trì, Hà-đông), mật vây quanh đồn rồi bắc loa gọi, mọi người ứng đáp vang dậy. Trong đồn sợ hãi, bèn xin hàng. Quang-Trung thu hết quân lương khí giới rồi sai lấy mộc bản buộc nhiều phiến 14 làm một bó, lấy rơm cỏ rấp nước phủ ngoài, tất cả 20 bó, cứ 10 người phải khiêng 1 bó, sau lưng dắt đoản đao, 20 người đều cầm khí giới theo sau nữa, làm trận chữ nhất. Quang-Trung cỡi voi theo sau để đốc xuất, mờ sáng ngày mồng 5 đến giáp đồn Ngọc-hồi. Quân Thanh đem súng ra bắn chẳng trúng được ai, nhân có gió bắc, mở ống chứa khói, cho khói bay mù mịt làm loạn mắt quân Nam. Chẳng may, gió thay chiều từ phương nam quật lại, quân Quang-Trung được thể, đầu đội mộc-bản xông vào, lúc giáp lá cà, quăng bỏ mộc-bản, dùng đoản đao đâm chém, những người cầm khí giới đi theo cũng đều sấn vào đột kích ; quân Thanh chống không nổi, chạy tán loạn, xéo lẫn nhau mà chết ; quân Quang-Trung chém giết được quân Thanh không biết bao nhiêu mà kể. Đám tàn quân Thanh chạy tản ra ngoài, chợt thấy quân Quang-Trung – vì Quang-Trung đã đặt nghi binh – từ Yên-dũng (nay là Yên-kiện) kéo đến, vội vàng theo đường tắt qua cầu Ích-vinh mà chạy. Không ngờ lại gặp đám quân Quang-Trung khác do đô-đốc Bảo từ Sơn-minh kéo sang Đại-áng (thuộc huyện Thanh-trì), quân Thanh kinh hoảng, trốn vào làng Mặc-đàm (Đầm mực), Quỳnh-đô, bị voi của Quang-Trung đuổi theo xéo chết rất nhiều. Đồng thời, đô-đốc Long đem hữu-quân xuyên sơn ra đường Chương-đức thẳng lên làng Nhân-mục (thuộc huyện Thanh-trì) đánh then ngang vào đồn của Sầm-nghi-Đống ở Khương-thượng ; tướng Thanh là Hứa thế-Hanh, Trương sĩ-Long, Thượng duy-Thăng đều bị giết ; quan phủ Điền châu là Sầm nghi-Đống thì thắt cổ tự tử ở Đống-đa. 15

	Tôn sĩ-Nghị đang mở tiệc yến mừng xuân, bỗng thấy quân đồn Ngọc-hồi chạy về cấp cáo : « Thật là tướng Tây-sơn từ trên trời rơi xuống, quân Tây-sơn từ dưới đất chui lên », và « quan quân đồn Hạ-hồi đều bị giết sạch ». Tôn sĩ-Nghị, hoảng-hốt chưa biết tính sao, lại thấy báo đồn Sầm nghi-Đống cũng đã vỡ, quân Tây-sơn vào đến cửa Ô rồi, Tôn sĩ-Nghị trông ra thấy khói lửa rực giời, cả kinh lật đật qua phù-kiều chạy sang Bắc, ngựa không kịp thắng yên, người không kịp mặc giáp. Quân các đồn cũng xô nhau tranh cầu, ngã xuống sông chết vô kể ; rồi một lát, cầu gãy, bao nhiêu quân rớt xuống Nhị-hà chết hết.

	Chiêu-Thống cùng bọn Lê-Quýnh, Trịnh-Hiểu đưa Hoàng-thái-hậu chạy ra. Nhưng phù-kiều đã gãy mà thuyền, bè lại không có ; thất thểu lên bến Nghi-tàm, cướp được chiếc thuyền đánh cá chở nhau sang Bắc ; chạy đến Tam-tầng thì Sĩ-Nghị đã qua rồi, chỉ còn quân lính bơ phờ lũ lượt chạy đông như chợ, ngày đêm không dám nghỉ.

	Đến đồn Hòa-lạc, nhờ có người thổ-hào sai con dẫn đường tắt, Chiêu-Thống và tùy tòng mới đến cửa ải, vừa gặp Sĩ-Nghị ở đấy. Sĩ-Nghị nói : về tâu vua Thanh xin thêm viện binh, quyết diệt được Tây-sơn mới thỏa. Vả bảo Chiêu-Thống lánh vào Nam-ninh yên nghỉ.

	9) THẮNG LỢI VỀ NGOẠI-GIAO CỦA QUANG-TRUNG

	a) THẮNG LỢI VỀ NGOẠI-GIAO

	Lúc Tôn sĩ-Nghị từ Thăng-long chạy đến Phượng-nhỡn (nay thuộc Bắc-giang), nghe tin tướng Tây-sơn Đắc lộc-Hầu từ Đông-đạo sắp đến đánh chẹn, nên lại sợ hãi, vứt bỏ tất cả các thức đem theo, cốt chạy thoát thân. Vì thế những sắc, cờ, bài, ấn, kiếm của vua Thanh ban cho đều bị quân Tây-sơn lấy được hết 16. Trong các giấy tờ, Quang-Trung thấy có mật dụ của Càn-long đại khái nói :

	« …việc không nên hấp tấp. Hãy truyền hịch cho lừng lẫy, bảo Lê Tự-tông cứ họp nghĩa binh đối địch với Nguyễn-Huệ trước. Nếu người Nam muốn tôn phù nhà Lê, lại được thiên-binh cứu viện, Nguyễn-Huệ tất phải rút lui. Nhân dịp ấy, sai Tự-tông kéo quân đuổi theo, binh của ta đi sau. Như thế, không khó nhọc, mà nên được công to. Nếu người Nam nửa theo đàng nọ, nửa theo đàng kia, mà Nguyễn-Huệ không chịu lùi, ta hãy đưa thư nói rõ họa phúc, xem Nguyễn-Huệ đối đáp ra sao. Đợi khi thủy-quân ở Mân-quảng đi đường bể sang đánh mặt Thuận-hóa, Quảng-nam, bộ-binh sẽ tiến lên sau. Nguyễn-Huệ trước sau thụ địch, ắt phải đầu hàng. Bấy giờ ta sẽ làm ơn cho cả đôi bên : từ Thuận-hóa vào Nam cho Nguyễn-Huệ, từ Hoan-ái giở ra cho nhà Lê ; ta đóng đại binh ở lại, kiềm chế cả hai bên, rồi sẽ xử trí về sau ».

	Xem tờ mật dụ ấy, Quang-Trung nói với Ngô thời-Nhậm : « Càn-long muốn mượn tiếng giúp Lê để lấy nước đó thôi. Nay bị ta đánh thua, xấu hổ, tất không chịu ở yên. Nhưng nếu hai nước đánh nhau hoài thì dân khổ. Vậy nên dùng lời nói khéo để tránh sự binh đao thì hơn. Việc này nhờ ngươi ».

	Nhân được Phúc khang-An – người mà Càn-long cử ra làm tổng-đốc lưỡng Quảng thay Tôn sĩ-Nghị, đem binh 9 tỉnh sang kinh lý An-nam – ra đến Quảng-tây nghe tin quân Tây-sơn rất mạnh, có ý sợ mà muốn giảng hòa, liền viết thư qua cho Tây-sơn, nói việc lợi hại và bảo làm biểu tạ tội để bãi binh. Trong nội-các lại có Hòa Thân, người cùng Khang-An quản lý phiên sự, giúp đỡ 17. Quang Trung liền cho người đem vàng bạc đút lót cho Khang-An và Hòa-Thân, và dâng biểu cầu phong. Trong biểu Ngô thời-Nhậm viết đại khái : « nước Nam vốn không chống cự với đại quốc, nhưng chỉ vì Tôn sĩ-Nghị làm nhỡ việc cho nên phải thua. Vậy xin tạ tội và giảng hòa… »

	Trong lúc giúp Tây-sơn xin vua Thanh giảng hòa, Khang-An mời Chiêu-Thống và các quan tùy tòng là hoàng-thúc Lê duy-Án, Đinh nhã-Hành, Đinh lịnh-Dần, Trần huy-Lâm, Lê Doãn, Lê Đính, Phan khải-Đức, Bế nguyên-Cung vào ở Quế-lâm. Rồi lại nói lừa : « trời đang mùa hè nắng nóng, sang đánh phương nam không tiện, nên đợi mùa thu mát mẻ sẽ khởi binh. Nhưng nhà vua hãy nên gióc tóc thay áo, làm như dáng người Tàu : để khi về nước, giặc không nhận được mặt. Việc hành binh phải nên biến trá. Đợi khi thành công rồi lại theo tục nước ».

	Chiêu-Thống không ngờ là Khang-An đánh lừa, bèn cùng các quan gióc tóc đổi áo. Thế là Khang-An làm biểu tâu với vua Thanh : « Vua nước Nam Lê duy-Kỳ không có ý muốn xin viện binh nữa. Vua tôi đã gióc tóc đổi áo, yên tâm ở lại nước Tàu. Vậy xin bãi binh đánh An-nam ».

	Xem biểu của Quang-Trung và Khang-An, vua Thanh bèn sai sứ sang phong cho Quang-Trung làm « An-Nam Quốc-Vương » lại giáng chỉ bảo Quang-Trung lập đền thờ tướng Hứa thế-Thanh, và đích thân sang chầu.

	Vua Quang-Trung chọn một người hình dung giống mình là Phạm công-Trị, người làng Ma-điều, huyện Nam-đàn, hiện làm Quân-hiệu ở Nghệ-an (cháu gọi Quang-Trung bằng cậu), trá xưng « An-nam quốc vương ». Nhân dịp « bát tuần vạn thọ » vua Thanh, Quang-Trung sai Văn-sở, Phan huy-Ích, Nguyễn Duật, Vũ huy-Tấn phò giả-vương Công-Trị qua Tàu. Cùng đi, có cả một ban văn-thự nhạc-công với 10 bài « Từ khúc chúc thọ » do Phan huy-Ích làm ra, theo lệnh Quang-Trung, để sang biểu-diễn, hát mừng vua Thanh. 18

	Trừ các cống phẩm, Quang-Trung gửi dâng vua Thanh một đôi voi đực. Khi Phạm Trị-công và sứ-đoàn đến Yên kinh, vua Thanh rất mừng, tưởng Công-Trị là Quang-Trung thật, cho ngồi ăn yến với các vương thần, lại cho làm lễ ôm gối thân như cha con. Đến lúc sứ-đoàn về nước, vua Thanh ân lễ rất hậu, có cả một con ngựa giống rất hay của nhà vua, và sai thợ vẽ một bức truyền thần để ban cho. Phan huy Ích19 cũng được đưa về một bức tranh truyền thần như Công-Trị.

	Sự thắng lợi đáng ghi nhất trong cuộc ngoại-giao với Trung-quốc là khi quan Thanh yêu sách lễ cống « Đại Thân kim nhân » 20 theo đời trước, sứ Việt-nam dâng biểu thuyết lý xin bãi bỏ lệ ấy. Vua Thanh đã chịu bãi bỏ, mà viết trong một bài thơ tặng giả-vương rằng : « Thắng triều vãng sự bỉ kim nhân ».

	b) BÀI BỌC THÊM : NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CHIÊU-THỐNG LƯU VONG

	Sau khi phong cho Quang-Trung là An-Nam Quốc-Vương vua Thanh vời Chiêu-Thống, thái-mẫu, và nguyên-tử ở Quế-lâm vào Yên-kinh, cho ở nhà Quốc-tử-giám, phía cửa tây thành Yên-kinh đề biển là « Tây An-nam doanh ». Chư thần được ở bên nhà Dương-phố, phía cửa đông-trực, đề biển là « Đông An-nam doanh ». Vua Thanh cấp lương cho mọi người được tự do đi lại. Rồi lại ban chiếu cho Chiêu-Thống chức Tả-lĩnh, đời đời được tập tam phẩm quan ấn, phát các thức cần dùng và tiền bạc cho các người đi theo. Chiêu-thống vẫn chưa biết là vua Thanh đã phong vương cho Quang-Trung, nên được ít lâu, cùng bọn tùy tùng làm biểu xin Thanh giúp quân phục thù, bằng không được, xin đất 2 châu Tuyên-quang và Cao-bằng thờ tự-tông, hoặc về nước vào Gia định cùng nhà Nguyễn mưu việc phục hưng.

	Triều-đình Thanh muốn cho im chuyện cầu cứu, bèn chia rẽ vua tôi nhà Lê : dùng xe trâu dẫn mỗi người đi an trí một nơi. Hoàng ích-Hiển phải dời đi Y-lê, Lê Hân đi Phụng-thiên, Như-Tùng đi Hắc-long giang, Quốc Đông đi Cát-lâm, Viết-Triệu, Văn-Trương đi Nhiệt-hà và Trương-gia-khẩu. Duy một mình Trần Thiện được ở lại hầu Chiêu-Thống. Chiêu-Thống rất oán trách nhà Thanh. Mùa hạ năm Nhâm-tý (1792), thái-tử bị bệnh mà chết (sau 4 năm ở Yên-Kinh).

	Chiêu-Thống, buồn bực vì cảnh lưu-vong, cũng bị bệnh, càng ngày càng trầm trọng. Tháng 10 mùa đông năm Quý-sửu (1793) Chiêu-Thống mất (thọ 28 tuổi ; năm thứ 15 niên-hiệu Càn-Long ; sau 5 năm ở Yên-kinh).

	Năm Bính-thân (1796) hết trở vua Lê, bà thái-hậu xin vua Thanh cho chư thần tòng vong được lấy vợ. Và 3 năm sau (tháng 11 Kỷ-mùi : 1799) thái-hậu mất ở An-nam doanh.

	Khi Càn-Long mất, Gia-Khánh lên ngôi, thương tình vua tôi nhà Lê, triệu chư thần nhà Lê về cho ở trong xưởng Lâm-thân, đầu tóc áo mặc đầu cho tùy tiện, tự do.

	Năm 1802, nhà Nguyễn-đã thống nhất đất Việt-nam sai sứ sang cầu phong. Chư thần cố Lê được tin, xin triều-đình Thanh cho đưa linh cữu cố quân và thái-hậu về nước.

	24 tháng 11 năm Giáp-tý (1804), vua Thanh giáng chỉ cho chư thần tòng vong được về nước, và đưa cố vương An-nam về táng 21. Được tin này hoàng-phi Nguyễn thị-Kim từ Bắc-ninh lên cửa quan đón linh-khâm. Từ đó nhịn đói, đến Thăng-long, hoàng-phi uống thuốc độc chết theo vua. 22

	Cố-quân, hoàng-phi, thái-hậu và nguyên-tử đầu được đưa vào Thanh-hóa phụ táng với lăng Hiển-tông bên núi Bàn-thạch.

	
CHÂN DUNG VUA QUANG-TRUNG NGUYỄN-HUỆ

	(Họa theo bức tranh đưa ở Thanh về)
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ĐỀN « ĐỐNG ĐA »
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CHÂN DUNG PHAN HUY-ÍCH 

	(chụp lại bức tranh đưa ở Thanh về)
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CHƯƠNG IV : NHÀ TÂY-SƠN

	1) VUA QUANG TRUNG

	Sau khi dứt được họ Trịnh, mà vua Lê Chiêu-Thống đã trốn sang Tàu, Quang-Trung được vua nhà Thanh phong làm « An-Nam Quốc-Vương ». Quang-Trung đổi tên là Nguyễn quang-Bình, lập bà Ngọc-Hân công-chúa làm Bắc-cung hoàng-hậu, con là Quang-Toản (trước tên là Trác, sinh năm 1782) làm thái-tử. Đoạn, Quang-Trung sửa sang mọi việc trong nước.

	Hành-chính. – Bộ máy hành-chính trung ương gồm có những quan : tam-công, tam-thiếu, đại-chủng-tế, đại-tư-đồ, đại tu-khấu, đại-tư-mã, đại-tư-khống, đại-tư-hội, đại-tư-lễ, thái-úy, ngự-úy, đại-tổng-quản, đại-đổng-lý, đại-đô-đốc, đại-đô-hộ, v.v… Lại có trung-thu-tinh, trung-thu-linh, đại-học-sĩ, hiệp-biện-đại-học-sĩ, thị-trung-ngự-sử, lục bộ thượng-thư, tả hữu đông-nghị, tả hữu phụng-nghị, thị-lang, tư-vụ, hàn-lâm, v.v… 23

	Bắc-hà chia ra làm 11 xứ hoặc trấn : Xứ Nam (Sơn-nam) Xứ Đông (Hải-dương), Xứ Bắc (Kinh-bắc), Xứ Đoài (Sơn-tây), Xứ Yên-quang (Hải-ninh), Xứ Lạng (Lạng-sơn) Xứ Thái (Thái-nguyên), Xứ Tuyên (Tuyên-Quang), Xứ Hưng (Hưng-hóa), Xứ Thanh (Thanh-hóa), Xứ Nghệ (Nghệ-an). Mọi xứ hay trấn có trấn-thủ coi việc võ, hiệp-trấn coi việc văn. Mỗi trấn chia làm nhiều phủ, mỗi phủ chia làm nhiều huyện, đặt chức Phân-tri coi việc văn, chức Phân suất coi việc võ, dưới có tổng-trưởng coi việc trong tổng, có thôn-trưởng và xã-trưởng coi việc các thôn xã.

	Quang-Trung cho sửa sang đền đài cung điện tại Nghệ-an, vì là đất giữa nước và là đất tổ khi xưa ; sai quan các đạo đào lấy đá ong xây nội thành gọi là Phượng-hoàng trung-đô ; tuy nhiên, Quang-Trung vẫn đóng đô ở Phú-xuân ; thành Thăng-long cải gọi là Bắc-thành.

	Đinh điền. – Năm 1789, Quang-Trung hạ chiếu chia đinh làm ba hạng : từ 2 đến 17 tuổi là « vị cập bách » ; từ 18 đến 55 tuổi là « tráng hạng » ; từ 56 tuổi đến 60 tuổi, là « lão hạng » ; từ 61 tuổi trở lên là « lão-nhiêu ».

	Ruộng cũng chia làm 3 hạng. Nhất đẳng-điền phải nộp 150 bát thóc ; nhị đẳng điền mỗi mẫu 80 bát ; tam đẳng điền mỗi mẫu 50 bát. Lại thu tiền « thập vật » mỗi mẫu một tiền, và tiền « khoán kho » mỗi mẫu 50 đồng ; đấy là công điền ; tư-điền thì nhất đẳng phải nộp mỗi mẫu 40 bát thóc, nhị đẳng 30 bát, tam đẳng 20 bát ; tiền « thập vật » đóng theo như công-điền ; « Khoán khố » chỉ phải nộp mỗi mẫu 30 đồng.

	Quang-Trung hạ lệnh chiêu dân, ai ở đâu hồi cư về đấy, làm ăn như cũ ; nơi nào có ruộng đất bỏ hoang, thì chức dịch sở tại phải đóng thuế đạy gấp đôi. Mục đích của Quang-Trung là « tăng gia sản xuất ».

	Ngoại thương. – Quang-Trung săn sóc đến cả nền ngoại thương : xin vua Thanh cho mở cửa hàng ở Nam-ninh (Quảng-tây) và cho đóng quân ở đấy để bảo vệ Việt-kiều.

	Đúc tiền, đúc súng. – Năm 1791, Quang-Trung cho thu đồng các nơi, đưa về đúc súng và đúc tiền, có khắc bốn chữ « Quang-Trung thông-bảo ».

	Học hành. – Quang-trung vẫn tiếp tục cho mở trường dạy chữ Hán, lập nhà xã-học lựa những người học thức đặt làm Xã-giảng-dụ dạy người trong xã, tuy việc học chữ Hán cũng được khuyến khích mở mang, Quang-Trung rất để ý về việc học chữ nôm (Việt ngữ). Quang-Trung nói : « người nước Nam phải dùng tiếng nước Nam, phải có văn-chương đặc biệt nước Nam, để gây tinh thần nước Nam, không cần đi mượn tiếng, mượn chữ của nước Tàu ». Để làm gương, những sắc, dụ, chiếu ban ra, Quang-Trung thuờng bắt các quan ra bằng Việt-ngữ. Khi thi cử, Quang-Trung bắt các quan ra bài bằng Việt-ngữ cho sĩ-tử, vào trường ba, phải làm. Nhờ những khuyến khích ấy, nên quốc-văn thời Tây-sơn đã giữ được đà tiến triển phát khởi lên từ đời trước. Những áng văn của Ngọc-Hân công-chúa khóc đấng cái thế anh-hùng Quang-Trung, của Nguyễn huy-Lương tán tụng công đức nhà Tây-sơn trong « Tụng Tây-hồ phú », của Phạm Thái phản đối nhà Tây-sơn công kích Nguyễn huy-Lương trong bài : « Chiến tụng Tây-hồ phú »… đã đánh dấu bước đường tiến của văn nghệ đời bấy giờ.

	Tôn giáo. – Vua Quang-Trung thấy làng nào cũng có chùa, mà những người tu hành thì ngu dốt, không mấy người đạt được cái đạo cao sâu của Phật, chỉ mượn tiếng thánh thần mà đánh lừa ngu dân. Nhà vua xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng, phần đổi làm thành trường học, phần phá đi, lấy gỗ gạch đem làm ở mỗi phủ huyện một ngôi chùa lớn, rồi lựa những tăng-nhân có học thức đạo đức cho ở coi chùa thờ Phật ; những người không xứng đáng, bắt về làm ăn. Đối với đạo Gia-tô, nhà vua không lấy gì làm hà khắc. Sự truyền giáo được dễ dàng.

	Giặc-giã. – Vua Quang-Trung rất có thiện chí đối với tiền đồ của tổ-quốc ; tuy nhiên, công việc về chính-trị, xã-hội, không đưa lại được kết quả mỹ-mãn, vì nhà vua cùng các quan phải phí nhiều thì giờ về sự dẹp loạn gây nên phần nhiều bởi những cựu-thần nhà Lê.

	Năm 1789, Quang-Trung đã phá tan quân Thanh, vua Lê Chiêu-Thống chạy qua Tàu rồi, Dương đình-Thể vẫn cầm quân chống lại Tây-sơn, với mục đích phò Chiêu-Thống. Quan quân Tây-sơn phải đánh mãi trên vùng Bắc-giang, đến lúc Tuân chết, giặc này mới yên.

	Ở vùng sông Luống, bè đảng Trần quang-Châu quấy rối mãi 3, 4 năm, tận năm 1792, Trần quang-Châu chết, mới bình định xong. (Xem phụ trương : « Thế nào là trung »).

	Giặc lẻ tẻ như thế nổi lên nhiều nơi nữa… nhưng chỉ đủ làm cho công việc trong nước bị trì hãm lại, tuy nhiên không làm nao núng được lực lượng quân đội của Tây-Sơn. Bởỉ vậy Quang-Trung đã lập định chương trình đánh Tàu.

	Quang-Trung định đánh Tàu. – Quang-Trung đã xin hòa với Tàu và cầu phong, chỉ là đợi ngày có đủ sức mà báo thù. Cho nên khi đã dẹp yên trong nước, Quang-Trung trù tính ngay việc đánh Tàu.

	Quang-Trung xuống lịnh cho các trấn làm lại sổ đinh. Ai cũng phải biên vào sổ. Rồi cấp cho mỗi người một cái thẻ-bài khắc bốn chữ « Thiên-hạ đại tín ». Chung quanh ghi tên họ, quê quán, và phải điểm chỉ làm tin. Người nào cũng phải đeo thẻ ấy, gọi là « tín bài ». Người không có thẻ, gọi là « dân lậu », bắt sung vào quân phòng, và bắt tội tổng-trưởng, xã-trưởng. Sổ đinh làm xong, cứ 3 người bắt 1 người làm lính. Quân thì chia làm đạo, cơ, đội. Đạo thì thống các cơ, cơ thống các đội ; cơ đội nào theo về cơ đội ấy, phải thao diễn hàng ngày.

	Quân đội đã tổ chức xong, Quang-Trung viết thư sang Tàu đòi lại những đất mà nhà Mạc dâng cho Tàu năm 1540 24 ; vua Tàu không thuận, lại càng làm cho Quang-Trung gấp rút tổ chức đánh Tàu.

	Hồi này, ở bên Tàu có giặc Tàu Ô quấy nhiễu miền bể, bị nhà Phanh đánh đuổi, chạy sang xin phụ thuộc nước ta. Vua Quang-Trung cho người tướng Tàu Ô làm chức tổng-binh, sai sang quấy nhiễu ở mặt bể nước Tàu. Lại có người thuộc đảng Thiên Địa hội (Trung Minh kháng Mãn) làm giặc ở Tứ-xuyên, vua cũng thu dụng cho làm tướng. 25

	Công việc xếp đặt xong, năm 1792 (Nhâm-tý), vua Quang-Trung sai Nguyễn chiêu-Viễn sang Tàu dâng biểu cầu hôn và xin đất lưỡng Quảng. Quang-Trung muốn mượn chuyện để dò ý nhà Thanh. Chẳng may Quang-Trung bị bệnh mất, các quan liền dìm bỏ việc ấy đi ngay, không cho vua Thanh biết. Quang-Trung mất hôm 29 tháng 9 năm Nhâm Tý (1792) thọ 40 tuổi, Quang Trung mất, thái-tử Quang-Toản lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Cảnh-Thịnh. Quang-Toản còn ít tuổi, việc gì cũng do thái-sư là Bùi đắc-Tuyên quyết đoán cả. Bùi đắc-Tuyên là anh ruột bà thái-hậu, cho nên uy quyền lại càng to tát, làm nhiều điều trái phép. Bởi vậy, các quan trong triều không phục, phân ra bè đảng, giết hại lẫn nhau. Triều Tây-sơn bắt dầu suy nhược để đi đến chỗ đổ nát cho nhà Nguyễn từ Nam ra thống nhất sơn hà vào năm 1802.

	2) KẾT LUẬN VỀ TÂY SƠN

	Nhà Tây-sơn, kể từ khi Nguyễn-Nhạc xưng vương, niên-hiệu Thái-Đức, năm 1778, cho đến khi Nguyễn Quang-Toản, niên hiệu Bảo-Hưng, bị bắt năm 1802, cả thảy được 24 năm.

	Nguyễn-Nhạc lúc lên ngôi, mới có đất từ Quảng-nam vào Gia-định. Sau khi Nguyễn-Huệ ra Bắc diệt Trịnh phò Lê về (năm 1787), đất của Tây-sơn mở rộng thêm ra tới Nghệ-an, nhưng lại chia làm ba phân riêng biệt :

	- Nguyễn-Nhạc xưng Trung-ương Hoàng-đế giữ từ Quảng-nam vào Bình-thuận, đóng đô ở Qui-nhân.

	- Nguyễn-Lữ (em thứ 2) làm Đông-định Vương coi miền Nam, đóng đô Ở Sài-côn (Gia-định).

	- Nguyễn-Huệ (em thứ 3) làm Bắc Bình Vương có đất từ Thuận-hóa ra Nghệ-an, đống đô ở Phú-xuân (Huế).

	Qua năm 1788, Nguyễn-vương (Nguyễn-Ánh) lấy lại được Gia-định, Nguyễn-Lữ chạy về Qui-nhân rồi chết. Tây-sơn mất miền Nam, nhưng lại được thêm miền Bắc. Năm ấy, Nguyễn-Huệ ra Bắc-hà diệt quân Thanh, xưng Quang-Trung hoàng-đế, thâu toàn đất từ Thuận-hóa ra Thăng-long.

	Năm 1792, Nguyễn-Huệ mất, con là Nguyễn quang-Toản lên nối ngôi, niên hiệu Cảnh-Thịnh.

	Năm 1793, Nguyễn-Nhạc bị quân Nguyễn-vương từ Nam ra uy hiếp Qui-nhân, phải cầu cứu với Quang-Toản.

	Tướng của Quang-Toản là Phạm công-Hưng giải vây cho Qui-nhân rồi, kéo quân vào thành tịch thu kho tàng của Nguyễn-Nhạc. Nhạc tức mà chết 26. Nguyễn-Nhạc chết rồi, Quang-Toản cho con Nhạc là Bảo ăn lộc một huyện để rồi Bảo bị giết năm 1798, vì mưu phản.

	Thế là từ năm 1793, đất của Tây-sơn từ Bắc vào giáp miền Nam, chỉ còn có một vua Cảnh Thịnh, Nguyễn quang-Toản.

	Năm 1801, Nguyễn-vương lấy được thành Phú-xuân, Quang-Toản chạy ra Bắc, cải niên-hiệu là Bảo-Hưng.

	Năm 1802 Nguyễn-vương lấy nốt thành Thăng-long. Quang-Toản bị bắt giết, để chấm dứt triều Tây-sơn. 27

	Xét ra trong ba anh em Tây-sơn, Nguyễn-Huệ là người anh hùng hơn cả.

	Thoạt kỳ thủy, gây thế lực ở Tây-sơn là tự Nguyễn-Nhạc. Nhưng nếu lập được những chiến công anh dũng để dựng nghiệp đế thì lại là Nguyễn-Huệ.

	Thật vậy, Nguyễn-Nhạc chỉ là vua vùng Qui-nhân. Nguyễn-Huệ mới là người đã bình Nam, đuổi quân Tiêm-la, diệt Trịnh, trừ gian-thần. Công to hơn nữa là đã quét sạch quân nhà Thanh, toan vin cớ giúp Lê để chiếm đất.

	Căn cứ vào những chiếu biểu của vua Thanh, ta nhận thấy, nếu vua Quang-Trung (Nguyễn-Huệ) không diệt nổi quân Thanh do Chiêu-Thống đưa về, nước ta không tránh khỏi số phận nô-lệ Trung-quốc, như đời Hậu Trần đã nhờ Minh vậy. (Xem bài 25 quyển I)

	Ngoài những chiến công lập nên với mưu trí quyền biến vô song, để nêu cao gương anh kiệt siêu quần, ta còn nhận thấy Nguyễn-Huệ là người có độ lượng khác thường. Cái chứng cớ rõ rệt là bao quan lại nhà Lê được Nguyễn-Huệ chiêu dụ, mà không giúp, còn lắm kẻ dấy binh chống lại, đều đã được Nguyễn-Huệ dung thứ, không bắt tội. 28

	Nguyễn-Huệ lại rất am hiểu tâm lý, biết trọng những ai là hiền tài văn học ; thế cho nên Ngô thời-Nhậm, Phan huy-Ích, Nguyễn Tiếp, Trần văn-Kỷ, sau một thời gian ẩn dật, như giăng sao trong mây bóng, đã có dịp đưa tài ra giúp.

	Về phương-diện tổ chức xã-hội – như bài 12, 13 đã nói – Nguyễn-Huệ đã tỏ ra thức thời, để ý đến những việc hợp theo bước tiến hóa của nhân quần.

	Tiếc rằng đời Nguyễn-Huệ ngắn ngủi mà Quang-Toản còn ít tuổi không theo được chí cha, các triều thần ghen ghét lẫn nhau, trong lúc nhà tu-hành Bá-đa-Lộc tận tâm giúp Nguyễn-vương, cho nên triều Tây-sơn tàn đi quá sớm !

	Mặc dầu, quốc dân cũng không có thể dùng danh-từ « Ngụy triều », như một vài sử-gia, mà gán cho Tây-sơn ; trái lại Tây-sơn đã dấy nghiệp đường hoàng trong lúc biến loạn, cũng như nhiều triều-đại đã qua, rất đáng được tôn sùng.

	Miền nam, Trương phúc-Loan chuyên quyền hại dân, mà chúa Nguyễn trước lấy danh nghĩa phù Lê, sau đi đến chỗ ghen nhau với Trịnh, chia nước làm Nam Bắc hai phe, xưng vương dựng độc-lập ; ngoài Bắc thì Kiêu-binh ngang tàng, đảo lộn cương thường, trong lúc họ Trịnh hiếp chế vua Lê : thời thế ấy đã tạo ra anh-hùng áo vải ở Tây-sơn. Sau, ngược giở lại, Lê bất tài mà mất ngôi, Thanh phi nghĩa mà đại bại : mất nước thì lấy lại nước, anh-hùng tạo thời thế là như vậy.

	Vả chăng tự cổ lai, đã biết bao đời vua thay đổi, ta nhận thấy bất cứ dòng dõi nào, nước loạn mà dẹp được loạn, giặc xâm-lăng mà diệt được xâm-lăng, dòng dõi ấy chiếm lấy ngôi vua, cũng là chính nghĩa. Thế cho nên ta nói Tây-Sơn dựng nghiệp như bao đời vua về trước, cũng « anh hùng cứu quốc » của dân tộc, là đúng lý, vì nói như thế, chính là biết trọng « tinh thần dân chủ » vậy. 29

	
CHƯƠNG V : NGUYỄN-VƯƠNG THỐNG NHẤT SƠN-HÀ

	1) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY LẠI ĐẤT ĐAI GIA-ĐỊNH

	Nguyễn-vương (Nguyễn-Ánh) bị Tây-Sơn chiếm mất đất Gia-định năm 1784, phải chạy qua Tiêm-la. Vua Tiêm-la cho Nguyễn-vương cùng bầy tôi ở đất Long-kỳ, ngoài thành Vọng-các. Nguyễn-vương chia bầy tôi ra mỗi người làm mỗi việc ; kẻ thì về Gia-định mộ thêm nghĩa binh, kẻ thì lo đóng thuyền bè, người chăm làm ruộng lấy lương nuôi lính. Chính Nguyễn-vương cũng không nhàn cư ; thân dẫn quân giúp vua Tiêm-la trừ giặc Diến-điện trên mạn bắc, hoặc dẹp giặc Mã-lai dưới men bể. Bởi vậy vua Tiêm-la rất trọng đãi Nguyễn-vương, và ngỏ ý muốn giúp nữa ; nhưng Nguyễn-vương không nhận.

	Chẳng bao lâu, Nguyễn-vương được tin Nguyễn-Nhạc và Nguyễn-Huệ không thuận hòa với nhau, Nguyễn-Huệ đem quân ở Phú xuân vào vây thành Qui-nhân. Nguyễn-Nhạc phải vời đô-đốc Đặng văn-Chân ở Gia-định ra cứu. Thế lực của Tây-sơn trở nên yếu bớt trong Gia-định. Nguyễn-Huệ là anh-hùng kiệt liệt nhất, lại chuyên về mặt bắc, mà Nguyễn-Lữ cai quản miền nam chỉ là một người tầm thường.

	Tình hình Tây-sơn như thế đã đưa lại cho Nguyễn-vương cái cơ hội thuận tiện để tái lập cơ đồ. 

	Năm 1787, Nguyễn-vương dời Tiêm-la về nước. Qua đảo Cổ-cốt, Nguyễn-vương được Hà hí-Văn, thuộc Thiên-địa-hội và mấy người đồng đảng xin theo giúp.

	Để vương-mẫu ngoài Phú-quốc, Nguyễn-vương đưa quân vào đóng tại Long-xuyên, được tướng Tây-sơn là Nguyễn văn-Trương đem 300 quân, 15 chiếc thuyền, ra hàng. Qua tháng 9 (năm 1787) Nguyễn-vương kéo quân vào cửa Cần-giờ. Đông định-vương Nguyễn-Lữ thấy thế lực Nguyễn-vương mạnh mẽ, lui quân về đóng ở Lạng-phụ (Biên-hòa), giao thành Gia-định cho quan thái-phó Phạm văn-Tham coi giữ.

	Nguyễn-vương lập mưu viết giả thư của Nguyễn-Nhạc, bảo Nguyễn-Lữ giết bỏ Phạm văn-Tham ; rồi cho đưa lạc thư ấy đến tay Tham. Nhận được thư, Phạm văn-Tham vội vàng kéo quân đến Lạng-phụ định phân giải cùng Nguyễn-Lữ. Nguyễn-Lữ không hiểu gì, tự nhiên thấy Phạm văn-Tham kéo quân đến lại có cờ trắng, tưởng Tham hàng Nguyễn-vương rồi, bèn bỏ thành rút về Qui-nhân (được ít lâu, Nguyễn-Lữ chết : 1787).

	Phạm văn-Tham giở về giữ Gia-định, phá được quân Nguyễn-vương. Thất trận này, Nguyễn-vương chỉ còn 300 người và vài chục thuyền, phải lui về Mỹ-tho. May có mấy toán quân Tây-sơn về hàng, và mộ thêm được mấy nghìn quân Cao-mên, cho nên Nguyễn-vương lại gây được thế lực. 

	Năm sau, Nguyễn-vương tiến đánh đồn Nước-xoáy. Phạm văn-Tham chống không nổi, rút về Ba-thắc. Lúc này Nguyễn-vương được tướng Võ-Tính ra giúp.

	Võ-Tính là người Biên-hòa, em Võ-Nhân làm thuộc tướng Đỗ thanh-Nhân. Sau khi Thanh-Nhân bị giết. Võ-Nhân tụ quân Đông-sơn làm phản, đánh lại Nguyễn-vương, chẳng bao lâu bị bắt và bị giết. Võ-Tính đem dư đảng của anh về giữ Vườn-trâu (thuộc Gia-định) rồi sau về đóng ở Gò-công, xưng là Tổng-nhung. Biết tiếng Võ-Tính anh hùng, Nguyễn-vương sai Nguyễn đức-Xuyên đến dụ Võ-Tính về giúp. Võ-Tính đến bái yết Nguyễn-vương ở Nước Xoáy, tháng 4 năm 1788, được phong làm Tiền-phong định-chưởng-cơ, và lại được Nguyễn-vương gả em gái cho, là Ngọc-du công-chúa. Những người theo Võ-Tính giúp Nguyễn-vương là Võ văn-Lượng, Nguyễn văn-Hiếu, Mạc văn-Tô, Trần văn-Tín, đều được phong làm Cai-cơ.

	Tháng 7 năm ấy (1788) Nguyễn-vương đem quân về đóng ở Tam-phụ, rồi sai Võ-Tính cùng Tôn-thất Hối đánh quân Đốc-chiến Tây-sơn là Lê văn-Minh ở đồn Ngũ-kiều, bắt được tướng sĩ Tây-Sơn rất nhiều. Lại phá quân Tây-sơn ở Lộc-gia (Đồng-nai). Hôm 7-9-1788, Nguyễn-vương chiếm lại thành Gia-định, đón vương-mẫu ở Phú quốc trở về.

	Quan thái-bảo Tây-sơn Phạm văn-Tham bị quân Nguyễn-vương vây ở Ba-thắc, không thấy có viện binh, phải ra hàng Nguyễn.

	Từ đấy, đất miền nam lại hoàn toàn thuộc về Nguyễn-vương, Nguyễn-vương liền sửa sang mọi việc : cấm cờ bạc, cấm cả phù-thủy, đồng bóng, để giữ lấy phong tục. Chỉnh đốn việc thuế khóa để lấy tiền nuôi quân, Nguyễn-vương bắt xây thành đắp lũy, đóng chiến thuyền, củng cố lực lượng, chờ thời ra Bắc đánh Tây-sơn.

	Nguyễn-vương cũng rất chăm lo về việc sản xuất : đặt quan Điền-tuấn, khuyên nhủ dân làm ruộng. Cấp ruộng đất bỏ hoang cho dân, cấp cả trâu bò cày bừa, cho dân vỡ đồn điền. Đến mùa, Nguyễn-vương thu thóc bỏ kho, gọi là Đồn-điền khố.

	2) NGƯỜI PHÁP GIÚP NGUYỄN-VƯƠNG

	Trong lúc Nguyễn-vương sửa sang mọi việc ở Gia-định, thì sự cứu viện của người Pháp cũng vừa qua tới nơi. 30

	Nguyên khi quân Tiêm-la qua giúp Nguyễn-vương đánh Gia-định bị Nguyễn-Huệ phá tan, năm 1784, Nguyễn-vương mới nhất định nhờ giám mục Bá-đa-lộc sang cầu cứu với Pháp.

	Hồi này, người Anglais (Anh-cát-lợi), Hollandais (Hòa-lan), Portugais (Bồ-đào-nha) cũng muốn giúp Nguyễn-vương nhưng Nguyễn-vương từ chối, bởi đã có giám-mục Bá-đa-Lộc nhờ Pháp rồi.

	Để cho Pháp-đình tin sự thành thật, Nguyễn-vương giao quốc-thư, ấn, và hoàng-tử Cảnh cho giám-mục Bá-đa-Lộc đưa sang Pháp (Xem bài 29, quyển II).

	Giám-mục Bá-đa-Lộc cùng hoàng-tử Cảnh ra đi vào cuối năm 1784, tới Pondichéry (Ấn-độ) vào tháng 2 năm sau. Ở Pondichéry ra đi tháng 7 năm 1786, tới Pháp vào tháng 2 năm 1787.

	Trước Pháp-đình, giám-mục Bá-đa-Lộc đã giãi bày về sự lợi cho nước Pháp, nếu giúp Nguyễn-vương để được nhượng địa, và đi lại buôn bán, vua Pháp là Louis XVI mới nhận lời giúp.

	Hôm 28-11-1787, giám-mục Bá-đa-Lộc thay mặt Nguyễn-vương, và bá-tước de Montmorin thay mặt vua Louis XVI ký tại điện Versailles một tờ hòa-ước đại lược nói :

	« Vua nước Pháp thuận giúp Nguyễn-vương 4 chiếc tầu chiến với 1.200 lục binh, 200 pháo binh, 250 hắc binh (lính Phi-châu) cùng khí giới đầy đủ (khoản 2) ; Nguyễn-vương phải nhường đứt cho vua Pháp quần-đảo Hội-an và Côn-lôn (khoản 3 và 5) ; vua Pháp cũng như Nguyễn-vương được sử dụng hải cảng Đà-nẵng (khoản 4) ; người Pháp được hoàn toàn tự do di lại lưu trú trong nước của Nguyễn-vương, người Pháp có thể đưa vào bất cứ hàng hóa gì, miễn không phải hàng quốc cấm, mà chỉ phải chịu thuế như người trong nước, những tàu bè ngoại quốc nếu không treo cờ Pháp không được phép lui tới nước của Nguyễn-vương (khoản 6) ; nếu nước Pháp có chiến tranh với nước nào ở châu Âu ở hoặc châu Á, Nguyễn-vương phải giúp Pháp tàu bè và quân đội, tiền phí tổn các khoản, về phần người đứng giúp chịu (khoản 8)… »

	Đoạn vua Louis XVI giao việc giúp Nguyễn-vương theo hòa-ước nói trên cho tổng-trấn Pondichéry là bá-tước De Conway.

	Hôm 8-12-1787, giám-mục Bá-đa-Lộc và hoàng-tử Cảnh vào bái tạ Pháp-hoàng để xuống tàu về nước. Nhưng khi đi đến Pondichéry, Bá-đa-Lộc và De Conway bất hòa với nhau. De Conway làm sớ về Pháp-đình nói sự giúp Nguyễn-vương không có lợi. Nhân lúc này phong trào cách-mệnh đã rộn-rịp trên đất Pháp. Bởi thế tờ hòa-ước trên đây không được thi hành. 31

	Thấy De Conway đã làm lỡ việc, Bá-đa-Lộc bèn cùng mấy bạn tự động mộ binh, mua khí giới, giúp Nguyễn-vương.

	Tháng 9 năm 1788, tàu Dryade chở qua đảo Côn-lôn 1.000 khẩu súng ; tàu Garonne, mấy tháng sau, chở đại-bác tới ; tàu Capitaine Cook và Le Moyse thì tải đạn dược ; tàu Robuste đến đậu ở Saint Jacques cho Nguyễn-vương sử dụng ; tàu Saint Esprit, do Jean Marie Dayot điều khiển, thì qua Philippines mua thêm quân nhu ; lúc tạt qua Macao, Dayot mua thêm 2 chiếc tàu của người Portugais nữa đưa về.

	Sau 4 năm xa cách nước Nam, ngày 24 tháng 7 năm 1789 giám-mục Bá-đa-Lộc và hoàng-tử cảnh về đến vịnh Saint Jacques, trên chiếc tàu Méduse cùng hai chiếc Le Pandour và Le Duc de Chartres chở binh khí lương thực đến. Nguyễn-vương thân hành ra cửa Cần-trù đón giám-mục và hoàng-tử hôm 28-7-1789.

	Người Pháp theo giám-mục Bá-đa-Lộc qua giúp Nguyễn-vương có Chaigneau, Olivier, Guillon, Tardivet, Malespine, Guilloux, Lebrun, Magon de Médine, Vannier. Những người này đã hết sức luyện tập binh sĩ cho Nguyễn-vương. Olivier đã ra kiểu xây lại thành Gia-định ; Dayot chuyên phụ trách về tiếp tế quân nhu. Nhiều lần Dayot tải gạo, cau, qua Macao và Manille, bán lấy tiền mua khí giới tải về cho Nguyễn-vương.

	Về sau Nguyễn-vương được Laurent, Barizy, de Porsans, Desperles và Despiau qua giúp nữa.

	Nhờ sự giúp đỡ của người Pháp mà thế lực Nguyễn-vương mỗi ngày mỗi mạnh, để một năm sau, Nguyễn-vương định việc ra đánh Bắc.

	3) NGUYỄN-VƯƠNG ĐÁNH QUI-NHÂN

	Năm 1790, Nguyễn-vương sai Lê văn-Cầu cùng Võ-Tính, Nguyễn văn-Thành ra đánh Tây-sơn, chiếm được Bình-thuận. Nhưng lại bị quân Tây-sơn phản công ráo-riết, quân Nguyễn-vương phải rút giở về Gia-định.

	Sau trận này, Nguyễn-vương nhận thấy quân lực chưa đủ để chiếm đất ngoài xa, vả gió biển cũng không thuận tiện cho thuyền bè tiến ra Bắc. Nguyễn-vương bèn ngừng sự chiến tranh, để mộ thêm quân, và mỗi năm, đợi mùa gió thuận mới lại ra đánh miền ngoài một lần thế nên hồi này nhân dân gọi quân Nguyễn là « giặc mùa ».

	Năm 1792, Nguyễn-vương sai Nguyễn văn-Trương, Nguyễn văn-Thành, Dayot và Vannier lợi dụng gió mùa, đem chiến thuyền ra đốt phá thủy trại của Tây-sơn tại cửa Thi-nại (Qui-nhân), rồi lại rút về Gia-định.

	Năm sau (1793), Nguyễn-vương đưa cả thủy lục quân ra đánh thành Phú-yên. Nguyễn-Bảo (con Nguyễn-Nhạc) kháng cự không nổi, chạy về Qui-nhân. Thừa thắng, quân Nguyễn-vương kéo lên uy-hiếp Qui-nhân. Nguyễn-Nhạc phải cầu cứu với Quang-Toản (Nguyễn-Huệ hồi này đã mất, Quang-Toản lên thay, tức Cảnh-Thịnh).

	Quang-Toản sai quan thái-úy Phạm công-Hưng, quan Hộ-giá Nguyễn văn-Huấn, quan Đại-tư-lệ Lê-Trung và Đại-tư-mã Ngô văn-Sở đem 17.000 quân và 80 con voi đi đường bộ, lại sai quan Đại-thống-lĩnh Đặng văn-Chân đem hơn 30 chiếc thuyền đi đường bể, cả hai đạo quân cùng tiến vào Qui-nhân.

	Nguyễn-vương thấy viện binh đã đến, liệu thế chống không nổi, rút về Diên-khánh, rồi Gia-định.

	Phạm công-Hưng giải vây cho Qui-nhân rồi, kéo quân vào chiếm thành, tịch thu kho tàng. Nguyễn-Nhạc tức giận đến phát điên, rồi thổ huyết mà chết (năm 1793).

	Quang-Toản thấy Nguyễn-Nhạc đã chết, phong cho Nguyễn-Bảo (con Nguyễn-Nhạc) làm Hiến-công, ăn lộc một huyện, gọi là Tiểu-triều ; cử Lê-Trung và Nguyễn văn-Huấn ở lại giữ Qui-nhân 32. Rồi sai tướng sĩ vào đánh Nguyễn-vương.

	Năm 1794, Nguyễn văn-Hưng vào đánh Phú-yên, và Trần-quang-Diệu vào vây thành Diên-khánh ; nhưng không lợi, lại rút về Qui-nhân.

	Năm 1795, Quang-Diệu lại vào đánh Diên-khánh. Trong lúc này ở Phú-Xuân, các đại thần của Tây-sơn giết hại lẫn nhau.

	Nguyên sau khi Quang-Trung mất, Quang-Toản lên ngôi, ít tuổi, không đủ uy quyền cai quản việc nước. Các quan ghen ghét lẫn nhau gây ra nội biến : Võ văn-Dũng, cùng Phạm công-Hưng, Nguyễn văn-Huấn, đang đêm đem quân vây bắt quan thái-sư Bùi đắc-Tuyên bỏ ngục ; con Bùi đắc-Tuyên là Đắc-Trụ đang ở Qui-nhân và Ngô văn-Sở ở Bắc Hà cũng bị bắt giải về Phú-xuân. Rồi tất cả bị vu « làm phản » mà phải dìm nước chết hết.

	Do sự nội biến ấy, thế lực Tây-sơn suy nhược dần, cho nên Nguyễn-vương, đã không mất công phu mấy sau này mà thành công.

	Năm 1797, Nguyễn-vương đem quân phá Qui-nhân, Phú-yên và Quảng-nam, rồi lại lui về Gia-định.

	Về Gia-định, Nguyễn-vương sai Nguyễn văn-Thùy sang xin vua Tiêm-la đem quân đi đường Vạn-tượng, hoặc sang đánh Thuận-hóa, hoặc sang đánh Nghệ-an, để chặn đường quân Bắc-hà vào Trung. Một mặt sai Binh-hộ tham-tri là Ngô nhân-Tĩnh sang sứ nhà Thanh do thám mọi việc.

	Năm 1799, Nguyễn-vương cử đại binh ra đánh Qui-nhân. Đây là lần thứ 3 Qui-nhân bị Nguyễn-vương công phá. Nguyễn-vương tự cầm thủy quân vào cửa Thi-nại ; hậu-quân Võ-Tính, hữu-quân Nguyễn hoàng-Đức đem binh lên bộ đóng ở Trúc-khê. Khâm-sai tiền-quân chưởng-cơ Nguyễn văn-Thành dẫn bộ binh ra lấy Phú-yên rồi tiến quân tiếp ứng cho Võ-Tính. Thành Qui-nhân bị vây vào tháng năm. Quân cứu viện của Tây-sơn do Trần quang-Diệu và Võ văn-Dũng vào đến Thạch-tân bị quân Nguyễn-vương do Nguyễn văn-Thành chỉ huy, đánh tan. Bởi thế thành Qui-nhân không nhận được viện binh mà lương thực lại hết vả binh sĩ trong thành rất nản lòng – từ khi Nguyễn-Bảo, Lê-Trung và Nguyễn văn-Huấn bị gièm pha mà phải giết – không hết sức đánh, quan trấn-thủ Qui-nhân là Lê văn-Thành cùng các tướng mở thành hàng Nguyễn.

	Nguyễn-vương kéo quân vào thành Qui-nhân, đổi gọi Qui-nhân là Bình-định.

	Cùng tòng chinh ra Qui-nhân nhịp này, giám-mục Bá-đa-Lộc đau mà mất ở Thi-nại, hôm 9-10-1799.

	Để Võ-Tính và Ngô tòng-Chu ở lại giữ thành Qui-nhân, Nguyễn-vương giở vào Gia-định. Thi-hài Bá-đa-Lộc cũng được đưa vào táng tại Gia-định, hôm 16-12-1799, tặng phong làm Thái-tử thái-phi Bi-nhu quận-công. 33

	4) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY PHÚ-XUÂN

	a) QUI-NHÂN BỊ TÂY-SƠN VÂY HÃM

	Năm 1800 (tháng giêng năm Canh-thân), quân Tây-sơn do Trần quang-Diệu và Vũ văn-Dũng cầm đầu, tiến vào Qui-nhân. Võ-Tính giữ thế thủ. Quang-Diệu sai đắp lũy chung quanh thành và chia quân vây bốn mặt. Văn-Dũng thì đem hai chiếc tàu lớn và hơn 100 chiếc thuyền ra đóng cửa Thi-nại, phòng giữ thủy-quản của Nguyễn-vương.

	Nguyễn-vương được tin Qui-nhân bị vây hãm, sai Nguyễn Văn-Thành đem bọn Lê-Chất 34, Nguyễn đình-Đắc, Trương tiến-Bảo, đem quân ra đường bộ, Nguyễn-vương thì dẫn thủy quân, ra cứu Qui-nhân. Nhưng thủy bộ quân đều bị Tây-sơn chặn, không thông được với nhau. Chiến sự không có hiệu-quả tốt đẹp, quân Nguyễn-vương lại rút về Gia-định.

	Năm 1801 (tháng giêng năm Tân-dậu) nhờ có Nguyễn văn-Trương, Tống phúc-Lương (có chỗ chép T.p.Khuông) đánh đồn thủy của Tây-sơn, Lê văn-Duyệt, Võ di-Nguy đưa thuyền lớn tràn theo sau. Võ di-Nguy bị đạn chết, nhưng Lê văn-Duyệt vẫn tiến đánh, thủy sư của Tây-sơn bị tiêu diệt. Nguyễn-vương chiếm được cửa Thi-nại. Tuy vậy, thành Qui-nhân vẫn bị vây hãm rất nguy ngập. Nguyễn-vương cho người lẻn vào thành bảo Võ-Tính và Ngô tòng-Chu bỏ thành mà ra. Võ-Tính phúc thư rằng : quân tinh-nhuệ của Tây-sơn ở cả Qui-nhân, vậy xin đừng lo việc giải vây Qui-nhân, hãy nên kíp ra đánh lấy Phú-xuân thì hơn.

	b) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY PHÚ XUÂN

	Để Nguyễn văn-Thành ở lại chống giữ với Trần quang-Diệu và Võ văn-Dũng ở Qui-nhân, Nguyễn-vương đem quân ra đánh Phú-xuân.

	Hồi này Tây-sơn rất bối rối !

	Nguyễn văn-Thụy và Lưu phúc-Tường đem quân Vạn-tượng ra phá Nghệ-an ; phiên-thần là Hà công-Thái khởi binh giúp Nguyễn-vương đánh Thanh-hóa ; thổ ty là Phan bá-Phùng thì quấy nhiễu ở vùng Hưng-hóa. Tại các trấn khác, dân theo đạo Gia-tô cũng nổi lên quấy rối giúp Nguyễn-vương.

	Hôm mồng 9 tháng 6 năm 1801, thủy quân của Nguyễn-vương tiến vào cửa Duyên-hải (cửa Thuận). Có tới 378 chiến thuyền lớn nhỏ, trong số ấy 6 chiếc của Pháp thì 4 chiếc chỉ huy bởi Vannier (có tên Nam là Nguyễn văn-Chấn), Chaigneau (Nguyễn văn-Thắng), de Forsans (Lê văn-Lăng), và Barizy, chở cả thảy 15.000 lính để đổ bộ. Đánh tan quân Tây-sơn ở cửa Duyên-hải (Cửa Thuận), bắt được tướng của Tây-sơn là Nguyễn văn-Trị và Phan văn-Sách. Rồi kéo lên đánh thành Phú-xuân. Vua Quang-Toản bỏ chạy. 8 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 1801, Nguyễn-vương vào thành Phú-xuân, nơi mà 26 năm trước đã bị quân Trịnh đuổi chạy.

	c) VÕ-TÍNH VÀ NGÔ TÒNG CHU TỬ-TIẾT, THÀNH QUI-NHÂN LẠI TRỞ VỀ NGUYỄN-VƯƠNG

	Nguyễn-vương sai Lê-Chất đem bộ binh đuổi theo Quang-Toản đồng thời sai Nguyễn văn-Trương dẫn thủy binh ra chặn ngang sông Gianh, chẹn đường Tây-sơn chạy ra Bắc. Lại truyền bảo các mường chẹn đường Tây-sơn tràn sang Ai-lao. Nhưng Quang-Toản và tàn quân vẫn chạy thoát ra Bắc-hà.

	Trong lúc Nguyễn-vương đánh Thuận-hóa, tướng của Tây-sơn là Trần quang-Diệu và Võ văn-Dũng hết sức đánh thành Qui-nhân. Quân Nguyễn-vương ở trong thành hết cả lương thực, quan trấn-thủ Võ-Tính bèn viết thư cho Trần quang-Diệu nói rằng : « Phận sự ta làm chủ tướng, thì đành liều chết ở dưới cờ ; còn các tướng sĩ không có tội gì, không nên giết hại ». Rồi sai người lấy rơm cỏ chất ở dưới lầu bát-giác, đổ thuốc súng vào tự đốt mà chết, quan hiệp-trấn Ngô tòng-Chu thì uống thuốc độc tự tử.

	Trần quang-Diệu lấy lại được Qui-nhân, nhưng bị quân của Lê văn-Duyệt và Lê-Chất ở Quảng-nam, Quảng-nghĩa đánh vào ; quân của Nguyễn văn-Thành ở cửa Thi-nại đánh lên ; quân của Tống viết-Phúc và Nguyễn văn-Tính ở Phú-yên đánh ra. Quân Tây-sơn phải tận lực chống giữ, chờ quân cứu-viện ngoài Bắc vào. Đợi mãi không được viện-binh, Trần quang-Diệu và Võ văn-Dũng chịu bỏ thành Qui-nhân giả lại Nguyễn-vương, đi vòng qua Ai-lao ra Bắc.

	5) NGUYỄN-VƯƠNG THU HỒI ĐẤT CŨ, LÊN NGÔI TÔN

	Thất thủ Phú-xuân rồi, vua Cảnh-Thịnh chạy ra Bắc-hà, đổi niên-hiệu là Bảo-Hưng, truyền hịch đi các trấn lấy viện-binh. Sai em là Nguyễn quang-Thùy vào giữ Nghệ-an. Mấy tháng sau, Tây-sơn lại có non 30.000 lính, kéo qua Linh-giang vào đánh Nguyễn phục thù.

	Quang-Toản ra lệnh cho Nguyễn quang-Thùy đánh lũy Trấn-ninh ; Đinh công-Tuyết, Nguvễn văn-Kiên đánh núi Đâu-mâu. Đặng văn-Đàng đem thủy quân có 100 chiếc tàu-ô trợ lực, bày thủy trận ở ngoài cửa Nhật-lệ. Bấy giờ có Bùi Thị-Xuân cũng đem 5.000 thủ-hạ ra giúp Tây-sơn (Bùi thị-Xuân là vợ Trần quang-Diệu).

	Được tin ấy, Nguyễn-vương đem binh ra ứng chiến ngay, sai Phạm văn-Nhân và Đặng trần-Thường dẫn quân giữ mặt bộ, Nguyễn văn-Trương ra giữ mặt bể.

	Lúc quân Tây-sơn bị quân Nguyễn-vương phá vỡ tại Trấn-ninh vào tháng giêng Nhâm-tuất (1802). Thủy quân ở Nhật-lệ cũng bị Nguyễn văn-Trương đánh tan. Vua Tây-sơn chạy giở ra Bắc, để Nguyễn văn-Nhân ở giữ Nghệ-an.

	Thu toàn thắng, Nguyễn-vương giở về Phú-xuân hôm 12 tháng 2 năm 1802, để trung-quân Nguyễn-văn-Trương giữ Đồng-hới ;Tống Phúc-Lương và Đặng trần-Thường giữ Linh-giang ; Lê văn-Duyệt vào giữ Qui-nhân.

	Thế là đất cũ của Nguyễn-vương, từ Linh-giang vào Gia-định, đã khôi phục được hết.

	Nguyễn-vương bèn lên ngôi Tôn, hôm 1-6-1802, đặt niên-hiệu là Gia-Long (tháng năm, năm Nhâm-tuất).

	Lên ngôi vua rồi, Nguyễn-vương sai Trịnh hoài-Đức đem giao giả tổng-đốc lưỡng Quảng ấn và sắc của vua Thanh phong cho vua Tây-sơn mà Quang-Toản bỏ lại Phú-xuân khi hoảng hốt chạy ra Bắc. Nguyễn-vương lại cho giao giả cả những tướng cướp tàu-ô mà Tây-sơn dung túng cho quấy nhiễu miền duyên-hải Trung-quốc. Chủ tâm Nguyễn-vương làm cho vua Thanh bỏ Tây-sơn mà phong vương cho ngài. Nguyễn-vương đã được như ý.

	Vua Thanh xuống chiếu ngay : « Nguyễn-Huệ và Nguyễn Quang-Toản là chư hầu của Thiên-triều, lại thu nạp côn-đồ, phản Thiên triều, thiệt là tồi bại, thế cho nên thua chạy đến nỗi không giữ được ấn tín. Sự bại vong bất ngờ ấy đã đánh dấu bước tiêu diệt của Tây-sơn ».

	6) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY BẮC-HÀ

	Thu xếp tạm yên mọi việc ở Phú-xuân, Nguyễn-vương soạn sửa ra đánh Bắc-hà : thủy-quân giao cho đại-tướng Nguyễn văn-Trương hướng dẫn, bộ-binh giao cho đại-tướng Lê văn-Duyệt và phó-tướng Lê-Chất chỉ huy.

	Bắt đầu hôm 20-6-1802, bộ binh sang sông Linh-giang đóng ở Hà-trung, thủy quân vào cửa Hội-thống rồi lên đánh phá các đồn lũ của Tây-sơn. Quan trấn-thủ Nghệ-an của Tây-sơn là Nguyễn văn-Thận thấy khí thế quân Nguyễn-vương quá mạnh, bỏ thành chạy ra giữ Diễn-châu.

	Trần quang-Diệu và Võ văn-Dũng bị quân Nguyên tấn công kich-liệt ở Qui-nhân vào tháng 6-1801, phải bỏ Qui-nhân đi vòng qua Ai-lao về Bắc (xem bài 18 ở trên) hồi này vừa ra đến huyện Hương-sơn thấy Nghệ-an đã mất, liền bỏ cả quân lính, cùng Bùi thị-Xuân chạy về huyện Thanh-Chương, rồi cả hai vợ chồng đều bị bắt ; còn Võ văn-Dũng chạy đến Nông-cống cũng bi dân sở-tại bắt, đem nộp cho Nguyễn-vương.

	Đã mất hết cả đất miền Trung và Nam cho Nguyễn-vương, quân Tây-sơn không còn tinh thần chiến đấu nữa. Cho nên quân Nguyễn-vương dễ dàng vượt qua Nghệ-an tràn ra Thanh-hóa, xâm chiếm Sơn-nam và Vị-hoàng, rồi tiến thẳng đến Thăng-long, đi tới đâu quân Tây-Sơn tan vỡ đến đấy.

	Nguyễn-vương lấy được thành Thăng-long hôm 20-7-1802, một tháng sau khi ở Phú-xuân xuất quân.

	Vua Tây-sơn (Quang-Toản) biết sức không chống nổi quân Nguyễn-vương, bèn cùng hai em Nguyễn quang-Thùy và Nguyễn quang-Thiệu qua Nhị-hà sang Bắc. Song mới chạy đến địa-hạt Phượng-nhỡn thì bị dân địa phương giữ lại. Nguyễn quang-Thùy, đô-đốc Tú và vợ đều tự tử. Nguyễn quang-Toản và Nguyễn quang-Thiệu bị bỏ vào cũi giải về Thăng-long.

	Đến đây, nhà Tây-sơn bị dứt hẳn, để nhà Nguyễn thống nhất Sơn-hà. 

	
CHƯƠNG VI : NHÀ NGUYỄN

	1) VUA THẾ-TỔ NIÊN HIỆU GIA-LONG

	Hôm 1-6-1802, Nguyễn-Ánh (Nguvễn-vương) đã 40 tuổi, tuyên bố lên ngôi tôn, đặt niên-hiệu là Gia-Long thay niên-hiệu Cảnh-Hưng của nhà Lê. 35

	Vào nhịp đăng quang, Gia-Long thăng thưởng cho các tướng sĩ, tha một vụ thuế cho dân, phong tước cấp ruộng cho con cháu vua Lê và chúa Trịnh.

	Đem vua tôi nhà Tây-sơn bắt được về làm lễ hiến phù ở đền Thái-miếu, rồi dẫn ra tận pháp xử trị. Lại sai quan quật mả vua Thái-Đức Nguyễn-Nhạc và Quang-Trung Nguyễn-Huệ, vứt thây đi, đầu thì bỏ giam trong ngục tối. 36

	Những văn-thần nhà Tây-sơn, có một số bị đánh trước Văn-miếu, rồi tha về. Duy có Ngô thời-Nhậm, vì có hiềm khích với Đặng trần-Thường, bị đánh đến chết. 37

	Thưởng phạt xong rồi, Gia-Long lo sửa sang mọi việc, trong nước về nội-trị cũng như về ngoại-giao.

	Nội-trị. – Gia-Long cải Bắc-hà là Bắc-thành ; gọi miền nam là Gia-định. Trung phần chia làm 9 tỉnh : Quảng-bình, Quảng-trị, Quảng-đức, Quảng-nam, Quảng-nghĩa, Bình-định, Phú-yên, Khánh-hòa, Bình-thuận. Miền nam (Gia-Định) chia làm 4 tỉnh : Phiên-an (địa-hạt tỉnh Gia-định), Biên-hòa, Vĩnh-Thành (Vĩnh-long và An-giang), Định-tường. Rồi sau thêm tỉnh thứ 5 là Hà-tiên, trước kia giao cho Mạc tư-Thiêm (con Mạc thiên-Tứ), năm 1809 Tứ chết, Gia-Long đặt quan Việt-nam cai-trị.

	Bắc-hà chia làm 13 tỉnh : Nghệ-an, Thanh-hóa, Sơn-nam hạ (Nam-định) Sơn-nam thượng (Hà-nội), Hải-dương, Kinh-bắc (Bắc-ninh), Sơn-tây, An Quang (Quảng-yên), Lạng-sơn, Cao-bằng, Thái-nguyên, Tuyên-quang, Hưng-hóa.

	Triều-đình đặt tại kinh-đô Phú-xuân, gồm có 6 bộ : Bộ Lại coi những việc thuộc về quan lại ; bộ Hộ chuyên về đinh điền, thuế má kho tàng ; bộ Lễ coi về lễ nghi ; bộ Binh coi về việc binh ; bộ Hình coi về luật pháp từ tụng ; bộ Công coi về công chính. Mỗi bộ có một ông thượng-thư đứng đầu, giúp việc dưới có các viên tham-tri, thị-lang, lang-trung, viên-ngoại, tư-vụ, thừa-phái. Ngoài ra, lập Đô-sát-viện có tả hữu Đô-ngự-sử đứng đầu, để can gián vua những việc sai lầm, và đàn hạch các quan, nếu làm việc trái phép. Lại có đặt tào-chính coi việc vận-tải cùng thuế má tàu bè, có quan tào-chánh-sứ và tào-phó sứ làm đầu.

	Đứng đầu cả Bắc-thành tại Hà nội, cũng như miền Nam tại Phiên-an, là một ông tổng-trấn, có phó tổng-trấn giúp sức. Tỉnh nào to gọi là trấn, đặt ông trấn-thủ đứng đầu ; tỉnh nhỏ gọi là Dinh, có ông lưu-trấn gồm coi hai Dinh, dưới có Cai-bạ coi việc thuế má, sổ dân đinh, điền thổ, tuyển binh sĩ, và cai-án coi về tụng sự. Một vị coi về việc học gọi là Đốc-học. Trấn hay Dinh chia ra phủ, huyện, châu, giao cho tri phủ, tri-huyện, tri-châu trực tiếp trị dân.

	Ngoài Bắc-hà nhân tâm còn mến tưởng nhà Lê, cho nên Gia-long mời các quan-lại triều Lê ra giúp việc ở miền trung-châu ; miền thượng-du thì để dân địa-phương tự cử người ra cai trị lấy nhau.

	Gia-long nói : « Dân chúng đang như người bị bệnh, cần được săn sóc » và « Sự cường thịnh của quốc-gia tùy theo sự lựa chọn người giúp việc ».

	Bởi thế Gia-long rất thận trọng trong việc dùng người. Những người được tiến cử ra giúp nước, phải có sự bảo đảm về hạnh kiểm và tài năng của người đứng tiến cử. Như vậy, nếu người được tiến cử làm điều trái phép, hoặc bất lực, người đứng tiến cử và bảo đảm phải chịu trách nhiệm.

	Học hành. – Để khuyến khích việc học, bị sao lãng vì chiến tranh, và để có đủ nhân tài ra giúp nước, Gia-long, năm 1803, lập trường Quốc-tử-giám tại kinh-đô Phú-xuân ; mở các trường học và lập nhà văn-miếu ở các tỉnh. Năm 1807, Gia-long cho mở khoa thi Hương, vào ngày 12 tháng 10. Rồi từ đấy, cứ 3 năm một kỳ thi. Phép thi thì kỳ đệ nhất : kinh nghĩa ; kỳ đệ nhị : tứ lục ; kỳ đệ tam : thi phú ; kỳ đệ tứ : văn sách.

	Thuế khóa. – Bắt đầu lên ngôi, Gia-long nói : Tây-sơn không đứng được lâu, vì đã bắt dân chịu sưu thuế quá nặng. Vậy ta không nên đòi hỏi nhiều ở dân như thế nữa. Rồi Gia-long cho sửa lại các thứ thuế để dân đóng góp được dễ-dàng.

	Ruộng chia làm ba hạng : nhất đẳng điền, đóng mỗi mẫu 20 thăng thóc ; nhị đẳng điền đóng mỗi mẫu 15 thăng thóc ; tam đẳng điền đóng mỗi mẫu 10 thăng thóc. Ruộng mùa thì mỗi mẫu nộp 1 thăng thóc.

	Thuế đinh. – Mỗi xuất đồng niên phải đóng 1 quan 2 tiền thuế thân, 1 tiền thuế mân tiền, 2 bát cước mễ. Có nợ phải đóng thêm 6 tiền tạp dịch nữa. 6 ngoại-trấn Bắc-thành, mỗi xuất đinh phải nộp : thuế thân 6 tiền, mân tiền 1 tiền, tạp-dịch 3 tiền, cước mễ 1 bát.

	Những năm bị nước lụt, đại hạn, hay hoàng trùng, thì nhà vua giảm bớt thuế xuống nhiều ít tùy theo sự thiệt hại, hoặc tha tất cả. Có lúc phát không gạo, quần áo cho những dân nghèo.

	Cách thu thuế, thì tùy từng địa-phương mà định vụ : từ Quảng-bình đến Bình-thuận, mỗi năm một vụ thu thuế từ tháng 4 đến tháng 7. Từ Nghệ-an ra Thanh-hóa và Bắc-thành, mỗi năm hai vụ : mùa hạ từ tháng 4 đến tháng 6 ; mùa đông từ tháng 10 đến tháng 11. Gia-long đánh thuế cả vào các sản-phẩm như quế, yến-sào, hương, sâm, chiếu, gỗ, v.v…

	Đinh bạ, cứ 5 năm làm lại một lần. Từ 18 tuổi lên tới 59 tuổi, ai cũng phải khai vào sổ. Điền bạ cũng 5 năm làm một lần.

	Ruộng thuộc hạng nào, rộng hẹp, đông tây tứ chí đều phải chua vào sổ rõ ràng.

	Gia-Long khuyến khích sự khai mỏ ở Cao-bằng, Thái-nguyên, Tuyên-quang để thu thuế (việc khai mỏ bị gián đoạn bấy lâu vì chiến tranh).

	Hàng hóa lưu hành thì tính theo giá hàng mà thu thuế 2, 5 phần 100. Các tàu ngoại quốc vào buôn bán phải nộp thuế tùy theo tàu to nhỏ.

	Đúc tiền. – Gia-Long mở sở đúc tiền ở Bắc-thành, năm 1803, để đúc tiền kẽm, tiền đồng, nén vàng, nén bạc.

	Pháp luật. – Gia-Long sai ông Nguyễn văn-Thành làm tổng-tài coi việc soạn luật năm 1811. Bộ luật này được đưa ra thi hành từ 3-9-1815 gọi là Luật Gia-Long. 38

	Binh chế. – Để tổ chức quân đội, Gia-Long ra lệnh cứ 7 người từ 19 đến 25 tuổi, lấy 1 một người sung vào quân đội, được hưởng mỗi người một phần ruộng công. Quân đội lập như thế, chia làm 3 lớp, mỗi lớp ở tại ngũ 4 tháng, được về nhà cày cấy 8 tháng. Lần lượt ở tại ban như vậy, gọi là Biên-bình ban-lệ.

	Ở kinh-thành đặt ra thân binh, cấm binh, tinh binh, ở các trấn đặt ra lính cơ, lính mộ. Ngoài men bể, Gia-Long cho dựng đồn đặt súng, chỉnh đốn binh thuyền ; lấy người ở gần bể tập thủy-quân. Đóng thuyền bọc đồng để đi lại tuần phòng theo miền duyên hải.

	Gia-Long định sẵn : khi nào trong nước có chiến tranh, cứ 3 xuất đinh, lấy một xuất đầu quân. Tuy nhiên trong những tỉnh Tuyên-quang, Hưng-hóa, Cao-bằng, Lạng-sơn, Thái-nguyên và Quảng-yên, cứ 10 người mới lấy một. Ở miền Gia-định thì 8 người lấy một. 39

	Công chính. – Gia-Long lo sửa sang đường sá và cầu cống. Khai lại các sông đào, sửa lại đê điều và đắp thêm đê cho những nơi cần có mà chưa có, để tránh nước lụt cho dân cày cấy. Mỗi tỉnh đều dựng kho trữ thóc, phong khi mất mùa, đói kém.

	Dọc đường lập nhà trạm chạy thư, và cho khách bộ hành nghỉ ngơi. Từ Nam-quan đến Bình-thuận cứ 4.000 trượng dựng một nhà trạm, cả thảy có 98 trạm.

	Xây đền Cần-chánh để lập thường-triều ; đền Thái-hòa để lập đại-triều. Xây Hoàng-thành ở Phú-xuân. Ở các tỉnh đều có xây thành và lập trại lính.

	Sử ký địa dư. – Gia-Long sai ông Lê quang-Định (thượng-thư bộ binh) ghi những rừng núi đường sá, thổ sản, sông ngòi, chợ búa, cầu cống, phong tục từng địa-phương trong nước để viết bộ « Nhất thống địa-dư chí ». Bộ này viết xong năm 1806 cả thảy 10 quyển. Năm 1811, Gia-Long cho soạn quốc-sử, chú trọng về thời kỳ từ 1773 đến 1802. Vì thiếu tài liệu viết Sử, Gia-Long hạ lệnh : ai cho biết những tài liệu giúp việc soạn Sử sẽ được thưởng, dầu những tài liệu đưa ra tố cáo những sự không hay của nhà vua nhưng xác thực, cũng không bị tội.

	Giao thiệp với Trung-quốc. – Sau khi lấy được Phú-xuân, Gia-long sai ngay Trịnh hoài-Đức và Ngô nhân-Tĩnh sang sứ nhà Thanh, nộp phẩm vật, và dâng biểu lược thuật sự chiến tranh đã xảy ra với Tây-sơn lâu nay. Là dòng dõi Nguyễn-Kim, bầy tôi của nhà Lê, Gia-long nói đánh Tây-sơn chỉ có mục-đích giả thù cho nhà Lê.

	Cuối năm ấy (1802), sau khi lấy được Bắc thành, Gia-long không đợi Trịnh hoài-Đức về, lại sai một sứ đoàn thứ hai qua Trung-quốc. Sứ đoàn này do Binh-bộ thượng-thư Lê quang-Định dẫn đầu. Lần này Gia-long yêu cầu vua nhà Thanh phong Vương và xin đặt quốc hiệu là Nam-Việt.

	Vua Thanh (Gia-Khánh), năm 1803, sai Án-sát-sứ Quảng-tây là Tề-Bố-Sâm sang phong Vương cho Gia-long, và đặt quốc hiệu là VIỆT NAM (vì nước Nam-Việt xưa, về đời Triệu, gom cả đất hai tỉnh Quảng-đông và Quảng-tây, nên không lấy tên ấy nữa, mà đặt đảo lại là Việt-Nam cho khỏi lầm). Vua Thanh lại bắt Việt-nam theo lệ cống tiến như cũ, cứ 3 năm một lần. Cống phẩm định là :

	- Ngà voi và quế, mỗi thứ 100 cân

	- Lụa và cấp mỗi thứ 100 cây

	- Sừng Tê-giác 2 bộ

	- Vàng 200 lượng

	- Bạc 1.000 lượng.

	Gia-Long thân hành ra Bắc-thành làm lễ nhận ấn sắc của vua Thanh. Năm sau Gia-Long sai sứ quân qua tạ ân vua Thanh. Năm 1809, Gia Long bắt đầu sai sứ qua Trung-quốc dâng cống phẩm theo lệ định.

	Giao thiệp với Cao-mên và Tiêm la. – Tuy mất đất theo miền duyên hải (thủy Chân-lạp) cho nhà Nguyễn 40, nước Cao-mên (Chân-lạp) vẫn luôn luôn là một nước chư-hầu trung thành của Việt-nam. Mỗi lần bị nước Tiêm-la (Siam) uy hiếp, là mỗi lẫn vua Cao-mên cầu cứu với Việt-nam, và không lần nào Việt-nam từ chối không che chở Cao-mên.

	Khi có chiến tranh ở Việt-nam (Tây-sơn với Nguyễn), vua Tiêm-la, nhân dịp chúa Nguyễn bận rộn, năm 1794 phong vương cho vua Cao-mên là Nặc-ông-Ấn, rồi đóng quân ở Cao-mên, lập cuộc bảo hộ tại hai tỉnh Battambang và Angkor.

	Nặc-ông-Ấn (con Nặc-ông-tôn) là ông vua do chúa Nguyễn lập nên, và vẫn chịu thần phục nhà Nguyễn, từ năm 1777, cũng như các vua trước.

	Nặc-ông-Ấn chết năm 1796, con là Nặc-ông-Chân lên nối ngôi. Vua Tiêm-la lại cũng sai sứ sang phong Vương cho Ông-Chân năm 1806 để giữ quyền bảo hộ nước Cao mên. Nhưng năm 1807, Nặc-ông-Chân qua cầu phong với Gia-Long và xin theo lệ triều cống như ông cha thủa xưa đối với các Chúa Nguyễn. Bất bình, vua Tiêm-la bèn ngầm gây chiến tranh giữa 3 anh em Ông-Chân. Năm 1812, vua Tiêm-la giúp khí giới cho em Ông-Chân là AngSnguon nổi loạn, đồng thời đem quân đóng ở Ou-dong. Ông-Chân phải chạy qua Việt-nam cầu cứu. Gia-Long gửi thư trách vua Tiêm-la năm 1811.

	Vua Tiêm-la nhã-nhặn phúc thư rằng : « Tiêm-la động binh cốt giải hòa cho anh em Nặc-ông-Chân mà thôi, vua Việt-nam xử trí thế nào, cũng xin thuận ».

	Tin vào sự thành thật của vua Tiêm-la, năm 1813, Gia-Long sai Lê văn-Duyệt đem 10.000 quân đưa Ông-Chân về nước ; rồi cử Nguyễn-văn-Thụy đóng 1.000 quân tại Nam-vang (Pnom-penh). Từ ngày ấy, quyền bảo hộ nước Cao-mên lại thuộc về Việt-nam.

	Giao-thiệp với Anh-Cát-Lợi. – Năm 1803, nước Anh cát-lợi sai sứ là Robert đem đồ phương vật sang dâng Gia-Long, và xin cho vào mở cửa hàng buôn bán ở Trà-sơn, thuộc Quảng-nam. Gia-Long không nhận đồ, và cũng không thuận cho người Anh-cát-Lợi đến mở cửa hàng. Về sau, người Anh-cát-lợi còn đưa thư sang hai ba lần nữa, xin thông thương với Việt-nam. Nhưng Gia-Long vẫn một niềm từ chối, không chịu.

	Giao-thiệp với nước Pháp. – Gia-long rất trọng đãi người Pháp, vì Ngài không khi nào quên sự giúp đỡ của người Pháp trong lúc đánh Tây-sơn.

	Sau khi giám-mục Bá-đa-Lộc chết (9-10-1799), Olivier cũng chết ; Dayot, l.ebrun, Magon de Madine, Guilloux và mấy người nữa thì về nước. Người Pháp giúp việc Gia-Long chỉ còn mấy sĩ-quan. 

	Năm 1802, tại triều-đình, có Philippe Vannier, Jean Baptiste Chaigneau, De Forsans và Despiau. Trừ Despiau là thầy thuốc, các người trên đều được phong chức Chưởng-cơ (tòng nhị phẩm). Khi nào thiết triều, người Pháp được miễn lễ, chỉ phải cúi đầu 5 lần. Mỗi người Pháp được Gia-Long cho 50 tên lính hầu riêng. 10 năm sau, De Forsans chết, số quan Pháp giúp Gia-Long chỉ còn 3 người.

	Tháng 9 năm 1817, tàu La Paix của Pháp chở hàng tới Đà-nẵng, nhưng tuyền những hàng bán không được. Gia-Long hạ lệnh tha thuế, và cho quan địa-phương giúp mọi phương-tiện để thuyền-trưởng và thủy-thủ đến Phú-xuân được dễ dàng. Nhờ vậy, thuyền-trưởng chiếc La Paix đã gặp Chaigneau và Vannier ở kinh-đô. Chiếc La Paix đi rồi, sau chiếc Henry đến. Từ đấy dân Pháp biết nhiều đến Việt-Nam ; và các nhà hàng Pháp chở qua nhiều hàng bán ở miền Gia-định.

	Bá-tước Richelieu, tổng-trưởng bộ ngoại-giao Pháp, lại được các giáo-sĩ cho biết tình hình Việt-Nam. Hôm 17-9-1817, ông viết thư cho Chaigneau nhờ thông tin-tức 41 và giúp đỡ cho nền thương mại Pháp mở-mang tại Việt-Nam.

	Năm 1819, tàu Henry và Larose qua Gia-định. Lần này hàng đưa sang bán rất chạy. Những lần này, lúc giở về Pháp, đã chở đi nhiều sản-phẩm của Việt-Nam : đường, chè, tơ, đồng thời đưa về cả bạc Việt-Nam.

	Trong thời kỳ tầu buôn đi lại, có chiếc tầu binh La Cybèle tới Đà-nẵng ; thuyền trưởng là Kergariou muốn vào bái yết Gia-Long. Nhưng triều thần không cho Kergariou vào triều kiến vì không có giấy tờ gì của Louis XVIII. 42

	Từ khi tàu pháp qua buôn bán ở Việt-nam, Chaigneau muốn được về thăm nhà, và đồng thời đưa về cho Richelieu những tin tức mà ông này muốn biết 43. Chaigneau bèn xin nghỉ. Gia-Long cho nghỉ 5 năm, từ đầu năm 1820. Chaigneau về đến Pháp vào tháng 4 năm ấy. Ở Pháp chưa đầy một năm, Chaigneau giở qua Việt-nam với sứ mệnh là sứ-thần của nước Pháp qua điều đình ký thương-ước với Việt-nam.

	Chaigneau tới Việt-nam thì Gia-Long đã băng hà. 44

	Gia-Long giết hại công-thần. – Nguyễn văn-Thành, người Thừa-thiên vào ở Gia-định đã 2, 3 đời ; theo vua Gia-Long từ khi khởi binh đánh Tây-sơn, lập được công to, Thành đứng đầu hàng công-thần của nhà Nguyễn.

	Lấy được Bắc-thành, ông được triệu ra làm tổng-trấn xếp đặt mọi việc. Sau đổi về Phú-xuân, ông giữ chức Trung-quân. Có học thức, ông được triều đình cử làm tổng-tài việc soạn Luật và Quốc-sử.

	Nguyễn văn-Thành có người con tên là Nguyễn văn Thuyên, đậu cử-nhân. Thuyên hay làm thơ, giao du với nhiều văn-sĩ. Nghe ngoài Thanh-hóa có Nguyễn văn-Khuê và Nguyễn đức-Nhuận hay chữ, Thuyên làm một bài thơ 45 sai tên Nguyễn trương-Hiệu cầm đi mời vào chơi. Bài thơ ngụ ý ngang tàng. Tên Hiệu đưa cho Nguyễn hữu-Nghi xem. Hữu-Nghi vốn ghét Văn-Thành nắm lấy bài thơ vào tâu vua, nói cha con Thành có ý phản, xin bắt Thuyên bỏ ngục. Ngoài triều đình, các quan bẻ tội Thành. Biết là vì sự ghen ghét mà sẽ bị nguy đến tính mệnh, một hôm bãi triều, Thành chạy theo níu áo Gia-long mà khóc rằng : « thần theo bệ hạ từ thuở nhỏ nay không có tội gì, mà bệ-hạ nỡ lòng ngồi nhìn để người ta giết thần, không cứu ».

	Gia-Long giật áo, đi thẳng, cấm không cho Thành vào chầu. Lê văn-Duyệt 46 bắt Thuyên tra hỏi, buộc phải nhận tội. Thuyên bị sử trảm, Thành sợ tội, uống thuốc độc mà chết.

	Đặng trần-Thường 47, người Chương-đức (Chương-mỹ, Hà-đông) có tài văn-học, trốn Tây-sơn vào Gia-định theo Gia-Long, làm đến binh-bộ thượng-thư. Chỉ vì làm gian sắc phong thần cho Hoàng ngũ-Phúc (tướng nhà Trịnh) vào bực phúc-thần ; triều-đình làm án « trảm quyết » ; nhưng rồi được tha. Lê-Chất 48, vốn hiềm khích với Thường, sau bới thêm chuyện xấu của Thường khi làm tào-binh ngoài Bắc-thành. Thường lại bị bắt, và bị xử « tội giảo ».

	2) VUA THÁNH-TỔ NIÊN-HIỆU MINH-MỆNH

	Hoàng-tử Cảnh chết năm 1801. Gia-Long chọn người con thứ 4 là Đảm làm Đông-cung thái-tử. Đảm sinh ngày 25-5-1791. Hôm 16-1-1820, Gia-Long bị bệnh, triệu thái-tử Đảm đến, giao cho ấn kiếm và dặn đại-tướng Lê văn-Duyệt cùng Lễ-bộ thượng-thư Phan đăng-Hưng phải hết lòng phò thái-tử. Hôm 3-2-1820, Gia-Long băng hà (Gia-Long trị vì 18 năm, thọ 59 tuổi). 11 ngày sau khi Gia-Long mất, thái-tử Đảm lên ngôi, tức Minh-Mệnh đã 28 tuổi rưỡi. Vua Thanh phong vương cho Minh-Mệnh năm 1821. Cũng như Gia-Long, Minh-Mệnh thường thường sai Sứ sang dâng cống-phẩm cho vua nhà Thanh, theo lệ định. Việc trong nước, về đại-cương, Minh-Mệnh theo chính sách của Gia-Long chỉ thêm bớt đôi chút về chi tiết.

	a) NỘI TRỊ

	Hành chính. – Minh-Mệnh cải Thị-thư-viện làm Văn-thư-phòng. Năm 1829, lại đổi Văn-thư-phòng làm Nội-các lấy quan tứ phẩm ở các Bộ vào quản lĩnh mọi việc.

	Năm 1834, Minh-Mệnh lập ra Cơ-mật-viện. Viện này giữ quốc ấn, xét những việc hệ trọng về chính-trị, quân-sự, và bất cứ việc gì có tính cách bí-mật. Trong sáu bộ, vị quan nào có đức-tính cần-mẫn, điềm đạm và kín đáo, từ 3 phẩm trở lên, 4 vị được chọn ra, sung vào Viện ấy. Cơ-mật-viện chia làm hai ban : một ban coi việc từ Quảng-bình vào Nam ; một ban coi việc từ Hà-tĩnh ra Bắc-thành.

	Năm 1831, chủ ý thống nhất cơ-quan hành chính từ bắc vào nam, Minh-Mệnh đổi trấn làm tỉnh khắp trong nước, và đặt chức tổng-đốc, tuần-phủ, bố-chính-sứ, án-sát-sứ và lãnh-binh.

	Về đời trước, trong nước có 27 trấn. Nay đặt thêm Hưng-yên, Ninh-bình, Hà-tĩnh, và An-giang, cả thảy 31 tỉnh.

	Năm 1836, Minh-Mệnh đặt tôn-nhân-phủ, coi việc trong họ nhà vua, ghi chép từng chi trong Hoàng-tộc, nuôi nấng và cấp tước lộc cho mọi người.

	Quan chế. – Minh-Mệnh đặt lại các phẩm-cấp quan-chế từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm chia ra làm chánh và tòng hai trật. 49

	Văn-học. – Đời Gia-long, chỉ mở thi Hương. Năm 1822, Minh-Mệnh mới mở khoa thi Hội, thi Đình. Trước kia thi Hương đỗ tam-trường là sinh-đồ, đời Minh-Mệnh gọi là tứ-tài mà trước đỗ tứ-trường là hương-cống, giờ là cử-nhân. Thi Hội trúng cách mà không cập phân, được gọi là phó-bảng. Phép thi vẫn theo như cũ.

	Minh-Mệnh trọng sự học lắm. Ngài thường nói : Đạo trị nước trước hết cần phải gây lấy nhân tài. Bởi vậy ngài yêu dùng những người có học. Cấp lương bổng cho giám-sinh ở học trong Quốc-tử-giám.

	Minh-Mệnh đặt ra Quốc-sử-quán để góp nhặt những chuyện làm-quốc-sử. Ngài lại xuống chiếu hễ ai tìm được sách cũ, hay là làm ra sách mới, thì được thưởng. Từ đó Trịnh hoài Đức dâng sách « Gia-Định Thông-Chí » và « Minh Bột Di-Hoán Văn Thảo » ; Hoàng Công-Tài dâng một bản « Bản Triều Ngọc Phả » và 2 bản « Ký Sự » ; Cung văn Hi dâng bảy quyển « Khai Quốc Công Nghiệp Diễn Chí » ; Nguyễn đình-Chính dâng 34 quyển « Minh Lương Khải Cáo Lục » ; Vũ văn Tiêu dâng « Cổ Sự Biên Lục ». Nhưng bộ sách có giá trị đặc biệt về thời Minh-Mệnh là bộ « Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí » có 49 quyển, của Phan huy-Chú 50, các học-giả Pháp Việt xưa nay đều phải theo đấy mà khảo cứu về chế-độ, văn-chương Việt-nam.

	Phong tục. – Trong nước lắm người cờ bạc, rượu chè, và mê hoặc những tà giáo, Minh-Mệnh bèn soạn ra 10 điều dụ ban ra mọi nơi để dạy dân. 51

	Nhà dưỡng tế. – Để nâng đỡ kẻ nghèo, Minh-Mệnh cho các trấn ngoài Bắc-thành dựng nhà Dưỡng-tế : những kẻ quan quả, cô độc, tàn-tật đến ở đấy, mỗi ngày được cấp mỗi người 20 đồng tiền và nửa bát quan-đồng-gạo.

	Thuế khóa. – Thuế đinh, điền, mỏ và các sản-phẩm đều theo lệ cũ. Dân Tàu qua làm ăn, lập thành Hương Ấp gọi là Minh-hương thì phải nộp mỗi người 2 lạng bạc một năm, được miễn giao dịch. Những người Tàu tàn-tật, lão hạng, phải chịu một nửa. Những người sang buôn bán, đồng niên phải nộp 6 quan 5 tiền. Nếu không có vật lực, phải nộp một nửa, 3 năm sau mới phải nộp cả thuế. Minh-Mệnh đặt lệ đánh thuế muối. Mỗi ruộng muối đồng niên nộp từ 6 tới 10 phương muối. Tính tiền thì mỗi phương muối từ 3 đến 4 tiền 30 đồng.

	Vũ bị. – Minh-Mệnh cũng chăm lo về võ bị. Thường thường, truyền bảo các quan luyện tập binh mã. Lập toán Giáo-dưỡng-binh, cho con các quan võ, từ Xuất-đội trở lên, vào học được lương, có quan đại-thần dạy võ nghệ. Khi nào có quân lính đi đâu, cử y-sinh đi theo để điều hộ.

	Giặc giã. – Trong đời Minh-Mệnh, quan trường nhiều người tham nhũng làm cho lòng dân không thỏa ; cũng có người còn tưởng nhớ nhà Lê mà không phục Nguyễn ; cho nên giặc giã nổi lên nhiều nơi.

	Năm 1826, ở Nam-định, Phan bá-Vành cùng bọn Võ đức-Cát khởi binh đánh phủ Trà-lý và Lân-hải, giết quan Thủ-ngự Đặng đình-Miễn và Nguyễn trung-Diễn. Võ đức-Cát bị quan trấn-thủ Lê mậu-Cúc bắt được. Nhưng Phan bá-Vành chạy thoát lại thông với giặc khách đi cướp ngoài bể ; triều-đình phải sai quan tham-biện Thanh-hóa Nguyễn công-Trứ quan tham-biện Nghệ-an Nguyễn đức-Nhuận hợp với quan Hiệp-trấn Bắc-thành Nguyễn hữu-Thận đi đánh dẹp mới yên.

	Năm 1833, Lê duy-Lương, xưng là Đại-Lê Hoàng-đế, dựng cờ chống Nguyễn. Cùng bọn thổ-ti Quách tất-Công, Quách tất-Tế, Đinh thế-Đức, Đinh công-Trịnh. Lương thu thập những người bất mãn ở Ninh-bình và Hưng-hóa chiếm giữ 3 châu Lạc-thổ, Phụng-hóa, Yên-hóa. Song chả bao lâu, triều-đình cũng dẹp được, nhờ sự tận tâm của tổng-đốc Nghệ Tĩnh Tạ quang-Cự và tổng-đốc Thanh-hóa Nguyễn Văn-Trọng. 52

	Trong Nam thì có Lê văn-Khôi dấy quân.

	Nguyên tổng-trấn Gia-định Lê văn-Duyệt có tính cương trực. Minh-Mệnh không ưa, các quan trong triều hùa theo Minh-Mệnh, cũng rất ghét Văn-Duyệt 53. Tuy nhiên vì Lê Văn-Duyệt là khai-quốc công-thần, không ai giám làm gì !

	Đến khi Lê văn-Duyệt chết, Minh-Mệnh bãi bỏ chức tổng-trấn, đặt Nguyễn văn-Quế làm tổng-đốc, Bạch xuân-Nguyên làm bố-chính, Nguyễn chương-Đạt làm án-sát. Bạch xuân-Nguyên vào tới Gia-định, nói phụng mật chỉ truy xét việc riêng của Văn-Duyệt, rồi đòi hỏi chứng cớ, trị tội bọn đầy tớ Duyệt. Trong bọn này, có Lê Văn-Khôi, con nuôi Văn-Duyệt làm Phó-vệ-úy. Khôi tức giận, liền cùng tôi tớ đến nhà giết Bạch xuân-Nguyên, giết cả Nguyễn văn-Quế vì Văn-Quế muốn cứu Xuân-Nguyên, rồi nổi dậy chiếm Gia-định, kể công trạng Lê Văn-Duyệt, phản đối chính-sách chuyên-chế của Minh-Mệnh, và hô hào hạ Minh-Mệnh xuống, lập con hoàng-tử Cảnh lên thay. 54

	Minh-Mệnh sai Trương minh-Giảng kéo cả thủy bộ quân vào đánh Khôi. Khôi thua, giữ thế thủ trong-thành Gia-định cho người cầu cứu với Tiêm-la. Nhưng quân Tiêm-la sang bị Trương minh-Giảng đánh lui. Và Khôi bị bệnh, chết trong thành. Sau hơn 3 ngày kịch chiến, Trương minh-Giảng chiếm lại thành Gia-định, bắt được con Khôi mới 7 tuổi và Cố DU (M. Marchand) ở trong ấy. Giải tất cả cùng 4 viên tướng của Khôi về Phú Xuân xử tử hôm 30-11-1835.

	Trong khi Lê văn-Khôi chiếm thành Gia-định, triều đình cho bắt anh em Khôi ở mạn Tuyên-quang đem về Kinh xử tội. Người anh vợ Khôi là Nông văn-Vân làm tri-châu Bảo lạc cũng bị quan tróc nã, liền nổi lên đánh phá vùng Tuyên-quang, Thái-nguyên, Cao-bằng và Lạng-sơn. Bọn Nông văn-Vân đánh phá giằng giai mãi từ 1833 đến 1835, triều đình tốn hao công lực rất nhiều mới dẹp xong.

	Kết án những công-thần đã chết. – Dẹp xong Lê văn-Khôi, Minh-Mệnh hạ lệnh kết án Lê Văn-Duyệt lúc sinh thời đã che chở quân phỉ-đảng để chúng dấy loạn về sau. Đồng thời được bới móc ra những điều sai lầm nhỏ nhen từ trước, để xử tội. Kết quả là « mộ Lê văn-Duyệt bị san phẳng, trên đóng cọc, xích lại và đề lên một hàng chữ : ở đây nơi quyền-yêm Lê Văn-Duyệt phục pháp » 55. Án Lê văn-Duyệt xử năm 1835.

	Năm sau thì đến lượt Lê-Chất. Lũ quan-lại a dua, muốn được lòng Minh-Mệnh, có Lại-bộ tả-thị-lang Lê bá-Tú đứng đầu, bới móc những lỗi « không đâu » để Lê-Chất bị tội.

	Minh-Mệnh dụ rằng : « cho tổng-đốc Bình-phu Võ xuân-Cẩn san phẳng mộ Lê-Chất, khắc bia dựng lên trên đề to mấy chữ : Chỗ này là nơi Lê-Chất phục pháp. Vợ Lê-Chất là Lê thị-Sai cùng bọn con là Lê Cẩn, Lê Trương, Lê Thường đều phải tội trảm-giam-hậu. Gia sản bị tịch thu tất, giao tỉnh chứa cả vào kho ».

	b) NGOẠI GIAO

	Giao thiệp với Cao-mên, Tiêm-la và Ai-lao. – Tiêm-la mất quyền bảo hộ nước Cao-mên (như bài 22 đã nói ở trên) vẫn có ý muốn sinh sự với nước Việt-nam, nhưng còn sợ thế lực Việt-nam, nên vẫn ở yên, chỉ thỉnh thoảng sang quấy nhiễu nước Ai-Lao.

	Năm 1827 (Minh-Mệnh thứ 8), Tiêm-la sang đánh Vạn-tượng (Vientiane). Quốc vương Vạn-tượng là Chau A-Nou chạy sang Trấn-ninh cầu cứu. Vua Minh-Mệnh sai-quan thống-chế Phan văn-Thúy đem binh tướng sang Trấn-ninh cứu A-nou, đưa A-nou về Nghệ-an. Năm sau. A-nou đã thu xếp được quân đội, Minh-Mệnh sai Phan văn-Thúy làm Kinh-lược đại thần cùng Nguyễn văn-Xuân, Nguyễn khoa-Hào đem 3.000 quân và 24 con voi đưa A-nou về Trấn-ninh. Từ Trấn-ninh, A-nou dẫn quân Ai-lao về Vientiane. Phan văn-Thúy cho 2 đội quân thần-sách đi hộ tống. Đến Vientiane, A-nou đem quân đánh Tiêm-la, quân sĩ chết hết nhiều, lại cho người sang Nghệ-an xin viện-binh.

	Minh-Mệnh thấy A-nou hay sinh sự mà không được việc gì, bèn không cho quân sang giúp, chỉ xuống lịnh truyền cho các hạt ở Ai-lao phải phòng giữ những chỗ biên thùy. A-nou không có quân cứu-viện, bị Tiêm-la đánh, lại chạy qua Trấn-ninh. Được ít lâu, thủ-lĩnh Trấn-ninh là Chiêu-nội bắt A-nou nộp cho Tiêm-la.

	Chiêu-nội, nguyên là tù-trưởng Trấn-ninh, bị người Nam-chưởng (Luang-prabang) sang đánh trong lúc Tiêm-la đánh A-nou, đem Trấn-ninh nội thuộc nước Việt-nam, được Minh-Mệnh phong làm Phòng-ngự-sử, cai quản đất Trấn-ninh.

	Phá được Vạn-tượng rồi, quân Tiêm-la xâm nhập các châu phụ thuộc vào Việt-nam ở vùng Quảng-trị. Minh-Mệnh sai thống-chế Phạm văn-Điển, một mặt viết thư trách Tiêm-la sinh sự, một mặt cất quân đi tiểu trừ.

	Được thư của Việt-nam, tướng Tiêm-la trả lời rất khiêm nhượng, rồi rút quân về ; từ đấy, bề ngoài Tiêm-la lại thông sứ hòa hảo, mà bề trong vẫn ngấm ngầm chờ cơ hội là lại sang quấy nhiễu.

	Cuối năm 1833, nhân Lê văn-Khôi khởi loạn ở Gia-định 56 cho người sang cầu cứu với Tiêm-la, vua Tiêm-la cho 1 đạo thủy binh đánh Nam-vang rồi tiến vào Châu-đốc và An-giang. Mấy đạo binh đánh vào Cam-keut, Cam-lô, Cammon, Trấn-ninh. Nhưng chỉ trong mấy tháng quân Tiêm-la bị giết hết nhiều mà rút lui, bởi cảc tướng Trương minh-Giảng, Nguyên Xuân, Lê văn-Thụy, Phạm văn-Điển.

	Đánh tan quân Tiêm-la rồi, tướng-quân Trương minh-Giảng lập đồn Việt-nam ở gần Nam-vang để bảo vệ Cao-mên.

	Cuối năm 1834, vua Cao-mên là Nặc-ông-Chân mất, không có con trai, việc nước về mấy người phiên liêu là bọn Trà-long và La-kiên. Năm 1835, Trương minh-Giảng xin lập người con gái Nặc-ông-Chân là Ang-Mey lên làm Quận-chúa gọi là Ngọc-vân công-chúa rồi đổi tên nước Chân-lạp (Cao-mên) làm Trấn-tây thành, chia làm phủ, huyện, đặt quan coi việc quân dân. Vì quan-lại Việt-nam sang làm nhiều điều trái lẽ, nhũng nhiễu dân sự, lại bắt Ngọc-vân công-chúa về để ở Gia-định bắt bọn Trà-long và La-kiên đày ra Bắc-thành. Dân Cao-mên ai cũng oán giận, nổi loạn đánh phá. Nhân dịp, Tiêm-la giúp đỡ em Nặc-ông-Chân là Nặc-ông-Đôn khởi nghĩa.

	Quan quân Việt-nam đánh mãi, không yên, đến khi Minh-Mệnh mất, phải rút về An-Giang. 57

	Còn các xứ ở Ai-lao, vì quân Tiêm-la hay quấy nhiễu, đều xin nội thuộc Việt-nam. Năm 1827, tù-trưởng Chiêu-nội đem đất Trấn-ninh phụ thuộc vào Việt-nam như đoạn trên đã nói. Lại có đất Tang-động và Lạc-phàn (thuộc Vạn-tượng) cũng xin nội thuộc. Triều-đình chia đất ấy làm 2 phủ : Trấn-tĩnh và Lạc-biên. Cùng năm ấy, xứ Xa-hổ, Sam-teu, Mương-son, Mương-lan, Xieng-kho, Samneau, Mương-xôi, Cammon, Camkeut và Cam-linh cũng phụ thuộc Việt-nam, được chia làm 3 phủ : Trấn-biên, Trấn-định, Trấn-nam.

	Ở Cam-lộ (thuộc Quảng-trị) thì những mường Mang-vang, Na bí, Thượng-kế, Tả-bang, Xương-thịnh, Tầm-bồn, Ba-lan, xin nội thuộc, được chia làm 9 châu.

	Đại khái đất San-neu, Xieng-khouang, Cammon, Savanna-khet của Ai-lao bấy giờ, về đời Minh-Mệnh, đều nội thuộc Việt-nam cả.

	Minh-Mệnh với đạo Gia-tô. – Việc giao-thiệp của Việt-nam với các nước phương Tây bị ngăn trở, phần nhiều vì sự cấm đạo Gia-tô.

	Vua quan Việt-nam cho đao Gia-tô là một tả-đạo, làm mê hoặc lòng dân, mà cấm. Sự cấm đạo có đã từ lâu ; nhưng đến đời Minh-Mệnh mới khắt khe quá đáng.

	Minh-Mệnh thấy mỗi khi tầu Tây-phương đến Đà-nẵng, lại có giáo-sĩ lên bộ đi truyền đạo. Minh-Mệnh bèn ban dụ cho các quan phải khám xét kỹ lưỡng các cửa bể, sông ngòi để các giáo-sĩ đạo Gia-tô không lọt vào trong dân chúng. Tuy nhiên, trong nước, rải rác, vẫn có các giáo-sĩ lén lút đi giảng đạo.

	Năm 1833, một chỉ dụ khác nghiêm khắc hơn ra đời, làm dân công giáo bị giết hại rất nhiều. Một giáo-sĩ bị bắt xử giảo ở Phú-xuân ; một người Việt-nam theo đạo bị dẫn đến nền một nhà giáo-hội bị phá, để chịu tử hình. Nhiều dân khác cũng chỉ vì theo đạo mà bị xử tử hầu khắp các nơi.

	Từ sau khi Lê văn-Khôi khởi loạn, mà giám-mục Marchand (Cố Du) bị bắt trong thành (Xem bài 25 trên) Minh-Mệnh càng nghi là dân công-giáo giúp đỡ dân làm loạn, mà hành hạ một cách tàn nhẫn. 58

	Ngày 25-1-1836, một chỉ-dụ mới nói những giáo-sĩ nào còn lẩn lút trong nước, bị bắt được đều phải chém ; những người giúp đỡ cho các giáo-sĩ trốn tránh, cũng bị chém. Ngoài Bắc-thành, 2 giáo-sĩ Tây-ban-nha là Ignace Delgado và Dominique Hénarès, cùng Joseph Hermandez bị xử tử năm 1838. Cùng năm ấy, vào tháng 11 ngày 24, đức cha Borel bị chém ở Quảng-bình. Trong Nam thì ngày 24 tháng 9 giáo-sĩ Jaccard bị giết, còn thường dân công giáo chịu tử hình vô kể. Lúc này Minh-Mệnh sai mấy ông quan hạ cấp sang sứ bên Pháp để dò xét ý-kiến của Chính-phủ Pháp, bấy giờ là Louis Philip, xem ra sao. Phái đoàn này không được vua Pháp tiếp, và khi chưa về đến nước, Minh-Mệnh đã chết.

	3) VUA HIẾN-TỔ NIÊN-HIỆU THIỆU-TRỊ

	Minh-Mệnh mất hôm 11-1-1841, thọ 50 tuổi, làm vua được 20 năm.

	Minh-Mệnh mất, thì thái-tử Miên lên nối ngôi tức Thiệu-Trị. Miên sinh ngày 16-6-1807, lên ngôi hôm 12-2-1841, đã 33 tuổi. Vua Thanh phong Vương cho Ngài năm 1842.

	Thiệu-Trị, cũng như Minh-Mệnh, là một nhà tinh thâm nho học, một thi-sĩ, một sử-học-gia. Thiệu-Trị đã soạn quyển « Đại-Nam-Liệt-Truyện-Tiền-Biên » tóm tắt tiểu sử các danh nhân Việt-nam. Thiệu-Trị ngâm vịnh rất nhiều. Những bài thơ đề các thắng cảnh, gom lại thành một tập nhan đề là « Ngự Đề Danh Thắng Đô Hội Tập ». Những bài vịnh khi ra bắc gọi là « Ngự Chế Bắc Tuần Thi Tập ». Những bài thuật về chiến sự gọi là « Ngự Chế Võ Công Thi Tập ».

	Những việc trong nước, Thiệu-Trị đã không sửa sang được gì, vì Ngài phải đương đầu với sự can-thiệp của người Pháp vào Việt-nam, bởi Việt-nam « bài đạo Gia-tô ».

	Thiệu-Trị có vẻ có thiện cảm với ngoại quốc hơn Minh-Mệnh. Tuy nhiên lên kế vị Minh-Mệnh, Thiệu-Trị không hủy bỏ những nghiêm lệnh của Minh-Mệnh về chuyện cấm đạo Gia-tô, và cũng không tha những người theo đạo bị giam từ trước. Thế cho nên sự bắt, giết dân công giáo vẫn tiếp tục thi hành ở trong nước.

	31-12-1841, giám-mục Lefèvre bị bắt ở Vĩnh-long đưa về Phú-xuân để xử tội. Nhưng đại-tướng Cécille, tư-lệnh thủy-quân Pháp ở Viễn-đông, can thiệp nên Lefèvre được tha, về Singapour.

	Hôm 25-2-1843, chiếc tàu L’Héroine đến Đà-nẵng ; thuyền trưởng là Favin l’Evêque xin triều-đình Việt-Nam giả lại tự do cho 5 linh-mục bị giam tại Phú-xuân (trong ấy có giám-mục Miche) đều bị án tử hình. Các quan trong triều bắt đầu không nghe. Sau chịu thả tất cả, trước sự can thiệp cương quyết của Favin l’Evêque.

	Trong hồi này, tạp-chí « Les Annales de la propagation de la Foi » ở Ba-lê tường thuật những sự đau đớn mà dân theo đạo phải chịu đựng ở Việt-nam. Dư luận quần chúng Pháp, bởi vậy, rất sôi nổi, và yêu cầu chính-phủ Pháp, can thiệp ngay, trừng trị những bạo quân.

	Năm 1847, đại-tá Lapierre, người được Chính-phủ Pháp cử sang Viễn-đông thay đại-tướng Cécille, sai đến đậu ở vịnh Đà-Nẵng, chiếc tầu chiến La Victorieuse, do Rigault de Genouilly chỉ huy.

	Rigaul de Genouilly dâng lên vua Thiệu-Trị một bức thư phản kháng việc tàn-sát dân công-giáo, và yêu cầu Việt-nam, cũng như Trung-quốc 59 cho phép các giáo-sĩ đi truyền đạo tự do trong nước.

	Đại-tá Lapierre đi trên chiến hạm La Gloire theo sau Rigault de Genouilly. Một tháng qua mà lá thư trên đây không đưa kết quả gì lại. Trong lúc ấy, chiến thuyền của Việt-nam lộ vẻ soạn sửa chiến tranh. Trên các đồn quân lính kéo đến rộn-rịp. Đại-tá La-pierre thấy vậy, sai một sĩ-quan vào báo cho quan quân Việt-nam biết : nếu chiến thuyền Việt-nam đậu trong bờ, không giữ thái-độ yên tĩnh, lập tức tàu Pháp bắn phá.

	Vào buổi sáng 14-4-1847, Lapierre thấy lời cảnh cáo của mình không có hiệu quả gì – quân Việt-nam vẫn có vẻ tiếp tục sửa soạn chiến tranh – bèn ra lệnh bắn súng vào nội địa. Bên Việt-nam cũng đối phó lại bằng súng đạn. Nhưng chỉ được chừng một giờ, thì bao thuyền bè của Việt-nam đều đắm hết.

	Không cho quân đổ bộ, hôm sau, Lapierre nhổ neo từ dã cửa Đà-nẵng.

	Đấy là lần đầu tiên, những phát súng của Pháp bắn vào Việt-nam.

	Được tin tàu chiến Pháp đánh phá thủy quân Việt-nam ở Đà-nẵng, vua Thiệu-Trị cả giận, lập tức hạ chiếu giết tất cả dân công giáo trên đất Việt-nam.

	Và 7 tháng sau, Thiệu-Trị băng hà (4-11-1847), Tự-Đức lên nối ngôi.

	4) VUA DỰC-TÔNG NIÊN-HIỆU TỰ-ĐỨC

	Sinh thời, vua Thiệu-trị chưa chịu phong cho con nào làm đông-cung thái-tử. Đáng lý hoàng tử Hồng-Bảo là anh được làm đông-cung, nhưng em là Hồng-Nhậm lại được Thiệu-trị yêu hơn, vì Hồng-Nhậm thông minh học giỏi. Thế cho nên, lúc sắp từ trần, Thiệu-trị để di chiếu cho Hồng-Nhậm lên kế vị.

	Lên ngôi hôm 21-10-1847, Hồng-Nhậm đặt niên hiệu là Tự-Đức.

	Vua nhà Thanh, sau khi được tin báo, sai Án-sát-sứ Quảng-tây vào tận Phú-xuân, năm 1849, phong vương cho Tự-Đức.

	Cấm đạo Gia-tô. – Hồng-Bảo, anh Hồng-Nhậm (Tự-Đức) ghen ghét với em, mưu cuộc đảo-chính để dành ngôi. Chuyện vỡ lỡ, Hồng-Bảo bị cầm tù. Nhân dịp Tự-Đức mới làm vua được mấy tháng, cũng theo chính-sách của Minh-mệnh, hạ chiếu cấm sự truyền đạo, những người theo đạo lên mưu dấy loạn, ủng hộ Hồng-Bảo. Sau khi dẹp yên, Tự-Đức khép án « đồng đảng với Hồng-Bảo » tất cả những linh-mục đạo Gia-tô, mà xử tử. Nối theo việc này, Tự-Đức ra lệnh bất cứ ai, hễ theo đạo mà bắt được là bị giết ngay. Cố Augustin Schoeffler bị chém ở Sơn-tây ngày 1-5-1851. Năm sau, Jean Louis Bonard bị chém tại Bắc-ninh. Người Việt-nam theo đạo mà bị giết trong lúc này không biết bao nhiêu mà kể. Năm 1855, Tự-Đức lại hạ chiếu đại-khái nói : « Đạo Gia-tô do giống người mọi rợ phương Tây truyền vào làm hại cả luân thường đạo lý… » Việc Tự-Đức, nối theo ý muốn của những tiền triều, mà tàn sát dân công-giáo đã làm cho người phương tây có cớ lôi cuốn nước Việt-nam vào vòng chiến tranh khốc hại, để rồi Việt-nam bị rơi vào vòng đô-hộ của nước Pháp (mà quyển IV sau sẽ nói đến).

	Thuế má. – Tự-Đức vẫn cho thu thuế theo thể lệ cũ. Duy từ khi nước Pháp và I-pha-nho (Espagnol) đánh lấy mấy tỉnh Gia-định (xem quyển sau), Việt-nam phải bồi thường tiền binh phí, triều-đình phải tìm cách thu lợi, mới cho người khách tên là Hầu lợi-Trinh, trưng thuế bán thuốc phiện từ Quảng-bình ra Bắc-thành. Đồng niên, như thế, triều-đình thu được 302.200 quan. Ngoài ra, nhà vua lại cho quyên từ 1.000 quan trở lên được hàm cửu-phẩm, lên đến 10.000 quan được lục-phẩm.

	Văn học. – Tự-Đức là một ông vua hay chữ nhất đời Nguyễn. Ngài chăm về việc khoa giáp, đặt ra Nha-sĩ-khoa và Cát-sĩ-khoa để chọn lấy những người văn-học ra làm quan. Tự-Đức còn đặt ra Tập-hiền-viện và Khai-kinh-diên để Ngài ngự ra cùng với các quan bàn sách vở, làm thơ phú, hoặc nói chuyện chính-trị. Lại sai quan soạn bộ « Khâm-định Việt-sử » từ đời thượng-cổ cho đến hết đời hậu-Lê.

	Binh chế. – Đời vua Tự-Đức có nhiều giặc giã cho nên sự võ bị cũng được sửa sang đôi chút. Năm 1861 (Tự-Đức thứ 14), nhà vua truyền cho các tỉnh chọn lấy những người khỏe mạnh để làm lính võ-sanh, chia thành đội, mỗi đội 50 người, có 5 người cầm súng điểu-thương (châm ngòi mới bắn được), còn 45 người cầm giáo mác. Lập thành đội rồi, mỗi đội chỉ giữ lại chừng 20 người, còn cho về phòng. Sự luyện tập, thì mỗi năm lính được bắn tập một lần, mà mỗi người được phép bắn 6 phát đạn nếu ai bắn quá, phải bồi thường. Năm Tự đức thứ 18 (1865), mở khoa thi để chọn Võ-tiến-sĩ.

	Ngoại giao. – Vua Tự-Đức cũng theo chính sách của tiền triều, không cho ngoại quốc vào buôn bán. Năm 1850, tàu Mỹ-lợi-kiên đem thư vào Đà-nẵng xin thông thương, nhà vua không tiếp thư. Từ năm 1855 đến năm 1877 tàu Anh-cát-lợi ra vào mấy lần ở Đà-nẵng và Thi-nại, Quảng-yên, để xin buôn bán với Việt-nam, cũng bị nhà vua từ chối. Kể về sau, người I-pha-nho và Pháp, xin thông thương, cũng đều không được. Mãi tận sau khi Gia định đã mất rồi, nhà vua mới hiểu là, sự buôn bán và giao-thiệp là tối cần, mà đặt ra « Thương-bạc-viện » coi về thương mại và « Bình-chuẩn-ti » coi về ngoại giao. Nhưng đã quá muộn, vả người hiểu biết về giao-thiệp và buôn bán lại cũng không có, nên không làm được việc gì.

	Chính sách « bế môn tỏa cảng ». – Vua Tự-Đức là người rất có hiếu. Mỗi tháng ngự triều 15 ngày, chầu cung 15 ngày. Những buổi chầu cung, đức Từ-dụ (mẹ) ban điều gì hay thì Tự-Đức biên ngay vào một quyển giấy gọi là « Từ huấn lục ».

	Có hiếu trong gia-đình, tất có thiện chí đối với quốc-gia. Cho nên Tự-Đức đã nói với các quan : « Xét việc nên cẩn thận, chín chắn. Phải làm thế nào cho nước tiến bộ, chứ không tiến tức là thoái vậy ».

	Tuy thế, Tự-Đức theo cổ lệ, bo bo thu hẹp tầm con mắt trong hoàng-thành Phú-xuân, không trông thẳng vào sự biến chuyển của Tây phương, cho nên đã không làm được việc gì lại để cho nước lùi đến chỗ bại vong.

	Mọi việc trong nước, Tự-Đức đặt hết lòng tin vào sự hiểu biết của quần thần. Mà quần thần thời bấy giờ, người thanh-liêm, trung-liệt, sáng suốt, trông rộng thấy xa, thì ít, phần đông chỉ chăm chú vào văn-chương, sánh mình với Hán Đường, cho ở đời « Sĩ » là hơn cả, nông, công, thương đều là mạt cả.

	Sự tiến bộ của khoa học và cơ khí đã thay đổi cả cục diện thế giới, đưa châu Âu đến chỗ phú cường rất mau. Cái bằng chứng cụ-thể là sự lai vãng ngoài hải-cảng Đà-nẵng đã bao phen, những tàu buôn, chiến hạm, máy chuyển rầm-rộ, với thần-công đại-bác bắn nhanh như chớp, đi xa hàng mấy dặm. Trong lúc ấy chiến thuyền Việt-nam ngạo nghễn với chèo gỗ buồm vải, khí giới là giáo mác với ít điểu-thương, bắn hàng nửa giờ chưa chắc được một phát, đạn dì dì bay trăm thước đà tận lực.

	Vậy mà vua tôi Việt-nam vẫn dương dương tự đắc xưng mình là hơn cả, thua chăng, chỉ chịu có Trung-quốc. Còn thiên-hạ bên ngoài đều là man di cả. Và nhất thiết thi hành chính sách « Bế môn tỏa cảng ».

	Nếu có ai học rộng, giàu kinh-nghiệm, nói đến sự cần thay đổi lối chính-trị, giao thiệp với ngoại quốc để tiến bước theo văn-minh, thì cho là « huyền hoặc » nếu không khép vào tội « khi quân ».

	Ta còn nhớ trước kia Phan huy-Chú, đã viết tập « Dương trình kỷ kiến » nói về những cái mắt thấy ở phương Tây, khi đi sứ về. Nhưng không được triều đình để ý suy xét. 60

	Giờ đây, năm 1866, Nguyễn trường-Tộ thảo ra biết bao tờ điều-trình về tình thế nước nhà và cảnh tượng các nước ngoài. Năm 1868, Đinh văn-Điền dâng tờ điều-trần xin khuếch trương kỹ-nghệ và thương-mại. Năm 1879, Nguyễn Hiệp đi Tiêm-la về, giải bày về sự thịnh vượng của Tiêm-la nhờ cho ngoại quốc vào buôn bán, và đặt lãnh-sự. Năm 1881, Lê Đĩnh đi Hương-cảng về nói rằng các nước Thái-tây mà phú cường nhờ biết cách tổ chức lấy việc buôn bán nuôi binh lính, lấy binh lính bênh vực việc buôn bán. Cung năm ấy, Phan Liêm làm sớ đề nghị mở mang sự buôn bán và cổ động chung vốn lập hội.

	Nhưng tất cả những sự suy-xét và đề-nghị trên đây đều bị triều-đình cho là « không hợp đạo lý » mà xếp bỏ.

	Trong lúc nhà cầm quyền mê-ly trong giấc ngủ « Hủ nho » như thế, ngoài dân chúng chịu biết bao nỗi đói khổ vì thiên tai. Chả mấy năm không có nước lụt. Ruộng bỏ hoang, công nghệ thì không có. Hoàn cảnh ấy đã giục giã một số đông dân lương thiện chạy theo các đảng phái hoạt động chống lại triều-đình mong cải thiện đời sống chung.

	Năm 1851, bọn Quảng nghĩa-Đường, Lục thăng-Đường, Đức thắng-Đường, gọi là giặc « Tam Đường » nổi dậy quấy nhiễu ở vùng Thái-nguyên. Năm 1854, có bọn đem Lê duy-Cự ra lập làm minh-chủ, khởi sự đánh Nguyễn, tôn phù nhà Lê. Lúc này có Cao bá-Quát 61 đỗ cử-nhân, được bổ giáo-thụ, phủ Quốc-oai, có tiếng hay chữ mà cứ bị quan trên đè nén. Ông bực chí, bỏ quan về dạy học, rồi theo bọn « phò Lê » xưng làm Quốc-sư, đánh phá vùng Sơn-tây và Hà-nội. Khởi sự chưa được 1 năm-Cao bá-Quát bị bắt và bị chém, nhưng bọn Lê duy-Cự còn quấy rối mãi mấy năm nữa mới tan. Hồi này có nhiều châu chấu phá mùa màng nên giặc này gọi là « giặc châu chấu ».

	Trong nước rối loạn, dân tình khổ sở, như thế, còn bị cường quốc bên ngoài đến uy hiếp, phỏng bảo toàn sao được giang sơn ?

	Rốt cuộc là vua Tự-Đức với một số bầy tôi « thủ cựu » đã đưa dân-tộc Việt-nam vào vòng đô-hộ của Pháp từ ngót một thế kỷ nay, mà quyển IV tiếp theo sẽ nói đến.

	
TÓM TẮT TOÀN QUYỂN

	Năm 1775, anh em Tây-sơn xin hòa với Trịnh, rồi đem toàn lực vào đánh chúa Nguyễn trong Gia-định. Chúa Nguyễn (Định-vương) bị hại ở Long-xuyên, con Chương-võ là Nguyễn-Ánh trốn thoát. Sau mấy lần thu thập đồ-đảng để phản công, nhưng đều thất bại, Nguyễn-Ánh phải lưu lạc sang Tiêm-la, năm 1783.

	Từ đấy, đất Thuận-hóa ra tới Bắc-hà thuộc Trịnh mà Quảng-nam vào Gia-định thuộc Tây-sơn.

	Chẳng bao lâu, ngoài đất Trịnh có nhiều giặc giã, nhất bọn kiêu-binh nổi loạn quấy nhiễu ở kinh-thành, chúa Trịnh bối rối. Nhân có Nguyễn hữu-Chỉnh bỏ Trịnh vào giúp Tây-sơn xui giục, Nguyễn-Nhạc sai Nguyễn-Lữ và Nguyễn-Huệ ra đánh Trịnh lấy Thuận-hóa. Rồi giao Thuận-hóa cho Nguyễn-Lữ giữ.

	Nguyễn-Huệ cùng Nguyễn hữu-Chỉnh tiến quân ra Bắc lấy Thăng-long với danh nghĩa « phù Lê diệt Trịnh ». Họ Trịnh mất nghiệp từ năm ấy : 1786.

	Diệt được Trịnh rồi, giao giả Bắc-hà cho vua Lê, Nguyễn-Huệ giở vào Nam, cùng Nguyễn-Nhạc, bỏ Chỉnh lại Thăng-long, vì thấy Chỉnh xảo quyệt quá đỗi. Nhưng Chỉnh bị dân chúng Bắc-hà rất ghét, cố bám lấy Tây-Sơn, xuống thuyền theo riết đến Nghệ-an thì lại gặp. Nhạc cho Chỉnh ở lại Nghệ-an.

	Với khí giới và tiền của Nguyễn-Nhạc cho, Chỉnh dùng mưu lập quân đội. Chẳng mấy chốc, thanh-thế Chỉnh lừng lẫy. Trong lúc ấy, vua Lê (Chiêu-thống) ngoài Bắc-hà, lại bị họ Trịnh (Trịnh-Bồng) tái lập nghiệp Chúa mà uy hiếp ngôi Vua. Chiêu-Thống vời Chỉnh từ Nghệ-an ra giúp. Chỉnh kéo quân ra Thăng-long.

	Sau khi diệt được Trịnh, Chỉnh theo vết xe Trịnh chuyên quyền hiếp chế vua Lê. Chỉnh lại cả gan đòi Tây-sơn giả lại Nghệ-an cho Bắc nữa. Do lẽ ấy, Nguyễn-Huệ sai Vũ văn Nhậm dẫn quân ra giết Chỉnh. Vua Lê (Chiêu-Thống) chạy trốn, rồi sai người qua cầu cứu với nhà Thanh. Nhà Lê mất ngôi từ năm ấy : 1787.

	Lấy được Bắc-hà, Văn-Nhậm tỏ vẻ lộng quyền muốn quay đầu chống Tây-Sơn. Nguyễn-Huệ lập tức ra Thăng-long trừ bỏ Nhậm, cử Ngô văn-Sở thay chân, rồi lại về nam.

	Mấy tháng sau, quân Thanh do Chiêu-Thống mời qua, nhập Bắc-hà, chiếm mất Thăng-long (1788). Nguyễn-Huệ bèn lên ngôi hoàng-đế, tức QUANG-TRUNG, dẫn binh ra chống cự với quân Thanh.

	Diệt hết quân Thanh rồi, Quang-Trung khéo léo về ngoại-giao, lại được vua Thanh xử hòa mà phong cho Quang-Trung làm « AN-NAM QUỐC-VƯƠNG » (1788). Tuy thế, Quang-Trung, chưa thỏa chí, định tâm gây thế lực sang đánh Tàu một phen. Chẳng may, Quang-Trung mất sớm (1792), việc « đánh Tàu » đã không thành sự thật.

	Tuy Quang-Trung đã lấy được Bắc-hà đem sát nhập vào Nam (sau khi Trịnh mất nghiệp, Lê mất ngôi) giang sơn Đại-Việt vẫn chưa gồm thành một mối, bởi được Bắc-hà thì lại đã mất Gia-định rồi. 

	Nguyên năm 1786, được tin anh em Tây-sơn có sự hiềm khích với nhau, Nguyễn-Nhạc phải rút bớt tướng sĩ ở Gia-định về giữ Qui-nhân, và người anh-hùng bậc nhất của Tây-Sơn là Nguyễn-Huệ bấy giờ đã được phong làm Bắc-Bình-Vương lại chỉ giữ đất từ Thuận-hóa giở ra. Không bỏ lỡ cơ hội, năm 1787 Nguyễn-vương (Nguyễn-Ánh) từ Tiêm-la về, dẫn quân đánh Tây-sơn thu phục thành Gia-định.

	Nguyễn-vương đang sửa sang mọi việc trong Gia-định lập căn-cứ vững vàng, đợi cơ – hội ra Bắc đánh Tây-sơn thì giám-mục Bá-đa-Lộc – mà Nguyễn-vương đã nhờ đưa hoàng-tử Cảnh sang cầu cứu với nước Pháp – khi Ngài phải chạy sang Tiêm-la – vừa đưa quân và khí giới tàu bè từ Âu-châu sang giúp (1788).

	Với sự giúp đỡ của người Pháp, Nguyễn-vương ra đánh Bắc, bắt đầu từ năm 1790.

	Năm 1799, Nguyễn-vương chiếm lại đất Qui-nhân. Năm 1801 Nguyễn-vương thu hồi thành Phú-xuân. Năm 1802, Nguyễn-vương lấy luôn cả Bắc-hà, thống-nhất giang sơn của Đại-Việt. Nguyễn-vương xưng Đế tức GIA-LONG.

	Nguyễn-vương đã sáng nghiệp Đế cho nhà Nguyễn từ đấy, năm 1802.

	Nhưng với chính-sách « bài trừ đạo Gia-tô », và « Bế môn tỏa cảng » mà Minh-mệnh và Thiệu-trị tiếp tục lên kế vị Gia-long, đã gây cớ cho người Thái-tây dùng súng đạn phá thủy-quân của triều-đình ở Đà-nẵng (14-4-1847). Hết đời Minh-mệnh, Thiệu-trị, rồi đến Tự-Đức, đường lối chính-trị trên kia vẫn được nối theo thi hành, để đến nỗi người Thái-tây có cơ hội đem quân đánh Việt-nam – mà quyển sau sẽ nói đến – lấy đất, lập cuộc bảo hộ sau đây.
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PHỤ TRƯƠNG

	- Thế nào là Trung ?

	- Vài di-tích văn-chương trong những cuộc bang-giao Trung-Việt. 62

	- Phan huy-Thực với « Tỳ-bà hành diễn nôm ».

	- Phan huy-Chú với « Chinh-phụ ngâm diễn nôm ».

	- Phan huy-Vịnh với 8 bài ngự thi của Tự-Đức.

	1) THẾ NÀO LÀ « TRUNG »

	Lê-Quýnh, người làng Đại-mao, huyện Siêu-loại, tỉnh Bắc-ninh, con tiến-sĩ Lê-Doãn, vốn là bậc phong lưu công tử, chỉ chăm cờ bạc rượu chè, văn võ chẳng giảng tập gì. Vì những người quý cận, được vào làm gia thần của vua Lê. Lúc Tây-sơn chiếm thành Thăng-Long, vua sai đưa bà thái-hậu lên Cao-bằng, rồi sang Tàu.

	Khi người Thanh đánh lừa Chiêu-thống và các tùy thần thay đổi quần áo gióc tóc theo phong tục Tàu, Lê-Quýnh không chịu, mà nói với quan Thanh là Khang-An : « Đầu có thể chặt, chứ tóc không thể cắt ; da có thể lột chứ áo không thể đổi ». Khang-An giận, bắt Lê-Quýnh đi an trí ở Quảng-tây.

	Nguyễn đình-Giản, binh-bộ thượng-thư, không kịp chạy theo Chiêu-thống sang Tàu, về ẩn ở huyện Tập-thạch, tỉnh Sơn-tây. Vua Quang-Trung mời ông không được, cho người đi vào Thanh-hóa, bắt con gái yêu của ông đem về đặt làm hậu cung, cốt cầu thân để ông ra giúp việc. Ông biết tin này, nói rằng : « Đứa con ấy mà không chết thì làm nhục cho môn hộ nhà ta. Đây ta chẳng lấy tình nhi nữ mà bỏ nghĩa lớn vua tôi đâu ».

	Rồi ồng tự tử. Trước khi chết, ông còn ngâm : « Bấy lâu vì nước vì đời chung. Nước mất mình đâu sống thẹn thùng… Ngoảnh lại Long-thành cung quyết đó, thân này vinh nhục với vua cùng ».

	Lê Ban, làm Thiêm-thư khu mật viện-sự, quanh quẩn chạy bên mình Chiêu-thống mãi. Lúc theo không kịp Chiêu-thống qua Tàu, ông đi tạt về Nghệ-an (sinh quán) cùng bọn thổ-hào mưu kháng Tây-sơn. Tây-sơn bắt được ông, dụ mãi, ông cũng không theo. Được tha, ông đi ngao du sơn thủy rồi mất ở Thăng-long.

	Trần danh-Án làm Phó-đô-ngự-sử (đậu tiến-sĩ, anh em con cô con cậu với Phan huy-Ích) 63 lưu lạc ở miền thôn-dã Bắc-giang. Quang-Trung sai Ngô thời-Nhậm viết thư dụ ông ra giúp. Ngô thời-Nhậm viết đại khái : « Phan huy-Ích hiện cùng tôi ở chung một nhà. Mỗi lúc nhàn rỗi, chúng tôi bàn luận về văn-chương, lại nhớ đến ông… »

	Danh-Án phúc thư : « Thấy cung điện nhà Lê mà lệ muốn sa, còn tâm trí đâu nói truyện văn-chương ».

	Trong thư còn nhiều câu kiêu khích. Ngô thời-Nhậm cho lính đến hiếp ông. Ông ngồi tự nhiên không sợ hãi, còn ngâm : « Thân tuy kề miệng sài lang, chết thôi quyết chẳng theo phường chó dê ».

	Tây-sơn vẫn không lấy thế làm hiềm, muốn lấy quyền cao chức trọng dụ ông. Ông nhất định không theo, tiêu dao ngày tháng với điền viên.

	Trần quang-Châu, nguyên Trấn-thủ Kinh-bắc, cùng các bộ tướng thu quân chống nhau với Tây-sơn. Thường ông phá được nhiều trại và giết được nhiều tướng sĩ Tây-sơn. Rốt cuộc ông bị Tây-Sơn bắt được. Ông không chịu khuất, mà tự tử.

	Những vị trên đây đều không vì bổng lộc mà thay đổi chí hướng, một lòng sống chết với nhà Lê. Các vị hẳn đã lấy thế làm « trung ». Thiển nghĩ hiểu chữ trung như thế là hiểu một cách quá câu nệ hẹp hòi. Đấy chỉ là trung với cá nhân « Chiêu-Thống » mà thôi. Ta nên xét, nếu trung với người bất tài, lại khư khư muốn giữ địa-vị làm chúa tể muôn dân, để rồi đưa ngoại chủng về cướp nước, đối với quốc-gia, như vậy lại là phản.

	Tóm lại, lòng trung cần phải thoát ra ngoài vòng chật hẹp đối với cá-nhân, mà vượt đến nghĩa cao-cả vì quốc-gia xã-hội, mới là đáng quý vậy.

	2) VÀI DI-TÍCH VĂN-CHƯƠNG TRONG NHỮNG CUỘC BANG GIAO TRUNG VIỆT

	Mạc đĩnh-Chi người làng Lũng-động, huyện Chí-linh (nay thuộc Nam-sách. Hải-dương, đậu trạng-nguyên năm 1304 đời vua Anh-tông nhà Trần.

	Vua hiềm người bé nhỏ xấu xí, ông bèn làm bài phú « Ngọc Tỉnh Liên Phú » (bài phú Hoa sen ở giếng ngọc). Ông tự ví mình như bông sen ở dưới giếng ngọc là giống sen quí, nhưng phải có người sành mới biết thưởng thức. Vua khen tài ấy hay, và bổ ông làm quan. Sau cử đi sứ nhà Nguyên. 

	Mạc đĩnh-Chi vào bái yết vua Nguyên cùng với sứ-thần Cao-ly một lượt. Vua Nguyên đưa ra một chiếc quạt bảo đề thi. Mạc đĩnh-Chi chưa hiểu ý vua Thanh muốn gì, liếc thấy đầu quản bút của sứ Cao-ly mà hiểu sứ Cao-ly đã viết : « Uẩn long trùng trùng Y-Doãn Chu-Công, Bắc phong thê thê, Bá-di Thúc-tề » (Nghĩa là : khi nóng sôi nổi thì như Y-Doãn Chu-Công, khi gió bấc lạnh buốt, thì như Bá-di Thúc-tề).

	Mạc đĩnh-Chi liền hạ bút đề : « Lưu kim thước thạch, thiên địa vi lô, nhĩ ư tư thời hề Y-Chu cự nho ; Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ, nhĩ ư tư thời hề Di Tề ngã phu. Y ! Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng, duy ngã dử nhĩ hữu thị phù » (Nghĩa là : khi mà nắng đến chảy vàng sém đá, giời đất như cái lò, lúc bấy giờ mày giống như hai ông Y-Doãn Chu-Công ; khi nào gió bấc lạnh lùng, mưa tuyết đầy đường, lúc bấy giờ mày như Di Tề chết đói 64 Ôi ! dùng đến thì được việc, bỏ đấy là ẩn vậy, chỉ có ta với mày mới thế thôi).

	Vào nhịp này lại có một nàng công-chúa Tàu chết, quan Tàu viết bốn chữ Nhất vào giấy, nhờ ông Mạc-đĩnh-Chi đọc làm « văn-tế ». Mạc đĩnh-Chi vào đọc ngay :

	« Thanh thiên nhất đóa vân

	Hồng lô nhất điểm tuyết

	Thượng uyển nhất chi hoa

	Đao trì nhất phiến nguyệt

	Y ! Vân tán tuyết tiêu,

	Hoa tàn, nguyệt khuyết ! »

	(Dịch nghĩa : một đám mây trên trời xanh, một giọt tuyết trong lò trời, một cành hoa ở vườn nhà vua, một vừng trăng ở dưới ao tiên. Than ôi ! Mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết !)

	Một hôm, vua Tàu ra câu đối rằng : « Tỉnh để oa minh độc lạc nhạc, dữ chúng cộng lạc nhạc, thục lạc ».

	Mạc đĩnh-Chi đối lại rằng : « Tường đầu điểu ngữ Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri » (Nghĩa câu trên : đáy giếng ếch kêu, một mình vui với nhạc, nhưng được cùng chúng mà vui, mới thật là vui. Câu dưới : đầu tường chim hót : biết thì nói là biết, mà không biết nói là không biết, mới thật là biết).

	Tài tình ở chỗ câu ra « Ếch kêu », đọc lên thấy âm điệu của câu chữ như tiếng ếch, mà câu đối lại là « chim hót », đọc lên âm điệu nghe như chim hót. Và cả hai câu đều lại là chữ liền trong sách Luận-ngữ và Mạnh-Tử.

	Vua Tàu khen Mạc đĩnh-Chi rất hay chữ, mà cho là « Lưỡng Quốc Trạng Nguyên ». (Trạng-nguyên hai nước Việt, Tàu)

	Phùng khắc-Khoan, tự Hoàng-phu, hiệu Nghi-Trai, người xã Phùng-xá (nay là Phùng-thôn) huyện Thạch-thất, tỉnh Sơn-tây. Phùng khắc-Khoan là con cùng mẹ khác cha với Nguyễn bỉnh-Khiêm tức Trạng-Trình. Lúc nhà Mạc tiếm ngôi nhà Lê, Phùng khắc-Khoan vào Thanh-hóa giúp Lê. Đậu tiến-sĩ năm 1580, Phùng khắc-Khoan làm quan đến Hộ-bộ thượng-thư, tước Mai-quận-công.

	Năm 1597, ông được cử sang sứ Tàu. Sang Tàu, ông dâng 30 bài thơ. Vua Tàu khen hay, phê « Bắc quốc xưng vi lương-sứ ». 30 bài thơ này gom trong tập nhan đề « Phùng công thi tập », có sứ Cao-ly là Tối-Quang đề tựa.

	Ngoài tập thi trên đây, Phùng khắc-Khoan còn để lại một tác-phẩm có giá-trị « Ngư-phủ nhập đào-nguyên truyện » (truyện người đánh cá vào suối hoa đào) viết bằng quốc âm.

	*

	Về đời Tây-sơn (xem bài II ở trên), Phan huy-Ích cùng em vợ là Ngô thời-Nhậm, được vua Quang-Trung giao toàn quyền trông nom việc ngoại giao với Trung-quốc.

	Phan huy-Ích đã phò giả-vương Phạm công-Trị qua Tàu. Khi giả-vương bệ kiến Càn-long ở Hành-cung Nhiệt-hà (1790 : 11 tháng 7 Canh-Tuất), Càn-long tặng giả-vương một bài thơ :

	« Doanh phiên nhập chúc trí thời tuần

	Sở kiến hồn như cựu thức thân

	Y cố vị văn lai Tượng quốc

	Thắng triều vãng sự bỉ kim nhân

	Cựu kinh như viễn chi trùng dịch

	Giả hội ư kim miễn thế nhân

	Võ yến, văn tự, thiên đạo thuận

	Đại Thanh tố vĩnh vạn thiên xuân ».

	(Đại khái nói : từ xưa chưa nghe vua nước Nam thân sang triều cận bao giờ. Mới gặp nhau lần đầu mà thân mật như quen biết đã từ lâu. Và triều Thanh cho những đời trước đòi việc cống người vàng là đáng bỉ…)

	Phan huy-Ích theo mệnh lệnh của giả-vương, họa bài thơ trên đây để đáp lại vua Thanh :

	« Thường tại cung chiêm ngọc lộ tuần,

	Khuynh quỳ nhất niệm hiệu tôn thân

	Bá trừng Quế hải tuân hầu độ

	Nhất noãn minh giai kiến thánh nhân

	Vạn lý thề hàng qui hữu cực

	Cửu thiên vũ lộ mộc đồng nhân

	Kiền hành cảnh ngưỡng vô cương thọ

	Phổ suốt tư đào đế thế xuân ».

	Văn ngoại-giao, lẽ cố nhiên tâng bốc vua Thanh đại khái : tấc lòng tôn thần của chúng tôi thành thực như cây Quỳ hướng về phía mặt trời… Muôn dặm trèo non vượt biển để quy phụ nhà vua…)

	Vua Thanh xem bài thơ họa vần của Huy-Ích, phê rằng « Thi diệc gia thoa » (thơ cũng lưu loát).

	Sau bữa tiệc ở đền Chính-đại Quang-minh, sứ-thần Phan huy-Ích và Vũ huy-Tấn được vua Thanh đặc cách vời đến « Tứ Tri Ốc » thưởng thức thứ rươi « Đề hồ » đựng trong chén bích ngọc do chính tay vua Càn-long rót mời. Rồi vua Thanh chỉ lên tấm bảng đề ba chữ « Tứ tri ốc » hỏi nghĩa Phan huy-Ích, Huy-ích cầm bút giả lời ngay : « Tứ tri (bốn sự biết) đây là tri âm, tri dương, tri cương, tri nhu, chứ không phải tứ tri của ông Dương-Chấn là Thiên tri, địa tri, tử tri, ngã tri ».

	Vua Thanh khen tài học của Huy-Ích rộng và uyên thâm. Khi về đến nước, đề ghi việc vui mừng mà cảm động ấy, Phan huy-Ích có viết một bài trường-thiên trong tập « Tinh sa ký hành ». Và đã nhận được nhiều thơ văn của các danh-sĩ tặng mừng làm kỷ-niệm tài ứng đối với Thập-Toàn đại nhân ở « Tứ-tri-Ốc ». 65

	Khi Tây-sơn mất, Phan huy-Ích về dạy học ở quê-nhà để ký-thác tâm-sự vào bản « Chinh-phụ ngâm diễn nôm » mà đời sau tưởng lầm là của Đoàn-thị-Điểm. 66

	3) PHAN-HUY-THỰC VỚI « TỲ-BÀ HÀNH DIỄN NÔM »

	Phan huy-Thực cũng là một trong những danh-nho Bắc-hà. Cùng phụ-thân là Phan huy-Ích, Phan huy-Thực ẩn-dật tại sinh quán. Vua Gia-long biết tiếng, mời ra giúp nước.

	Phan huy-Thực được nhà vua tin dụng, sang sứ Tàu năm 1818 và 3 lần làm đến thượng-thư bộ Lễ.

	Gia-long mất rồi, Minh-mệnh lên ngôi, thi-hành chính-sách « bài đạo, không giao-thiệp với Tây phương ». Đứng về phe đối lập, Phan huy-Thực bị đình-thần ghẻ lạnh.

	Ngọn bút chán cho thế-sự của Phan huy-Thực đã viết ra tập « Hoa thiều tạp vịnh » ; ngọn bút nhớ gia-đình ngoài Bắc-hà đã thêu nên thiên « Nhân ảnh vấn đáp ».

	Nhưng ngồi mãi với một đình-thần « thủ cựu », không đồng tâm ý, cũng chán, Phan huy-Thực đã xin về hưu-trí năm 1841, để gửi tâm-sự vào bản « Tỳ-bà hành diễn nôm » dưới đây.

	Nguyên văn bản « Tỳ-Bà » bằng chữ Hán của Bạch-Cư-Dị làm quan đến chức thượng-thư đời nhà Đường. Bị nhiều kẻ gièm-pha mà phải giáng chức, Bạch cư-Dị đã dùng văn-chương ký thác tâm-sự vào cảnh một kỹ-nữ, một kỹ-nữ gặp cơn gia-biến phải gá mình vào với một thương-gia, rồi thương-gia vì chăm lo buôn hán, bỏ nàng trơ-trọi một mình riêng một bóng.

	Phan huy-Thực đã đặt mình vào hoàn-cảnh Bạch cư-Dị mà dịch bản « Tỳ-Bà » ra nôm.

	« Tỳ-Bà hành diễn nôm » của Phan huy-Thực là một áng-văn kiệt-tác, như Nguyễn tường-Phượng và Bùi hữu-Sủng tiên-sinh đã nói trong quyển « Văn-học sử Việt-nam tiền bán thế-kỷ thứ XIX » : « Nguyên tác chữ Hán hay mà bản dịch lại càng hay vì lột được hết tinh-thần… »

	« TỲ-BÀ HÀNH DIỄN NÔM »

	Bến tầm-dương canh khuya đưa khách,

	Quạnh hơi thu lau lách đìu-hiu.

	Người xuống ngựa, khách dừng chèo,

	Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ti.

	Say những luống ngại khi chia rẽ,

	Nước mênh-mông đượm vẻ gương trong,

	Đàn ai nghe vẳng bên sông ;

	Chủ khuây-khỏa lại, khách dùng-dằng xuôi.

	Tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá ?

	Dùng dây tơ nấn-ná làm thinh,

	Rời thuyền ghé lại thăm tình,

	Chong đèn, thêm rượu, còn dành tiệc vui.

	Mời-mọc mãi thấy người bỡ-ngỡ

	Tay ôm đàn che nửa mặt hoa

	Vặn đàn mấy tiếng dạo qua,

	Dầu chưa nên khúc, tình đà thoảng hay.

	Nghe não-nuột mấy dây buồn-bực,

	Dường than-niềm tấm-tức bấy lâu,

	Mày chau tay gảy khúc sầu

	Dãi-bày hết nỗi trước sau muôn vàn.

	Ngón buông, bắt khoan-khoan dìu-dặt,

	Trước nghê-thường sau thoát Lục-yêu ;

	Dây to nhường đổ mưa rào

	Nỉ non dây nhỏ khác nào truyện riêng.

	Tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy,

	Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu

	Trong hoa oanh ríu-rít nhau

	Nước tuôn róc-rách chảy mau xuống ghềnh.

	Nước suối lạnh, dây mành ngừng đứt,

	Ngừng đứt, nên phút bặt tiếng tơ ;

	Ôm sầu mang giận ngẩn-ngơ,

	Tiếng tơ lặng-ngắt bây giờ càng hay.

	Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước

	Ngựa sắt giong, xô-xát tiếng đao ;

	Cung đàn trọn khúc thanh-tao,

	Tiếng buông xé lụa, lựa vào bốn dây.

	Thuyền mấy lá đông tây lặng-ngắt,

	Một vừng trăng trong vắt lòng sông ;

	Ngậm-ngùi đàn bát xếp xong,

	Áo xiêm khép-nép, hầu mong dãi nhời.

	Rằng : « xưa vốn là người kẻ chợ,

	« Cồn Hà-mô trú ở lân-la :

	« Học đàn từ thuở mười ba

	« Giáo-phường đệ-nhất chỉ đà chép tên.

	« Gã thiện-tài sợ phen dừng khúc,

	« Ả Thu-nương ghen lúc điểm-tô :

	« Ngũ-lăng chàng trẻ ganh đua,

	« Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn.

	« Vành lược bạc gẫy tan dịp gõ,

	Bức quần hồng hoen ố rượu rơi ;

	« Năm năm lần lữa vui cười

	« Mải trăng hoa chẳng đoái-hoài xuân thu.

	« Buồn em chảy lại lo gì thác,

	« Sầu hôm mai đổi khác hình dung ;

	« Cửa ngoài xe ngựa vắng không,

	« Thân già mới kết duyên-cùng khách thương.

	« Khách trọng lợi khinh đường ly cách

	« Mải buôn chè sớm tếch nguồn khơi ;

	« Thuyền không đậu bến mặc ai,

	« Quanh thuyền trăng giải nước trôi lạnh-lùng ».

	Đêm khuya sực nhớ vòng tuổi trẻ,

	Chợt mơ-màng dòng lệ đỏ hoen ;

	Nghe đàn ta đã trạnh buồn,

	Lại rầu nghe nỗi nỉ-non mấy nhời :

	« Cùng một lứa bên trời lận đận

	« Gặp-gỡ nhau lọ sẵn quen nhau ;

	« Từ xa kinh-khuyết bấy lâu

	« Tầm dương đất trích gối sầu hôm mai.

	« Chốn cùng tịch lấy ai vui thích,

	« Tai chẳng nghe đàn địch cả năm ;

	« Sông Bồn gần chốn cát lầm,

	« Lau vàng, trúc võ, âm thầm quanh hiên.

	« Tiếng chi đó nghe liền sớm tối :

	« Cuốc kêu sầu, vượn hót véo-von ;

	« Hoa xuân nở nguyệt thu tròn,

	« Lần lần tay chuốc, chén son ngập ngừng.

	« Há chẳng có ca rừng, địch nổi ?

	« Giọng líu-lo, buồn nỗi khó nghe ;

	« Tỳ-bà nghe dạo canh khuya,

	« Dường như tiên nhạc gần kề bên tai,

	« Hãy ngồi lại gảy chơi lúc nữa,

	« Sẽ vì nàng soạn-sửa bài ca ».

	Đứng lâu dường cảm nhời ta,

	Lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây,

	Nghe não-nuột khác tay đàn trước,

	Khắp tiệc hoa tuôn nước lệ rơi,

	Lệ ai chan-chứa hơn người ?
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	Vua Thiệu-trị, khi ngự giá bắc-tuần (năm thứ 2) có ban một bài ngự thi, hiện khắc trên vách đá Sài-sơn :

	« Bắc quân tư tràng lịch hoạn biên

	Thiên cù hạnh tể trác cô viên

	Thừa xà bất nhục văn chương chứ,

	Qui chượng nan khư lão bịnh chiền.

	Phong điện phương lưu tôn trở sụ,

	Sài-nham nhân khế hạc qui niên.

	Tam trào trù tích thường chuy niệm,

	Xuân thự gia nhi nhật miễn chiên ».

	Dịch : Tài danh đất Bắc nổi quan tràng, gặp buổi kinh luân khéo gọt vuông. Gậy trúc khôn nâng thân lão bịnh. Bè sao từng nổi áng văn-chương. Ngát nơi phong điện mầu tôn trở, mến cảnh Sài-nham mái tuyết sương. Trạnh nhớ ba trào người đã trải, con nhà Xuân-thự vốn nền sang.

	Năm Tự-Đức thứ II, Cụ được thờ vào đền « Hiền Lương ». Hiện làng Ninh-sơn, Chúc-sơn (bên chùa Chầm) xây am thờ Cụ làm Thần.

	4) PHAN HUY-CHÚ VỚI « LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ »

	Em Phan huy-Thực trên đây, là Phan huy-Chú (tức con thứ 3 Phan huy-Ích) có tiếng hay chữ từ thuở nhỏ. Đời bấy giờ có câu truyền « Sáu la ba thầy » là hai danh-sĩ bực nhất.

	Phan huy-Chú được Minh-Mệnh mời ra giúp nước năm 1821, với chức Hàn-làm-viện-biên-tu.

	Năm Minh-Mệnh thứ 6, Phan huy-Chú được cử sang sứ Tầu ; năm Minh-Mệnh thứ 12, lại sang sứ Tầu nữa. Rồi năm 1933, hiệu-lực như Tây, về viết tập « Dương trình ký kiến ».

	Đồng ý với anh (làm quan đồng triều) Phan huy-Chú ưa hướng tư-tưởng quốc-dân theo văn-minh thái-tây, như « tập Dương Trình ký kiến » đã phác họa. Cũng bị đình-thần gièm pha, đến nỗi đã làm quan tới Phủ-thừa phủ Thừa-thiên, Hiệp-trấn Quảng-nam, còn bị giáng chức tới hai lần.

	Chán với cái cơ-quan mục-nát của triều-đình thời bấy giờ, Phan huy-Chú xin về hưu-trí năm 1834. Cái công trình học-vấn của Phan huy-Chú còn lại ngày nay là bộ « Lịch triều hiến chương loại chí » (49 quyển) mà các nhà học-giả Đông Tây đã phải nhận rằng : « Bộ ấy đã thu-thập một cách có phương-pháp các tài-liệu về hiến-chương, chế-độ. Bởi thế các nhà bác-học người pháp, người Nam cũng theo đấy để khảo về chế độ văn-chương nước Việt-nam. Thật là một bộ sách có giá trị đặc-biệt ».

	Ngoài bộ « Lịch triều hiến chương loại chí », Phan-huy-Chú còn để lại mấy tác-phẩm nữa : « Bình-định qui chang », « Hoa-Thiều ngâm lục »…

	5) PHAN HUY-VỊNH VỚI « 8 BÀI NGỰ THI » CỦA TỰ-ĐỨC

	Phan huy-Vịnh là trưởng-nam của Phan huy-Thực (bé tên là Hoạt, tự Hàm-Phủ, hiệu Sài-phong), đậu Cử nhân năm 1828, làm quan triều Tự-Đức.

	Phan huy-Vịnh dẫn đầu sứ-đoàn sang Tàu năm Tự-Đức thứ 6. Hồi này bên Tàu có loạn « Thái bình thiên quốc », Phan huy-Vịnh bị nhóm Hồng-tú-Toàn bắt giam lại thẳng đường, lấy lẽ tại sao Việt-nam theo nhà Mãn-thanh là thù-nghịch của dân-tộc Trung-hoa. Nhờ sự ứng-đối lưu-loát mà cương-nghị, Phan huy-Vịnh mới được tha, nhưng cũng mất 3 năm mới giở về đến nước (1852-1855). Vua Tự-Đức rất trọng Phan huy-Vịnh, ngự ban 1 bài thơ thất ngôn và 7 bài ngụ ngôn, đại ý : « Ngài nhớ và ái-ngại đi sứ lâu nay chưa về được. Giờ được tin đã về tới nước, ngài lấy làm mừng, và ban thưởng để kỷ công ».

	Phan huy-Vịnh làm đến Lễ-bộ thượng-thư, kiêm trưởng Hình-bộ, Quốc-sử tổng-tài, kiêm Thương-bạc đại-thần, và dạy học ở Dục-đức đường.

	Đi sứ về, Phan huy-Vịnh tâu vua biết sự mục-nát của Mãn-thanh để Âu-châu đến xâu xé nước Trung-hoa, cho nên : « Thái-bình thiên-quốc » đã dấy quân mong đánh đổ nhà Mãn-thanh, hướng dẫn dân-tộc Trung-hoa theo văn-minh Tây-Phương nghĩa là mở-mang thương-mãi, và lập quân-đội để bảo vệ thương-mãi. Tự-Đức đã nghe lời Phan huy-Vịnh mà cử Vịnh làm « Thương bạc đại-thần » (như trên đã nói). Kế khi người Pháp lấy mất 3 tỉnh Nam-kỳ, Tự-Đức lại cử Phan huy-Vịnh cùng Phan thanh-Giản và Trần tiễn-Thành điều-đình với Pháp để chuộc lại 3 tỉnh ấy.

	Nhưng tư-tưởng của Phan huy-Vịnh đã không hợp với tư-tưởng của đình-thần hồi bấy giờ, cho nên, về sau, nghe lời gièm-pha, Tự-Đức đã giáng Phan huy-Vịnh xuống chức tham-tri. Phan huy-Vịnh, vì thế, xin về hưu trí, để cho 2 người bạn ở lại trong triều là Phan thanh-Giản, chịu tuẫn-tiết khi Pháp lấy nốt 3 tỉnh miền tây Nam-kỳ, và Trần tiễn-Thành bị Nguyễn Văn-Tường, Tôn thất-Thuyết giết (xem chương II, quyển IV, đoạn vua Hiệp-Hòa bị giết).

	Về hưu ở Sài-sơn, Phan huy-Vịnh có viết tập « Tứ Trình tùy bút ». 

	Danh-sĩ Cao bá-Quát (xem bài 29 ở trên), trước khi dự cuộc khởi loạn « Châu chấu » chống lại triều Nguyễn, có qua Sài-sơn vãn cảnh. Bên bờ ao, ngôi nhà thờ uy-nghiêm phổ đôi câu đối :

	« Đức thiệu niên tôn thiên-hạ lão,

	Hoạn thành danh lập đại phu hiền ».

	Trên sườn núi, am cỏ với gió giăng, mai chiều đợi chờ khách thanh-cao.

	Xúc cảnh sinh tình, người « vô tiền Hán » 68 đã vịnh thơ luôn 4 bài, mập mờ trên vách am, nét bút tài hoa vẫn chửa phai. Đại ý, Cao tiên-sinh « ngợi khen phong cảnh núi Sài đất Sơn-tây. Và nghe nói đến các cụ Thượng họ Phan kế tiếp bao đời dâu bổ, đều không bị danh lợi ràng buộc ban trọn tiết thanh cao, yên vui tuổi già nơi cảnh ấy, mà lòng những ước ao noi theo, dựng túp lều gianh tại đấy, tháng ngày ẩn thân… »

	
[image: Image]

	
Notes

		[←1]
	 Xem lại những bài (ở quyển II) :
15) Nguyễn Trịnh phân tranh
23) Trương Phúc-Loan chuyên quyền
24) Nguồn gốc Tây-sơn
25-28) Tây-sơn và Trịnh lấy hết đất của Nguyễn
29) Nguyễn-vương cầu cứu với Pháp.
Bài « TÂY SƠN KHỞI NGHĨA » tóm tắt trên đây chỉ để mở đường cho những bài « họ Trịnh mất nghiệp, nhà Lê mất ngôi »… sau này.




	[←2]
	 Xem bài 3.




	[←3]
	 Vị-hoàng, giờ là Vị-xuyên, ở phía bắc tỉnh Nam-định.




	[←4]
	 Thuận-hóa trước kia thuộc Chúa Nguyễn. Trịnh mới sai Hoàn ngũ-Phúc vào lấy. (xem bài 26 quyển II)




	[←5]
	 Người làng Đăng-điền, huyện Châu-phúc, học rộng mưu sâu, lúc đó làm tri-huyện.




	[←6]
	 Chỉnh thu hết tượng chuông trong nước, trừ tượng ở đền Trấn-vũ là không dám thu. Trăm họ oán thán, có người làm câu đối dán ở cửa Đại-hưng : Thiên hạ mất chuông, chuông mất mà dân vẫn khổ ; Hoàng-đế đốt phủ, phủ đốt thì điện cũng tàn.




	[←7]
	 Theo dã-sử : Khi Nguyễn-Nhạc kêu khóc trên thành, Nguyễn-Huệ chưa chịu rút quân. Nhưng lúc ở trại, ăn cơm vô ý để răng cắn phải lưỡi, Nguyễn-Huệ nhân có danh-sĩ Trần văn-Kỷ ngồi tiếp bên cạnh bảo Kỷ vịnh thơ. Trần văn-Kỷ đọc luôn bốn câu rằng :
« Ngã ký sinh tiền, nhĩ hậu sinh
Nhĩ ưng vi đệ, ngã vi huynh
Lý ưng cộng hưởng trân cam vị
Hà nhẫn tương vong cốt nhục tình ? »
Dịch :
Ta sinh ra trước, sau ngươi sinh
Ngươi phận là em, ta phận anh
Đáng lý ngọt bùi, chung vị hưởng
Cớ sao xương thịt nỡ quên tình ?
Mấy vần thơ trên đây đã làm xúc động mạnh mối tình anh em, làm cho Nguyễn-Huệ cơm xong, ra lệnh rút quân giở về Phú-Xuân ngay.




	[←8]
	 Núi Tam-điệp trước gọi là đèo Ba-dội, ở chỗ phân địa giới tỉnh Ninh-bình và tỉnh Thanh-hóa.




	[←9]
	 Theo dã sử : sau khi dẹp yên Bắc-hà, uy-quyền lớn lao, Văn-Nhậm tỏ ý chống lại Tây-sơn, khôi phục nhà Lê, tôn phù chúa Nguyễn.




	[←10]
	 Tục truyền : để quân đội đi bộ suốt ngày đêm không nghỉ, Nguyễn-Huệ cắt 3 người giữ một chiếc võng ; mỗi ngày chia làm 3 quãng thời-gian (8 giờ) cứ một người nằm ngủ trên võng 8 giờ, thì 2 người khiêng đi, như thế mỗi người mỗi ngày phải khiêng võng 16 giờ, được nghỉ 8 giờ.




	[←11]
	 Thời-Nhậm là con Ngô thời-Sĩ, Đốc-trấn Lạng-sơn, quán làng Tả-thanh-oai, tức làng Tó, tỉnh Hà-Đông. Anh Ngô thời-Nhậm là Ngô thời-chí một văn-thần của nhà Lê. Khi Chiêu-Thống chạy đến Chí-linh, Thời-Chí dâng tờ-sách trung hưng xin vua lên ở Cao-bằng Lạng-sơn rồi sai sứ thần sang vua Thanh cầu cứu. Còn tự mình xin đi phủ dụ, dân chúng phò Lê diệt Tây-sơn. Thời-Nhậm biết chuyện, phản đối anh Nhậm-cho rằng phò tá kẻ bất tài để dân gian khổ sở vì chiến tranh tức là phản quốc. Thời-Chí bèn thác là có bệnh không giúp Lê Chiêu-Thống nữa, rồi chết ở Gia-bình. Dã-sử nói Chí không giúp Lê nữa, nhưng cũng không chịu giúp Tây-sơn, liền uống thuốc độc tự tử.




	[←12]
	 Phan huy-Ích dòng dõi xưa ở làng Chi-bông (nay là Hữu-phương huyện Thiên-lộc (nay là Can-lộc) phủ Đức-thọ, tỉnh Nghệ-an (nay thuộc Hà-Tĩnh). Tổ tiên đã 8 đời liên tiếp làm quan đều được phong-đến Công, Hầu. Ra nhập tịch làng Thụy-khuê tổng Lật-sài, phủ Quốc-oai, tỉnh Sơn-tây, từ đời thứ 7, cụ Phan huy-Cẩn, làm chức Bình-chương sự kiêm nhập thi tham-tụng quốc-sự tổng-tài, tước Khuê-phong-hầu. Phan huy-Ích là con trưởng cụ Phan huy-Cẩn. Đậu xứ khảo Tỉnh Huyện còn ít tuổi, Ích đậu tiến-sĩ hồi 26 tuổi. Đã dấy quân đánh Nguyễn hữu Chỉnh, bị bắt nhưng được tha. Sau cùng Ngô thời-Nhậm mở trường dạy học ở Sài-sơn. (Anh ruột Phan huy-Ôn, đậu tiến-sĩ năm 1780, làm Đốc đồng Sơn-tây, tước Mỹ-Xuyên-bá, tác-giả « Thiên nam lịch triều liệt truyện đăng khóa bị khảo » và « Khóa bảng tiểu ký »).
Ngoài công việc giúp Tây-Sơn mà bài sau sẽ nói đến, Phan huy-Ích để lại nhiều tác-phẩm có giá-trị : « Ngâm lục văn tập », « Dụ-Am văn tập », « Tinh Sá Kỷ Hành », « Chinh-phụ ngâm diễn nôm ».
Tập « Chinh-phụ ngâm diễn nôm » hiện đang lưu hành, không hiểu ông Vân-bình Tôn-Thất Lương vin vào đâu mà nói tập ấy của Đoàn thị-Điểm dịch. Giáo-sư Dương quảng-Hàm, trong quyển « Việt-nam Văn-Học sử-yếu » trang 310, nói : trong các bản dịch ấy (dịch Chinh-Phụ-Ngâm của Đặng trần-Côn) bản của bà Đoàn thị-Điểm hay hơn cả… Nói như vậy, Dương quảng-Hàm tiên-sinh đã được đọc cả hai bản dịch, bản của Đoàn thị-Điểm, và bản của Phan huy-Ích, hay sao ?
Kẻ viết mấy hàng này, chỉ được đọc một bản, bản hiện đang lưu hành, mà rằng bản ấy của Phan huy-Ích chứ không phải của Đoàn thị-Điểm. Nhất định như thế vì bản thảo có cả bài thơ làm tựa của Phan, huy-Ích làm : 
« Nhân-Mục tiên-sinh Chinh-Phụ ngâm
Cao tình dật điệu bá từ lâm
Cận lai khoái trá tương truyền tụng
Đa hữu suy sao vị diễn âm
Vận luật hạt cùng văn mạch tụy
Thiên chương tu hướng lạc thanh tầm
Nhàn trung phiên dịch thành tân khúc
Tự tín suy minh tác giả tâm ».
Còn ở trong tay con cháu Phan huy-Ích giữ ; và trên làng Thụy Khuê (sinh quán của Huy-Ích) những cụ già không biết một chữ quốc-ngữ cũng thuộc làu « Thủa trời đất nổi cơn gió bụi… » Ai hỏi đến là đọc vanh vách, và đều là nói văn Cụ Thượn Phan huy-ích.
Ngoài ra, bản ấy chứa nhiều danh-từ thông dụng trong vùng Nghệ Tĩnh mà ngoài Bắc ít dùng : Ngàn, Đòi, rú… (Phan huy-Ích, như đã nói ở trên, dòng dõi ở Hà-tĩnh, mà Đoàn thị Điểm thì ở Bắc)
(Xem thêm dưới phụ trương « Vài di-tích văn-chương trong những cuộc bang giao Trung, Việt »).




	[←13]
	 Tục truyền : khi Quang-Trung dẫn quân ra Bắc, thấy quân sĩ lắm kẻ tỏ vẻ nhớ nhà. Quang-Trung bèn bày ra cách « hát trống quân » cho quân sĩ vui lòng. Chia quân làm 2 bên, 1 bên giả gái, hát đối đáp với nhau, đánh trống làm dịp. Dần dần về sau, dân gian, nhất về dịp tháng tám, giăng trong, bắt chiếc lối hát « Trống quân » chơi vui, không có trống, lấy dây chăng đánh thay trống, nên gọi là « dây trống quân ». (Theo Việt-Nam Phong-Tục của Phan kế-Bính)




	[←14]
	 Có Sử chép mỗi bó 10 phiến, có nơi chép 20 phiến. Duy « Hậu Lê thống chí » chép 5, 6 tấm ván bó làm một, thuyết này có lẽ đúng hơn cả vì 10 hay 20 tấm thì buộc làm sao, mà khiêng đi quá nặng.




	[←15]
	 Dã-sử chép Sầm nghi-Đống chạy, bị giết ở nơi mà sau người Tàu lập đền thờ, và nơi ấy giờ gọi là ngõ Sầm-công, tức trong thành Hà-nội bây giờ.




	[←16]
	 Có nơi chép lấy được ấn kiếm… trong thành Thăng-long ; thực ra thì Sĩ-Nghị không đóng quân ở trong thành.




	[←17]
	 Hòa Thân nói với Càn-Long : từ xưa đến giờ, Trung-quốc chưa bao giờ đắc chí ở cõi Nam. Tống, Nguyên, Minh đều thua cả.




	[←18]
	 Những bài hát gọi là « Khánh chúc vạn thọ từ khúc, thập chương » (có chép trong Dụ-am ngâm tập).




	[←19]
	 Xem cước chú ở bài 8 và ở phụ trương « Vài di tích… »




	[←20]
	 Lệ cống người vàng có từ đời nhà Trần. Vua chư hầu không qua chầu được, phải đưa người vàng qua thay. Về đời Lê sau này cũng theo lệ ấy, nhưng sau nhân tướng Tàu Liễu-Thăng bị giết, mà ta hiều lầm là cống người vàng để giả nợ Liễu-Thăng.




	[←21]
	 Lúc đổi áo-quan cho Chiêu-Thống, thấy quả tim vẫn chưa tiêu, huyết sắc còn gợn gợn đỏ tươi.




	[←22]
	 Lúc Tây-sơn lấy Thăng-long, vua Lê chạy sang Bắc, con thứ 3 là Duy-Chi đưa Hoàng-phi lên Tuyên-quang, chiêu dụ thổ hào mưu khôi phục, đóng đồn ở Bảo-lạc. Được vài tháng, Duy-Chi và các tướng bị bắt, Nguyễn thị-Kim (Hoàng-phi) trốn thoát, về ẩn ở vùng quê Kinh-bắc.




	[←23]
	 Theo Dã Sử.




	[←24]
	 Sử ta chép Quang-Trung đòi 7 châu thuộc Hưng-hóa mà người Tàu xén bớt của nước Nam vào cuối đời Lê. Xét lại, thì từ cuối Lê, nước ta chỉ mất đất cho Tàu 5 Động và đất Khâm-châu mà Nhà Mạc dâng Nhà Minh (xem bài 8 quyển II).




	[←25]
	 Nguyễn-vương sau đã giác tố với Thanh (xem bài 19).




	[←26]
	 Xem bài 17 ở dưới.




	[←27]
	 Xem bài 19 ở dưới.




	[←28]
	 Xem bài phụ trương « Thế nào là trung ».




	[←29]
	 Mỗi năm, đến mồng 5 tháng giêng âm-lịch, có ngày giỗ « Trận » ở Đống-đa (Thái-hà-Ấp). Vậy mà 29 tháng 9, lại không có ngày giỗ Quang-Trung, như những ngày 20 tháng 8 của Trần-hưng-Đạo, 22 tháng 10 của Lê Lợi !




	[←30]
	 Xem bài 29 quyển II.




	[←31]
	 Sau ông Faure chép truyện về Bá-đa-Lộc có tiếc rằng : ví bằng lúc bấy giờ chính-phủ Pháp giúp Bá-đa-Lộc, có lẽ Bá-đa-Lộc đã lập nên cho nước Pháp cuộc bảo hộ ở An-nam, ngay từ cuối thế kỷ 18, khiến cho về sau khỏi phải dùng đến chiến tranh mới xong công việc.




	[←32]
	 Năm 1798, Nguyễn-Bảo, Lê-Trung và Nguyễn văn-Huấn đều bị giết vì có người nói gièm là định phản Tây-sơn theo Nguyễn.




	[←33]
	 Táng trong vườn ở cạnh nhà giám-mục ở, ngoại ô Saigon, vì giám-mục đã chỉ định từ trước. Năm 1800, Nguyễn-vương cho xây mộ đẹp đẽ ; 3-8-1861, mộ giám mục được liệt làm quốc sản ; năm 1902, tượng đồng được dựng làm kỷ-niệm.




	[←34]
	 Lê-Chất là rể của Lê-Trung, trấn-thủ Qui-nhân. Bị gièm pha là đồng mưu với Nguyễn-Bảo làm phản, Lê-Trung bị Tây-sơn giết. Lê-Chất, một tướng đánh giặc giỏi, làm quan Đại-đô-đốc, thấy Tây-sơn giết hại công thần, bèn trốn sang hàng Nguyễn-vương.




	[←35]
	 Trong lúc chiến tranh với Tây-sơn, Nguyễn-vương vẫn dùng niên hiệu Cảnh-Hưng của Lê Mân-Đế (Chiêu-thống).




	[←36]
	 Tục truyền : hài cốt Nhạc, Huệ bị tán thành bột ném xuống bể. Còn đầu-lâu bị dùng làm vật đựng nước tiểu.




	[←37]
	 Đặng trần-Thường trước cũng làm tôi cho Tây-sơn, sau trốn vào giúp Nguyễn. Hiềm khích với Nhậm vì đã tranh luận về thời cuộc. Nay thấy Nhậm bị phạt, Thường đọc câu : « Ai công hầu ai khanh tướng, trên trần ai, ai dễ biết ai », bảo Nhậm đối. Nhậm đối liền : « Thế chiến quốc thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế ». Thường cho đánh chết Nhậm, sau rồi cũng bị tội « giảo » (xem dưới bài 23).




	[←38]
	 Bộ Luật Gia-long soạn phần nhiều theo luật nhà Thanh, không hợp với phong tục tính tình dân Việt-nam, cho nên không được thông dụng bằng Luật Hồng-Đức nhà Lê.




	[←39]
	 Theo tài liệu của Barizy mà Maybon nhắc lại : Quân đội của Gia-Long, năm 1800, có 113.000 thì 30.000 võ trang theo Âu-châu, 15.000 pháo binh, 200 voi, 200 chiến-thuyền.




	[←40]
	 Xem bài 19 quyển II « cuộc Nam tiến ».




	[←41]
	 Không đâu chép rõ tin tức về việc gì.




	[←42]
	 Sử ta chép Kergariou qua xin triều-đình Việt-nam thi hành điều-ước 1787 về việc nhượng Đà-nẵng và Côn-lôn. Vua Gia-long giả lời trước kia không thi hành, thì giờ bỏ.
MAYBON chép : Kergariou ở Pháp ra đi với sứ mệnh truyền tin dọc bể Ấn-độ rằng « Louis XVIII đã chính thức lên ngôi vua Pháp, nối nghiệp tổ tiên ». Ghé vào Đà nẵng, chỉ là đem phẩm vật của vua Pháp dâng Gia-Long. Nhưng vì không có thư riêng của Louis XVIII, triều thần Việt-nam không cho vào bái yết Gia-Long. Không nói gì về việc thi hành điều ước 1787 cả.
Thuyết của MAYBON có lẽ đúng theo sự thật. Vì việc « nhượng đất » là một việc can hệ, mà không có thư từ gì đi lại giữa đôi bên, là thậm vô lý.




	[←43]
	 Không sử nào nói là « tin tức » về việc gì.




	[←44]
	 Xem tiếp bài 25 ở dưới.




	[←45]
	 « Văn đạo Ái-châu đã tuấn-kiệt
Hư hoài trắc tịch dục cầu ty
Vô tâm cửu bão kim-sơn phác
Thiện tướng phương tri Ký-bắc-kỳ
U-cốc hữu hương thiên lý viễn
Cao cương minh phượng cửu thiên tri
Thư hồi nhược đắc sơn trung tể
Ta ngã kinh luân chuyển hóa kỳ ».
Dịch :
Ái-châu nghe nói lắm người hay
Ao-ước cầu hiền đã bấy nay
Ngọc phác kinh-sơn tài sẵn đó
Ngựa kỳ ký-bắc biết lâu thay
Mùi hương hang tối xa nghìn dặm
Tiếng phượng gò cao suốt chín mây
Sơn tể phen này dù gặp gỡ
Giúp nhau xoay-đổi hội cơ này.




	[←46]
	 Xem cước chú bài 20.




	[←47]
	 Hai vị này sẽ bị tội về đời Minh-Mệnh (xem ở dưới).




	[←48]
	 Hai vị này sẽ bị tội về đời Minh-Mệnh (xem ở dưới).




	[←49]
	 Chánh Nhất Phẩm :
- Văn : Cần-chính đại học-sĩ, văn-minh điện đại-học-sĩ, võ-hiền đại-học-sĩ, đông-các đại-học-sĩ.
- Võ : Ngũ-quân đô-thống-phủ, đô-thống chưởng-phủ-sự.
Tòng nhất Phẩm :
- Văn : Hiệp-biện đại học-sĩ (Văn) ; ngũ-quân đô-thống-phủ, đô-thống.
Chánh Nhị Phẩm :
- Văn Thượng-thư, tổng-đốc, tả hữu đô-ngự-sử.
- Võ : Thống-chế, đề-đốc.
Tòng Nhị Phẩm :
- Văn : Tham-tri, tuần-phủ, tả hửu phó-đô-ngự-sử.
- Võ : Chưởng-vệ, khinh-xa đô-úy, đô-chỉ-huy-sứ, phó đề-đốc.
Chánh Tam Phẩm :
- Văn : Chưởng-viện học-sĩ, thị-lang, đại-lý tự-khanh, thái-thường tự-khanh, bố-chính-sứ, trực-học-sĩ, thông-chính-sứ, thiêm-sự, phủ-doãn.
- Võ : Nhất đẳng thị vệ, chỉ-huy-sứ, thân-cấm-binh vệ úy lãnh-binh.
Tòng Tam Phẩm :
- Văn : Quang-lộc-tự-khanh, thái-bộc-tự-khanh thông chính phó sứ.
- Võ : Binh mã-sứ, tinh binh vệ úy, thân-cấm-binh phó vệ-úy, phó lãnh binh, kiêu-kỵ đô-úy, phò-mã đô-úy.
Chánh Tứ Phẩm :
- Văn : Hồng-lô tự-khanh, đại-lý-tự thiếu-khanh, thái-thường-tự-thiếu-khanh, tế-tửu, lang-trung, thị-độc học-sĩ, thiếu-tham-sự, thái-y viện-sự, tào-chính-sự, phủ-thừa, án-sát-sứ.
- Võ : Quản-cơ, nhị-đẳng thị-vệ, binh-mã phó-sứ, tinh-binh phó vệ-úy, thành-thủ-úy.
Tòng Tứ Phẩm :
- Văn : Quang-lộc tự-thiếu-khanh, thái-bộc tự-thiếu-khanh, chưởng-ấn, cấp-sự trung, thị-giảng-học-sĩ, kinh-kỳ-đạo-ngự-sử, tư-nghiệp, từ-tế-sứ, quản-đạo.
- Võ : Phó quản-cơ, tuyên-úy-sứ, kị-đô-úy.
Chánh Ngũ phẩm :
- Văn : Hồng-lô tự thiếu-khanh, giám-sát-ngự-sử, hàn-lâm-viện thị-độc, viên-ngoại-lang, trưởng-sử, từ-tế phó-sứ, ngự-y, giám-chánh, tào-chánh phó-sứ, đốc-học, phó quản-đạo.
- Võ : Tam-đẳng thị-vệ, thân-cấm-binh, chánh-đội-trưởng, phòng-thủ-úy.
Tòng Ngũ Phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện thị-giảng, hàn-lâm-viện-thừa-chỉ, miếu-lang, giám-phó, phó trưởng-sự, phó ngự-y, tri-phủ.
- Võ : Tinh-binh chánh-đội, tứ-đẳng thị-vệ, thân-cấm-binh chánh đội-trưởng suất-đội, tuyên-phó-sứ, phi-kị-úy.
Chánh Lục Phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện trước-tác, chủ-sự, đồng tri-phủ, kinh-huyện, tri-huyện, y-tả viện-phán, ngũ-quan-chánh.
- Võ : Ngũ-đẳng thị-vệ, cấm-y hiệu-úy, tinh-binh cảnh-đội trưởng suất-đội thổ-binh chánh-đội, trợ-quốc-lang.
Tòng Lục Phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện tu-soạn, tri-huyện, tri-châu, miếu-thừa, học-chánh, thông-phán, thổ tri-phủ, y-hữu-viện-phán.
- Võ : Thân-cấm binh chánh đội-trưởng, ân-kị-úy, thổ-binh chánh đội-trưởng suất-đội.
Chánh Thất-Phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện biên-tu, tư-vụ, lục-sự, giám-thừa, giám-linh đài-lang, giáo-thụ, kinh-lịch.
- Võ : Thân-cấm-binh, chánh đội-trưởng, nội-tạo tư-chánh-tượng, tinh-binh chánh đội-trưởng.
Tòng Thất-phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện kiểm-thảo, Y-chánh, tinh-linh đài-lang, thổ-tri-huyện, tri-châu.
- Võ : Tinh-binh đội-trưởng, phụng-ân-úy, dịch-thừa, tòng thất-phẩm thiên-hộ, nội-tạo phó tư-tượng.
Chánh Bát phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện điển-tịch, huấn-đạo, chánh bát-phẩm thơ-lại.
- Võ : Chánh bát-phẩm đội trưởng, chánh bát-phẩm bá-hộ, dịch-mục, chánh bát-phẩm chánh tự-tượng.
Tòng Bát Phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện điển-bạ, Y-phó, tòng bát-phẩm thơ lại.
- Võ : Tòng bát-phẩm đội-trưởng, tòng bát-phẩm bá-hộ, thừa-ân-úy, tòng bát-phẩm phó tự-tượng.
Chánh Cửu-Phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện cung-phụng, chánh cửu-phẩm thơ-lại, thái-y y-chánh, tự-thừa, phủ-lại-mục.
- Võ : Chánh-cửu-phẩm đội-trưởng, phủ lệ-mục, chánh cửu-phẩm bá-hộ, chánh cửu-phẩm tượng-mục.
Tòng Cửu-Phẩm :
- Văn : Hàn-lâm-viện đãi-chiếu, tòng cửu-phẩm thơ-lại, tinh-y-sinh, huyện lại-mục, chánh-tổng.
- Võ : Tòng cửu-phẩm đội-trưởng, tòng cửu-phẩm bá-hộ, huyên lệ-mục, tàng cửu phẩm tượng-mục.




	[←50]
	 Phan huy-Chú là con thứ ba cụ Phan huy-ích (xen cước chú ở bài 8 : Đọc thêm) và là em cụ Phan huy-Thực (xem ở phụ trương).




	[←51]
	 1) Đôn nhân luân (trọng tam cương ngũ thường).
2) Hậu phong tục (giữ phong tục thuần hậu).
3) Chính Tâm thuật (giữ lòng chính đính trong sạch).
4) Thượng tiết kiệm (chuộng đường tiết kiệm).
5) Huấn tử đệ (Dạy con em).
6) Vụ bản nghiệp (Chăm lo nghề nghiệp).
7) Sùng chính học (chuộng học đạo-chính).
8) Giới dâm thạc (răn gian dâm).
9) Thận pháp thủ (cần giữ pháp luật).
10) Quảng thiện hạnh (rộng làm lành).




	[←52]
	 Vì Lê duy-Lương khởi loạn, Minh-Mệnh bắt dòng dõi Lê đầy vào mấy tỉnh Quảng-nam. Quảng-nghĩa, Bình-định, mỗi huyện 15 người.




	[←53]
	 Theo Dã-Sử : Có lần bị vu « làm phản », Văn-Duyệt cãi trước mặt Minh-Mệnh và triều thần : « Tôi không có dương vật, tất không có con, vậy thì tôi muốn cướp lấy nước cho chó hay sao ? » Minh-Mệnh không biết xử trí làm sao, lại phải để Văn-Duyệt trở lại chức Tổng-Trấn Gia-định vậy.




	[←54]
	 Con hoàng-tử Cảnh, lúc Lê văn-Khôi hô hào lập lên ngôi, vẫn ở Phú-xuân. Vì vậy, con hoàng-tử Cảnh bị Minh-Mệnh giết bỏ.




	[←55]
	 Đến đời Tự-Đức nguyên-niên (1847), vì có quan đông-các đại-học-sĩ Võ xuân-Cẩn làm sớ tâu. Vua Dực-tông truy phong cho Nguyễn văn-Thành (xem bài 23 ở trên) và cấp phẩm hàm cho con cháu. Án của Lê văn-Duyệt và Lê-Chất cũng hủy bỏ từ đấy.




	[←56]
	 Xem bài 25 ở trên.




	[←57]
	 Quân Việt-nam rút về rồi, quần Tiêm La tàn bạo quá, khiến người Cao-mên chán ghét, lại sang cầu cứu ở Gia-định. Năm 1845 sau này, vua Thiệu-trị cho quân sang giúp Cao-mên, đánh đuổi quân Tiêm-la ; năm 1847, phong Nặc-ông-Đôn làm quốc-vương. Cao-mên giữ lệ triều cống từ đấy.




	[←58]
	 Có nơi chép cố Marehand đã thú nhận giúp Khôi và có viết thư yêu cầu Xiêm, Anh giúp Khôi nữa. Vả chăng sự dẹp loạn Lê-Phụng và Phan bá-Vành ở Bắc cũng đã đưa về Triều đình chứng cớ dân theo Đạo giúp Phụng Vành chống Triều đình. Hơn-thế nữa Triều đình đã nghe từ trước Anh chiếm được Ấn-độ, Hòa-lan chiếm được Nam-dương đều nhờ « quần Thầy tu » (Prètres soldats). Cho nên « cấm Đạo », triều đình muốn ngăn ngừa sự xâm lăng của Pháp.




	[←59]
	 Năm 1846 Vua Thanh hạ chiếu cho phép người Âu-châu tự do truyền đạo Gia-tô và xây dựng giáo hội trên đất Trung-quốc.




	[←60]
	 Xem cước chú trên bài 24 và dưới phụ trương.




	[←61]
	 Người làng Phú-thụy, huyện Gia-lâm, Bắc-ninh. Rất hay chữ, nên đã được khen trong câu thơ-truyền tụng : Văn như Siêu Quát vô tiền Hán, thi đáo tùng tuy thất thịnh Đường. (xem thêm ở phu trương)




	[←62]
	 Theo « Phan gia thế phổ ».




	[←63]
	 Xem cước chú bài 8.




	[←64]
	 Ông Y-Doãn là một nhân tài, làm tể-tướng đời vua Thang ; Chu-Công, một nhân tài nhà Chu, làm tể-tướng đời vua Vũ, Bá-di, Thúc-tề, con vua Trúc Quân. Hai anh em nhường nhau không ai chịụ làm vua, rồi đều trốn lên ẩn trên rừng. Lúc Vũ-vương, cha mới chết, mà đi đánh vua Trụ, Di Tề ra can không được, không thèm ăn thóc nhà Chu nữa, chỉ ăn rau vi, rồi chết đói.




	[←65]
	 Vua Càn-Long tự xưng mình là « Thập Toàn ». Tác giả đang sưu tầm những bài văn kiệt-tác về truyện này, sẽ cống hiến độc-giả sau.




	[←66]
	 Xem cước chú ở bài 8 « Những bậc kỳ tài ».




	[←67]
	 Trong quyển « Văn-học Sử Việt-nam tiền bán thế-kỷ XIX », Nguyễn tường-Phượng và Bùi hữu-Sủng ghi lầm là của Phan huy-Vịnh (con cụ Phan huy-Thực).




	[←68]
	 Xem cước chú trên bài 29.
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